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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 
 

BOD5 Nhu cầu oxy hoá sinh học (5 ngày) 
BTCT Bê tông cốt thép 
BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 
BXD Bộ Xây dựng 
BYT Bộ Y tế 
CBCNV Cán bộ công nhân viên 
COD Nhu cầu oxy hoá hoá học 
HT Hệ thống 
HTXL Hệ thống xử lý 
NVL Nguyên vật liệu 
PCCC Phòng cháy chữa cháy 
QCCP Quy chuẩn cho phép 
QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
TCVN Tiêu chuẩn quốc gia 

TSS Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng 
UBND Ủy ban nhân dân 
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MỞ ĐẦU 
Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên mã số doanh nghiệp: 0801448996 do phòng 
Đăng ký kinh doanh và Quản lý doanh nghiệp Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp, đăng 
ký lần đầu ngày 15/5/2025, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 04/8/2025.  

Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên thuê nhà xưởng để phục vụ sản xuất của Công 
ty TNHH Huy Phong với tổng diện tích thuê là 13.939 m2 để thực hiện dự án “Nhà máy sản 
xuất, gia công giầy dép xuất khẩu”, công suất sản xuất: 4.000.000 đôi/năm. 

Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu” của Công ty TNHH sản xuất 
giày Phúc Liên tại thôn Ngõ, xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng có tổng vốn đầu tư là 
115.000.000.000 VNĐ - dự án thuộc nhóm C được phân loại theo tiêu chí tại khoản 4 Điều 
9 của Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và thuộc mục II.2, phụ lục V, 
Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung 
một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo khoản 1, Điều 39 và theo mục a, khoản 
3, Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Dự án là đối tượng phải lập báo cáo 
đề xuất cấp Giấy phép môi trường gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tiếp nhận, 
trình UBND thành phố cấp giấy phép môi trường. 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên tiến hành 
lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công 
giày thể thao xuất khẩu” theo hướng dẫn tại phụ lục IX, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 của Chính phủ trình cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường xem xét 
cấp Giấy phép môi trường. 
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Chương I 
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên 
- Địa chỉ văn phòng: Thôn Ngõ, xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng. 
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà: Lê Thị Phượng - Chức vụ: 

Giám đốc.  
- Điện thoại: 0904310468  
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên mã số doanh 

nghiệp: 0801448996 do phòng Đăng ký kinh doanh và Quản lý doanh nghiệp Sở Tài chính 
thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/5/2025, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 
04/8/2025. 

2. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu 
* Địa điểm thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu của 

Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên được thực hiện trên diện tích 13.939 m2 thuộc Thôn 
Ngõ, xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng thuê lại văn phòng nhà xưởng của Công ty 
TNHH Huy Phong. 

Vị trí tiếp giáp của Công ty TNHH Huy Phong như sau: 
- Phía Bắc giáp với đường vào xã Bình Xuyên 
- Phía Đông giáp ruộng canh tác và cách khu dân cư thôn Ngõ 500m 
- Phía Nam giáp bờ mương tiêu thoát nước khu vực 
- Phía Tây giáp khu chuyển đổi nhà ông Kháng 

 
Hình 1.1. Vị trí thực hiện Dự án 
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* Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội: 
- Khoảng cách đến khu dân cư gần nhất khoảng 50m. 
- Giao thông: Vị trí nằm giáp đường trục đường giao thông kết nối từ đường 392 vào 

xã Bình Xuyên từ đó đáp ứng kịp thời các hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty. 
- Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử: Trong khu vực không có các công 

trình văn hóa, tôn giáo và di tích lịch sử, đền chùa, miếu. 
- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư:  
+ Cơ quan cấp Giấy phép môi trường: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. 
- Quy mô của dự án đầu tư: 
+ Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Dự án thuộc nhóm C 

theo tiêu chí phân loại của Luật Đầu tư công (dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 
Điều 9 của Luật Đầu tư công - dự án công nghiệp khác có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ 
đồng). 

+ Quy mô diện tích sử dụng đất: Quy mô nhỏ (diện tích sử dụng đất 13.939m2.) 
- Loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ: Sản xuất, gia công giày thể thao xuất khẩu. 
- Phân loại nhóm dự án đầu tư: Dự án thuộc danh mục các dự án đầu tư nhóm III 

(thuộc mục II.2, phụ lục V, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ 
quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2025 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường). 

Hiện trạng khu vực thực hiện dự án: 
Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, dự án chưa lắp đặt máy 

móc thiết bị và chưa đi vào vận hành. 
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 
3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Bảng 1.1. Quy mô công suất trong 1 năm sản xuất ổn định của dự án 

TT Mục tiêu Đơn vị Số lượng 

1 Sản xuất, gia công giày thể thao 
xuất khẩu SP/ năm 4.000.000 

Nguồn: Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 
xuất của dự án đầu tư 

3.2.1. Quy trình sản xuất, gia công giầy thể thao xuất khẩu.  
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Hình 1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu 

Bao bì, nhãn, nilon 
rách, hỏng 

In hình hoặc hoa 
văn 

Hơi dung môi, nước 
thải chứa mực in, vỏ 

hộp mực in 

Bụi, tiếng ồn 

Nhập kho 

Chặt, cắt chi tiết 

May mũ giầy 

Quét keo mép mũ 
và đế lót 

Gia nhiệt 

Ốp khuôn và gò 
mũ giầy 

Làm sạch đế 
giày  

Bôi keo  

Mài mũ giầy 

Đế giầy thô 

Mài đế giầy  

Keo dán 
Chất xử lý 

Keo dán 

Da, vải thừa, 
tiếng ồn 

Hơi dung môi, 
thùng keo, bụi 

Hơi dung môi,  
thùng keo  

Bụi, tiếng ồn 

Bản in 

Keo dán 

Gia nhiệt Hơi dung môi 

Ép mũ giầy vào đế 

Làm lạnh 

Dán lót giày 
hoàn thiện Keo dán 

Hơi dung môi,  
thùng keo  

Nguyên liệu:  
da, vải các loại 

Kiểm tra 

Xưởng sản xuất 

Nguyên liệu 
hỏng, không 

đạt tiêu 
chuẩn 

Kiểm tra 

Nhập kho 

Xưởng sản xuất 

Đế hỏng, lỗi 

Tiếng ồn 

Hơi dung môi 

Hơi lạnh 

Kiểm tra Đóng gói Kho thành phẩm 

Xuất hàng Sản phẩm lỗi, hỏng 

4 lần 



11 

Thuyết minh quy trình: 
Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên thực hiện gia công các mặt hàng giầy theo 

yêu cầu của khách hàng.  
Công ty sẽ cấp mẫu nguyên vật liệu cho khách hàng xác nhận trước khi đi vào sản 

xuất. Sau khi gia công các sản phẩm được bao tiêu toàn bộ. 
Nguyên liệu là vải, da công nghiệp được cắt theo chi tiết thiết kế của sản phẩm. Tại 

nhà máy sử dụng các máy máy cắt laser; máy cắt dập thủ công. Các chi tiết sau khi được cắt 
sẽ được in hình hoa văn sau đó chuyển tới chuyền may. 

Sau khi hoàn thành công đoạn cắt các chi tiết được chuyển tới chuyền may. Các chi 
tiết được may ghép với nhau, bôi keo gia nhiệt (4 lần) để tạo thành mũ giầy. 

Đế giày thô được đưa qua công đoạn mài, làm sạch rồi bôi keo, gia nhiệt. 
Mũ giầy sau khi hoàn thiện được đưa sang công đoạn gò, ép mũ giày vào đế, làm lạnh, 

dán lót giày và hoàn thiện. 
Sau khi đúc đế sản phẩm được cắt bavia , làm sạch, hoàn thiện sản phẩm và nhập kho.  
- Quy trình in: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Hình 1.3. Quy trình in lưới  
+ Thuyết minh quy trình: 
Bản in, mực in được nhập về nhà máy và lưu kho. Quá trình in được thực hiện thủ 

công như sau:  
Bàn in được làm từ kim loại, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nét in chính 

xác, đều và đạt độ nét cao. Bàn in phẳng, chắc và có độ đàn hồi nhất định để khuôn in có thể 
tiếp xúc đều với mặt sản phẩm in. Mặt bàn có thể nằm ngang, nghiêng tùy thuộc vào máy in 
để người thợ thao tác được dễ dàng. 

Khuôn in và phim in được cung cấp theo từng đơn đặt hàng. Khuôn in làm bằng gỗ, 
bên trên được căng tấm lưới đã tạo những lỗ trống tương ứng với hình cần in. Sau đó lắp 
khuôn in và phim in vào với nhau. 

Hơi dung môi 
Vỏ lọ mực 

Mực in 

Vệ sinh 
khuôn in 

Máy cao tần   

Hơi dung môi, giẻ 
lau, nước thải 

Chi tiết cần in 

Khuôn in  

Để khô tự nhiên 

In  
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Sau khi định vị được khuôn in, phim in lên bàn in, vật liệu cần in được đặt dưới lưới 
in. Cho mực in thích hợp với một lượng cần thiết vào khuôn in. Khi in, mực in  đi qua lỗ 
trống và bám lên bề mặt sản phẩm. Tại đây, dao gạt mực được sử dụng để đẩy, phết mực 
màu khiến mực thấm qua lưới in và ăn vào sản phẩm cần in. Điều chỉnh lượng mực in, tốc 
độ gạt để được kết quả tốt nhất. Chi tiết sau khi in xong tiến hành làm khô tự nhiên và 
chuyển sang máy cao tần ép nhiệt để sáng và bóng chữ. 

3.2.2. Quy trình bảo dưỡng máy móc định kỳ 
Trong quá trình hoạt động sản xuất, Công ty thường xuyên định kỳ bảo dưỡng, vệ sinh 

máy móc, thiết bị với chu kỳ 03 tháng/lần. Quy trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hình 1.4. Quy trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị 
Quá trình bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị có phát sinh một số chất thải: 
- Chất thải rắn: Bao gồm bụi, dụng cụ, thiết bị bị gãy, hỏng, giẻ lau,… 
- CTNH gồm có dầu mỡ dư thừa, hộp đựng dầu mỡ, giẻ lau dính dầu mỡ. 
- Tiếng ồn. 
3.2.3. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 
Công nghệ của dự án là công nghệ phổ biến trong ngành sản xuất giầy. Các máy móc 

được lựa chọn trên cơ sở các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, về mặt bằng nhà xưởng và 
các tính năng kỹ thuật khác như: Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Các máy móc 
này không thuộc danh mục máy móc phải kiểm định. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  
Sản phẩm của dự án: giày thể thao xuất khẩu: 4.000.000 đôi/năm. 

Không 
hỏng 

 

CTR, tiếng 

Máy móc, hiết bị 
cần bảo dưỡng 

 

Ngắt nguồn 

Lau chùi bên 

Tháo dỡ vệ sinh  
bên trong 

Tra dầu mỡ Sửa chữa, thay 

Chạy thử 

Hoàn thiện 

Bụi, giẻ lau dính dầu 

Tiếng 
ồn 
 

Dầu mỡ, 
giẻ lau 

dính dầu Hỏng 

Hoàn thiện 

Tiếng ồn Chạy thử 
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Hình 1.5: Một số hình ảnh sản phẩm của công ty 
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 
Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên vật liệu cho 1 năm hoạt động của dự án 

STT Nguyên nhiên liệu Đơn vị Số lượng 
1 Da các loại m2/năm 40.000 
2 Vải các loại m2/năm 40.000 
3 Đệm gót giày PVC đôi/năm 4 000.000 
4 Đệm giày đôi/năm 4.000.000 

5 Đế trong  đôi/năm 400.000 
6 Đế giữa  đôi/năm 400.000 
7 Chỉ khâu cuộn/năm 20.000 
8 Vật giữ vòm giày đôi/năm 4.000.000 
9 Dây giày đôi/năm 4 000.000 
10 Đế ngoài cao su đôi/năm 4.000.000 
11 Hộp giày trong đôi/năm 800.000 
12 Hộp đựng giày Hộp/năm 4.000.000 
14 Mực in  Kg 3.000 
15 dung môi Lít 1.500 
16 Dấu máy Lít 2.000 
17 Paraphin Kg 2.000 
18 Keo các loại Kg 30.000 
19 Cồn công nghiệp lít 10.000 

Nguồn: Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên. 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, điện, nước sử dụng của dự án 

TT Loại nhiên liệu Đơn vị Số lượng Nguồn cấp 

1 Điện  KWh/tháng 457.000 Điện lực 
Bình Giang 

2 Nước cấp sinh hoạt m3/ngày 175 Nước sạch 
Hải Dương 3 Nước tưới cây, rửa đường m3/ngày 20 
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TT Loại nhiên liệu Đơn vị Số lượng Nguồn cấp 

4 Nước dự trữ cho PCCC m3 Bể dự trữ 800 m3 

5 Nước cấp bổ sung cho quá trình 
làm mát xưởng  m3/ngày 1 

6 Dầu bôi trơn động cơ, hộp số Kg/năm 200 Việt Nam 

7 Gas nấu ăn (Công ty nấu ăn cho 
cán bộ công nhân viên) Kg/năm 30.000 Việt Nam  

8 
Cơ chất nuôi vi sinh Dextrose 
monohydrate (đường công 
nghiệp)..,Soda,Methanol… 

Kg/năm 1400 Việt Nam 

9 Javel Kg/năm 300 Việt Nam 
Nguồn: Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên. 

Tính chất lý hoá của một số loại hoá chất chính như sau: 
- Các loại dung môi hữu cơ (VNP26, VNP2): 
Trạng thái: Chất lỏng trong suốt, không màu, có mùi toluene, nhiệt độ sôi 110,6oC, 

trọng lượng 0,86 (Water = 1), độ tan: 54-58 mg/100ml. 
Điều kiện phản ứng đặc biệt: phân huỷ ở nhiệt độ cao, cần tránh xa nguồn lửa, hoá 

chất nên tránh: kiềm mạnh và Acids mạnh. Khi bị phân huỷ nhiệt sẽ tạo khí độc. 
- Dung môi xử lý 256, VNP-NUV-32N: Trạng thái: Chất lỏng màu vàng nhạt, có mùi 

Ketone, nhiệt độ sôi 75-85oC, trọng lượng 0,75-0,85 (Water = 1), độ tan: không tan. Điều 
kiện phản ứng đặc biệt: phân huỷ ở nhiệt độ cao. Cần tránh xa nguồn lửa, hoá chất nên 
tránh: chất ức chế. Khi bị phân huỷ nhiệt sẽ tạo khí độc. 

Các loại Keo VNP 163N, Keo RFE, Keo Latex….: Trạng thái: Chất lỏng màu vàng 
nhạt, có mùi cay, nhiệt độ sôi 56-81oC, trọng lượng 0,8-0,9 (Water = 1), độ tan: không tan. 
Điều kiện phản ứng đặc biệt: phân huỷ ở nhiệt độ cao. Cần tránh xa nguồn lửa, hoá chất nên 
tránh: kiềm mạnh và Acids mạnh. Khi bị phân huỷ nhiệt sẽ dễ cháy và tạo khí độc. 

- Mực in gốc nước 
Mực in gốc nước là loại mực có thành phần chính là nước, bột màu, nhựa Acrylic và 

sáp tổng hợp, có thể hòa tan trong nước ở nhiệt độ thường. Loại mực này thân thiện với môi 
trường, dễ sử dụng và có thể khô tự nhiên trong không khí, phù hợp để in trên nhiều vật liệu 
như vải, giày dép, giấy, gỗ, mây tre và các vật liệu xốp. 

Đặc tính: 
- Hòa tan trong nước ở nhiệt độ thường (dễ tan ở khoảng 50−60oC và khó tan dưới 

25oC 
- Thân thiện với môi trường hơn do giảm phát thải VOC (hợp chất hữu cơ bay hơi). 
- Khô tự nhiên trong không khí mà không cần xử lý nhiệt hoặc ánh sáng, nhưng có thể 

sử dụng máy sấy để nhanh khô hơn. 
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5. Các thông tin khác liên quan đến dự án  
5.1. Các hạng mục công trình của dự án 
Dự án Nhà máy sản xuất và gia công giày thể thao xuất khẩu của Công ty TNHH sản 

xuất giày Phúc Liên được thực hiện trên diện tích 13.939 m2 thuộc Thôn Ngõ ,Xã Thượng 
Hồng, thành phố  Hải Phòng. 

Công ty TNHH Huy Phong đi vào hoạt động từ 2008 đến năm 2013 với hoạt động sản 
xuất giầy dép thể thao xuất khẩu công suất 1.560.000 đôi/năm và gia công thêu 1.200.000 
đôi/năm (theo giấy chứng nhận đầu tư số 0412000112 chứng nhận lần đầu ngày 20/6/2008). 
Năm 2009, Công ty TNHH Huy Phong đã lập và được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường 
theo Quyết định 198/QĐ –STNMT, ngày 31/12/2009. Năm 2014, Công ty điều chỉnh chứng 
nhận đầu tư với mục tiêu sản xuất sản xuất, gia công giày dép thể thao xuất khẩu quy mô 
2.500.000 đôi/năm, gia công đế giày thể thao quy mô 800.000 sản phẩm/năm, gia công thêu 
giày thể thao quy mô 2.400.000 đôi/năm. 

Năm 2024, Bão Yagi đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho công ty, như tốc mái 
nhà xưởng, hư hỏng tôn xung quanh, hư hỏng hạ tầng như trạm biến áp, đường dây điện, và 
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Từ năm 2024 - năm 2025, Công ty thực hiện sửa chữa, khắc phục toàn bộ nhà xưởng, 
văn phòng, các công trình phụ trợ, sân đường nội bộ, về cơ cấu sử dụng đất, vị trí các hạng 
mục công trình vẫn tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng đã được duyệt năm 2014. 

Công ty TNHH Huy Phong được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất 
và gia công giày thể thao xuất khẩu (điều chỉnh lần thứ 2) tại Quyết định số 997/UBND 
ngày 10/4/2025 với mục tiêu sản xuất sản xuất, gia công giày dép thể thao xuất khẩu quy 
mô 300.000 đôi/năm; gia công đế giày thể thao quy mô 100.000 sản phẩm/năm; gia công 
thêu giày thể thao quy mô 300.000 đôi/năm; cho thuê nhà kho, văn phòng, nhà xưởng diện 
tích 13.939 m3.  

Các hạng mục công trình của dự án thực hiện trên diện tích 13.939 m2 của Công ty 
TNHH sản xuất giày Phúc Liên như sau: 

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình của dự án 

TT Công trình Đơn vị Diện tích 
xây dựng 

Năm xây 
dựng 

Ghi 
chú 

I Các công trình phục vụ sản xuất  
1 Nhà xưởng 1 (2 tầng) m2 3175,1 2007, 2024   
2 Nhà xưởng 2 (2 tầng) m2 3149,8 2007, 2024   
3 Nhà xưởng 3 (2 tầng) m2 2912 2013   
4 Nhà văn phòng m2 182 2013   
5 Nhà pha keo m2 111,2 2013   

6 Nhà kho  m2 835,4 2013   
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TT Công trình Đơn vị Diện tích 
xây dựng 

Năm xây 
dựng 

Ghi 
chú 

7 Nhà ăn m2 1431,2 2013   
8 Kho chứa phế liệu m2 119,8 2013   
9 Trạm điện m2 117,4 2013   
10 Xưởng dán đế giày m2 652,8 2013   
11 Nhà để máy phát điện m2 157,5 2013   
II Các công trình kết cấu hạ tầng khác  
1 Nhà để xe m2 642,4 2007, 2013   
2 Nhà vệ sinh  m2 132,4 2007, 2013   

III Các công trình bảo vệ môi trường  
1 Kho chứa chất thải rắn  m2 200 2007, 2013   
2 Khu vực xử lý nước thải sinh hoạt m2 120 2014, 2017   

Tổng m2 13.939     
 
a. Các hạng mục công trình chính 
- Nhà xưởng 1: được xây dựng 02 tầng diện tích xây dựng 3.175,1 m2, diện tích sàn 

6.313,7 m2. Tầng 1 bố trí các chuyền sản xuất, tầng 2 là kho chứa thành phẩm. Tổng chiều 
cao 10m, kiến trúc nhà khung thép, mái lợp tôn, cửa chính phía 2 đầu xưởng và các cửa sổ 
chạy dọc 2 bên tường. 

- Nhà xưởng 2: được xây dựng 02 tầng diện tích xây dựng 3.149,8 m2, diện tích sàn 
3.370,6 m2. Tầng 1 bố trí các chuyền sản xuất, tầng 2 là kho chứa thành phẩm. Tổng chiều 
cao 10m, kiến trúc nhà khung thép, mái lợp tôn, cửa chính phía 2 đầu xưởng và các cửa sổ 
chạy dọc 2 bên tường. 

- Nhà xưởng 3: được xây dựng 02 tầng diện tích xây dựng 2192 m2, diện tích sàn 
5.824 m2. Tầng 1 bố trí kho nguyên liệu và các chuyền sản xuất, tầng 2 là kho chứa thành 
phẩm. Tổng chiều cao 10m, kiến trúc nhà khung thép, mái lợp tôn, cửa chính phía 2 đầu 
xưởng và các cửa sổ chạy dọc 2 bên tường. 

 - Xưởng dán đế giày: được xây dựng 01 tầng, diện tích xây dựng 652,8m2. Nhà xưởng 
có kết cấu khung thép chịu lực, tường xây gạch; hệ thống cửa sổ pano kính thông thoáng 
cho các mặt công trình. Mái nhà xưởng lợp tôn 0,45mm cùng lớp cách nhiệt 5cm. Thiết kế 
nhà dạng vuông cạnh chữ nhật, có cửa xuất kho phía trước , sau và xung quanh. 

- Nhà điều hành (văn phòng): 3 tầng diện tích xây dựng 182 m2, diện tích sàn 607,6 
m2; Nhà có kết cấu móng BTCT, khung, cột chịu lực bằng BTCT, dầm mái đổ bê tông. 
Tường xây gạch đặc dày 22 cm ; Tường nhà bả matits, lăn sơn, nền tầng 1,2 và 3 lát gạch 
men. Cửa sổ pano kính thông thoáng. Trần nhà tầng 1,2,3 ốp thạch cao, Mái BTCT. 

b. Các hạng mục công trình phụ trợ 
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- Các kho chứa: Ngoài các kho thành phẩm bố trí tại tầng 2 của xưởng 1, xưởng 2, 
xưởng 3 và kho nguyên liệu tại đầu xưởng 3 như đã nêu ở trên, công ty còn bố trí các 
kho chứa như sau: 

+ Kho chứa vật giữ vòm giầy: Nằm giáp tường rào phía Đông. Kho được bố được 
xây dựng cao 5m, kết cấu nhà xây gạch, mái lợp tôn, bố trí cửa khóa. 

+ Kho chứa khung in, khuôn chặt giầy: Nằm giáp tường rào phía Tây. Kho được bố 
được xây dựng cao 5m, kết cấu nhà xây gạch, mái lợp tôn, bố trí cửa khóa. 

+ Kho chứa bìa caton: Là phần kho xây dựng nằm chạy dài phía sau các xưởng 
1,2,3 và tiếp giáp với xưởng 4. Kho được xây dựng cao 2m bằng tôn, mái lợp tôn, có cửa 
khóa được sử dụng chứa các thùng bìa caton để đóng sản phẩm. 

+ Kho chứa hóa chất: Nằm giáp với nhà pha keo, kho có biển báo, cửa khóa để 
quản lý sử dụng 

+ Kho phế liệu, kho chất thải rắn thông thường, kho chất thải sinh hoạt, kho chất 
thải nguy hại: Nằm giáp tường rào phía Đông. Kho được bố được xây dựng cao 5m, kết 
cấu nhà xây gạch, mái lợp tôn, nền bê tông cốt thép, bố trí cửa ra vào có dán biển cảnh 
báo, các thùng chứa, khu vực lưu chứa có dán nhãn chất thải nguy hại theo quy định. 

- Khu vực chặt đế: Được bố trí giáp với kho chứa khu in. 
- Khu vực pha keo: Được bố trí ở vị trí góc Đông Nam của công ty 
- Nhà ở chuyên gia: Được bố trí giáp tường rào phía Tây. Nhà xây 2 tầng nhà xây 

gạch, khung bê tông, mái đổ bê tông cốt thép. 
- Nhà để xe: Bố trí ngay giáp cổng ra cào. Nhà xe kết cấu khung thép, lợp tôn, nền trạt 

bê tông. 
- Nhà vệ sinh công nhân: Có 06 khu vệ sinh, mỗi khu đều bố trí nhà vệ sinh nam, nữ 

riêng biệt. Được bố trí nằm giáp phía ngoài các xưởng. Được xây tường gạch vữa xi măng 
cát vàng, nền và tường lát gạch liên doanh, có bố trí hệ thống quạt hút mùi cho từng khu. 

- Trạm điện: nền BTCT. 
- Bể nước phòng cháy chữa cháy: Bể đều có kết cấu xây gạch, trát vữa xi măng chống 

thấm. 
c. Các hạng mục về kết cấu hạ tầng 
* Hệ thống đường giao thông: Đường giao thông nội bộ được bố trí xen kẽ các nhà 

xưởng chính và chạy xung quanh, với chiều rộng đường từ 8- 15m, tổng chiều dài hệ thống 
giao thông nội bộ dài 1.076,6m, sân đường được bê tông hóa. 

* Hệ thống cấp điện – chống sét: 
Công ty hợp đồng với Chi nhánh điện khu vực xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang lắp 

đặt trạm biến thế công suất 320 KVA. 
Hệ thống dẫn điện từ trạm biến thế đến các nhà xưởng và các công trình phụ dùng loại 

cáp 1 lõi và nhiều lõi có lớp bọc nhựa cách điện XLPE và vỏ bọc PVC, đường kính cáp từ 
20 – 40mm.   
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Hệ thống dẫn điện trong các nhà xưởng và các công trình phụ dùng loại dây dẫn đơn 
vỏ bọc nhựa cách điện PVC, đường kính dây từ 2,4 – 5,0mm. Hệ thống dây dẫn được chạy 
luồn trong ống nhựa chống cháy Tiền Phong.  

Các thiết bị điện như cầu dao, ổ cắm, công tắc, rơle, cầu trì... được mua từ các hãng 
liên doanh để đảm bảo việc cung cấp điện cho sản xuất.  

Các nhà xưởng được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng đèn tuýp đủ để đảm bảo 
điều kiện làm việc cho công nhân.  

Chống sét: Đối với các nhà làm việc, các nhà xưởng sản xuất đều được thiết kế hệ 
thống chống sét hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn TCXDVN 46:2007 – Chống sét cho công trình 
xây dựng.  

* Hệ thống phòng cháy, chữa cháy:  
Sản phẩm và nguyên liệu sản xuất của Công ty là loại hàng có khả năng bắt lửa và gây 

cháy cao. Vì vậy, Công ty đã thiết kế một hệ thống phòng cháy chữa cháy hoàn chỉnh, bao 
gồm: hệ thống phòng cháy chữa cháy trong nhà, ngoài nhà và hệ thống báo cháy có hồ chứa 
nước, nhà đặt máy bơm và 2 máy cùng hệ thống đường ống và họng nước cứu hỏa. Hệ 
thống phòng cháy chữa cháy thiết kế theo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành. 

 Số lượng các trang thiết bị phục vụ PCC của công ty như sau: 
+ Hệ thống báo cháy tự động Spinkler với 132 đầu báo khói 
+ Bình CO2: 68 bình 
+ Bình MFZ4ABC: 68 bình 
+ Tủ chứa họng chữa cháy: 6 Tủ/xưởng 
+ Nội quy chữa cháy 12 biển 
+ 61 họng nước chữa cháy bên ngoài xưởng 
+ 03 máy bơm điện cấp nước chữa cháy  
* Hệ thống cấp nước: Hiện nay, nước để cấp cho hoạt động của công ty như sau 
- Nước máy: Cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt ăn uống của cán bộ công nhân viên nhà 

máy. Được đấu nối từ mạng lưới cấp nước sạch của khu vực bằng hệ thống đường ống kẽm Φ 
40 dài 150m tới khu vực nhà ăn, nhà ở của chuyên gia. 

- Nước sông: Công ty sử dụng nguồn nước sông cách công ty khoảng 100m để phục 
vụ dự phòng cho việc PCCC, ngoài ra còn sử dụng cho hoạt động rửa sàn các khu vệ sinh. 

- Nước dùng cho uống trực tiếp được mua nước lọc từ các đơn vị sản xuất nước tinh 
khiết. 

- Nước cấp PCCC: Để có nước chữa cháy tại chỗ, Công ty đã xây dựng 02 bể ngầm dự 
trữ nước, mỗi bể có công suất chứa 50m3. Nguồn nước được sử dụng nước sông gần công 
ty. 

 * Hệ thống thoát nước thải:  
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Hiện tại, trong công ty có 6 khu vệ sinh: 05 khu vệ sinh của công nhân được đặt cuối các 
xưởng sản xuất, mỗi khu có diện tích 5m2. Tại nhà ở chuyên gia bố trí 01 khu vệ sinh với diện 
tích 4m2. Dưới mỗi khu vệ sinh có bố trí bể phốt, như vậy có 06 bể phốt. 

- Nước thải sinh hoạt sau bể phốt được thu gom bằng đường ống PVC Φ110 vào hệ thống 
xử lý nước thải sinh hoạt tập trung với công suất thiết kế 220m3/ngày đêm. Nước sau xử lý được 
đổ vào mương thoát nước của khu vực nằm cạnh Công ty về phía Nam. 

- Nước thải từ khu bếp được thu gom qua hố ga sau đó được đưa vào hệ thống xử lý 
nước thải cùng với dòng nước thải sau các bể phốt 

* Hệ thống thoát nước mưa:  
Hệ thống thoát nước mưa của Công ty bao gồm:  
- Hệ thống thoát nước mái: Nước mưa theo các ống PVC Φ90  dẫn từ trên mái các nhà 

xưởng chảy xuống hệ thống cống thoát nước mặt ở phía dưới.  
- Hệ thống thoát nước mặt: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ bề mặt nền được thu gom 

vào rãnh thoát nước mưa xây gạch (rộng x sâu = 50cm x 50cm), độ dốc 2%, phía trên đậy 
nắp bê tông, hệ thống chạy dọc theo các trục đường giao thông nội bộ, khoảng cách 5m bố 
trí 01 hố ga (dài x rông x sâu = 50cm x50cm x 50cm), tổng số 23 hố ga. Nước sau đó được 
rả ra mương thoát nước của khu vực nằm giáp công ty về phía Nam tại 01 điểm xả.  

* Hệ thống thông gió và làm mát: Hiện nay, các nhà xưởng sản xuất đều được lắp 
đặt hệ thống thông gió cưỡng bức bằng các quạt thông gió, quạt treo tường kết hợp với 
thông gió tự nhiên là các cửa sổ, cửa mái. Khu văn phòng, nhà ở chuyên gia lắp đặt hệ thống 
điều hòa. 

* Hệ thống làm mát và lọc không khí: Tại khu vực nhà xưởng (Khu vực dây chuyền 
quét keo và in), công ty bố trí hệ thống điều hòa có chức năng làm mát bằng nước và lọc 
không khí công suất lớn. 

* Vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ: Trong khu vực khuôn viên của công ty hiện rất ít 
cây xanh do khu vực hầu như đã bị bê tông hóa. Cây xanh ít, chủ yếu được trồng tại dải đất 
trống giáp tường rào phía Bắc của công ty. 

d. Nhóm các hạng mục về bảo vệ môi trường 
* Các hạng mục về chất thải rắn: Được xây dựng ở phía cuối giáp tường rào công 

ty. Kho được xây cao 5m bằng tường gạch, mái lợp tôn, nền đổ bê tông, diện tích 200 m2. 
Được phân làm khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt kho lưu giữ chất thải công nghiệp thông 
thường, kho lưu giữ chất thải rắn nguy hại, đối với kho chất thải rắn nguy hại có lắp đặt biển 
cảnh báo, có cửa khóa để bảo quản lưu giữ. 

* Công trình xử lý khí thải:  
- Trong các xưởng sản xuất: Bố trí hệ thống quạt treo tường, quạt thông gió công 

nghiệp.  
- Tại khu vực in + dán keo: công ty bố trí hệ thống điều hòa chức năng làm mát bằng 

nước và lọc không khí công suất lớn (YK-LK002) 
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- Khu vực mài đế: Bố trí chụp hút, hệ thống lọc bụi bằng hệ thống lọc bụi túi di động 
* Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: Có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bằng 

công nghệ sinh học công suất 220m3/ngày đêm, xây dựng và lắp đặt bằng thiết bị từ năm 
2014, hiện nay hệ thống vẫn đang vận hành ổn định. 

5.2. Danh mục máy móc thiết bị của dự án 

Bảng 1.5. Máy móc thiết bị chính phục vụ cho sản xuất 

TT Máy móc thiết bị ĐVT Số 
lượng 

Tình trạng 
 Xuất xứ 

I Máy móc thiết bị sản xuất     
1 Máy chặt nguyên liệu (*)  Máy 20 HĐ bình thường Đài Loan 
2 Máy trục 2 kim  Máy 16 HĐ bình thường Đài Loan 
3 Máy may (*) Máy 1300 HĐ bình thường Đài Loan 
4 Máy dập ô zê  Máy 2 HĐ bình thường Đài Loan 
5 Máy may vi tính Máy 2 HĐ bình thường Đài Loan 
6 Máy thêu Máy 4 HĐ bình thường Đài Loan 
7 Máy đột dập ô zê  Máy 2 HĐ bình thường Đài Loan 
8 Máy dán đế (*) Máy 10 HĐ bình thường Đài Loan 
9 Máy cắt dây  Máy 3 HĐ bình thường Đài Loan 
10 Máy in cao tần Máy 1 HĐ bình thường Đài Loan 
11 Máy cắt viền (*) Máy 8 HĐ bình thường Đài Loan 
12 Máy gò mũ (*) Máy 10 HĐ bình thường Đài Loan 
13 Máy gò gót (*) Máy 4 HĐ bình thường Đài Loan 
14 Máy kẻ chỉ Máy 4 HĐ bình thường Đài Loan 
15 Máy ép 4 phía (*) Máy 8 HĐ bình thường Đài Loan 
16 Máy dán đế cao su  Máy 9 HĐ bình thường Đài Loan 
17 Máy cắt cao su Máy 3 HĐ bình thường Đài Loan 
18 Máy chặt cao su Máy 23 HĐ bình thường Đài Loan 
19 Máy hấp  Máy 5 HĐ bình thường Đài Loan 
20 Máy mài (*) Máy 20 HĐ bình thường Đài Loan 
21 Máy dò kim loại Máy 4 HĐ bình thường Đài Loan 
22 Máy biến áp 320 KV Máy 1 HĐ bình thường Việt Nam 
23 Máy biến áp 620 KV Máy 1 HĐ bình thường Việt Nam 
II Thiết bị văn phòng     
1 Bàn ghế cái 100 Bình thường Việt Nam 
2 Máy tính cái 30 Bình thường Việt Nam 
3 Máy photo cái 1 Bình thường Hàn Quốc 
4 Máy in cái 5 Bình thường Việt Nam 
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TT Máy móc thiết bị ĐVT Số 
lượng 

Tình trạng 
 Xuất xứ 

5 Máy Fax cái 2 Bình thường Việt Nam 
6 Máy chiếu cái 1 Bình thường Việt Nam 

III Các phương tiện vận 
chuyển 

    
1 Ô tô con xe 2 Bình thường Việt Nam 
2 Xe nâng xe 1 Bình thường Trung Quốc  

 3 Xe đẩy tay xe 5 Bình thường Việt Nam 
Nguồn: Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên. 

5.3. Tiến độ thực hiện dự án 

Bảng 1.6. Tiến độ thực hiện dự án 
TT Công việc thực hiện Tiến độ thực hiện 
1 Hoàn thiện thủ tục đầu tư, thủ tục về môi trường 12/2025 
2 Lắp đặt máy móc thiết bị 12/2025-01/2026 
3 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 01/2026-03/2026 
4 Vận hành chính thức  04/2026 

Nguồn: Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên. 
5.4. Tổng vốn đầu tư 
Tổng vốn đầu tư của dự án là: 115.000.000.000 VNĐ. 
5.5. Nhu cầu về lao động và chế độ làm việc 
- Dự kiến khi đi vào hoạt động 100% công suất thì tổng số lao động của Nhà máy là 

2.500 người. 
- Số ngày làm việc: 300 ngày/năm, 01 ca làm việc/ngày, 8 tiếng/ca. 
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Chương II 
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 
1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  
1.1. Sự phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia và Chiến lược bảo vệ 

môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:  
Theo Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 có 
nêu mục tiêu tổng quát là chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoát môi 
trường; phụ hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao 
chất lượng đa dạng sinh học. Trong quá trình triển khai dự án, Chủ đầu tư đã đưa ra các biện 
pháp, công trình bảo vệ môi trường nên việc đầu tư dự án là phù hợp với quy hoạch bảo vệ 
môi trường quốc gia. 

Theo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022, dự án 
có các giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp với các nhóm nhiệm vụ của chiến lược, bao 
gồm: nhóm giải pháp chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi 
trường, các sự cố môi trường; nhóm giải pháp chủ động phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 
trường; nhóm giải pháp tăng cường quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại. 

1.2. Về tính phù hợp với Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 

Theo chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022  dự án có sự phù hợp 
với các nhiệm vụ của chiến lược như sau: 

- Chủ động kiểm soát chặt chẽ quá trình công nghiệp hóa theo hướng thân thiện với 
môi trường. Thực hiện xanh hóa các ngành sản xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển các 
ngành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, các cụm công nghiệp sinh thái. 
Khuyến khích sử dụng các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường. 

- Biện pháp bảo vệ môi trường: Dự án được quy hoạch đầy đủ hệ thống thu gom và xử 
lý nước thải tập trung và quy hoạch đầy đủ vị trí xây dựng kho lưu trữ chất thải nguy hại, 
chất thải rắn... 

Do đó, Dự án hoàn toàn phù hợp với Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

1.3. Sự phù hợp với Quy hoạch thành phố Hải Phòng: 
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Từ 1/7/2025, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thực hiện hợp nhất thành thành 
phố Hải Phòng mới. Tuy nhiên, theo quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
thì quy hoạch chung của Hải Phòng vẫn là các quy hoạch chung riêng rẽ của Hải Phòng và 
Hải Dương cũ. 

Tại Hải Dương cũ, tháng 12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 
1639/QĐ - TTg ngày 19/12/2023 phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện 
đại, trung tâm động lực vùng đồng bằng sông Hồng. Năm 2050, Hải Dương đạt tiêu chí thành 
phố trực thuộc trung ương. 

1.4. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch phân vùng môi trường:  
Tỉnh Hải Dương chưa ban hành quy hoạch phân vùng môi trường. 
1.5. Sự phù hợp của dự án với các loại ngành nghề thu hút trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương (cũ) 
Theo Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về 

việc ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư, hạn chế thu hút đầu tư và không thu hút đầu 
tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2024 - 2030 thì dự án không thuộc danh mục 
“không thu hút đầu tư” và “hạn chế đầu tư” nên phù hợp với ngành nghề thu hút của tỉnh 
Hải Dương (cũ) 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  
Khi dự án hoạt động phát sinh chất thải ảnh hưởng đến môi trường đất, nước và không khí.  
- Đối với môi trường không khí: Khi dự án đi vào hoạt động  phát sinh bụi, khí thải từ 

các hoạt động vận chuyển NVL, sản phẩm; hoạt động sản xuất (mài đế, dán keo, in...). Công 
ty đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển NVL, sản phẩm; 
đối với các hoạt động sản xuất Công ty sẽ lắp đặt thêm các khay than hoạt tính nhằm xử lý 
triệt để khí thải trước khi xả ra ngoài môi trường. 

- Đối với môi trường nước: Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên được thực hiện 
trên diện tích 13.939 m2 thuộc Thôn Ngõ, xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng thuê lại 
của Công ty TNHH thuê lại văn phòng nhà xưởng của Công ty TNHH Huy Phong. Công ty 
TNHH Huy Phong và Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên đã thỏa thuận để Công ty 
TNHH sản xuất giày Phúc Liên chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải 
chung công suất 220m3/ngày đêm của cả 2 công ty. Nước thải sau xử lý của Công ty đảm 
bảo đạt QCCP và tự chảy Mương thoát nước mặt giáp công ty về phía Nam. 
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Chương III 
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 
Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật tại khu vực triển khai dự án có khả năng 

chịu tác động trực tiếp bởi dự án bao gồm môi trường đất, nước, không khí và hệ sinh thái 
khu vực.  

Dự án khi đi vào hoạt động chủ yếu phát sinh nước thải sinh hoạt, CTR, khí thải. Tuy 
nhiên, các loại chất thải này đều được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép. Vì vậy, các 
tác động của dự án đến môi trường đều được khống chế. 

Về tài nguyên sinh vật khu vực có mức độ đa dạng không cao, không có các hệ sinh 
thái nhạy cảm, không có các động thực vật thuộc các loài quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ, mà 
chủ yếu là cây trồng, vật nuôi của nhân dân địa phương. Ngoài ra, còn có các loài động, 
thực vật hoang dại như chim, chuột, cây cỏ… 

2. Mô tả về môi trường nguồn tiếp nhận nước thải của dự án 
2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nước thải 
+ Các yếu tố địa lý: Khu vực thực hiện dự án giáp tuyến đường trục chính của xã dẫn 

ra đường tỉnh 392 (cách đường tỉnh 392 khoảng 1,5km) nên thuận lợi cho việc hoạt động 
sản xuất kinh doanh cũng như vận chyển của Nhà máy. 

+ Điều kiện khí tượng: 
*) Chế độ nhiệt 
Nhiệt độ không khí có ảnh hưởng đến sự lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm 

trong không khí gần mặt đất và các nguồn nước. Nhiệt độ không khí càng cao thì tác động 
của các yếu tố gây ô nhiễm môi trường càng mạnh. 

Nhiệt độ trung bình năm trên địa bàn thành phố Hải Phòng (khu vực tỉnh Hải Dương 
cũ) từ năm 2017 - 2024, dao động trong khoảng 24,4 - 25,30C, tương ứng với mức độ biến 
động 0,50C. Tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất trong năm là 16,20C (tháng 02/2018 và 
tháng 02/2024) và tháng có thiệt độ trung lớn nhất là 30,90C (tháng 6/2020). Nhiệt độ không 
khí trung bình tháng 6 và tháng 7 cao nhất trong các tháng dao động từ 28,9 - 30,90C. 

Nhiệt độ trung bình tại trạm Hải Dương (cũ) từ năm 2017 đến năm 2024 được thể hiện 
trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.1. Nhiệt độ trung bình (⁰C) tại Hải Dương (cũ) từ năm 2017 đến năm 2024 
Năm 

Tháng 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tháng 1 17,4 16,9 19,3 17,7 17,5 19,4 17,5 16,9 
Tháng 2 19,0 16,2 19,5 17,1 21,8 19,7 21,8 16,2 
Tháng 3 21,6 19,9 21,5 21,9 22,1 22,8 22,1 19,9 
Tháng 4 24,6 25,0 24,3 23,7 26,8 21,9 26,8 25,0 
Tháng 5 29,6 28,1 27,1 28,7 27,7 28,3 27,7 28,1 
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Năm 
Tháng 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tháng 6 30,0 30,4 29,8 29,1 30,9 31,1 30,9 30,4 
Tháng 7 29,7 30,2 28,9 29,4 30,7 31,0 30,7 30,2 
Tháng 8 29,5 29,1 29,0 28,7 29,3 28,8 29,3 29,1 
Tháng 9 27,8 28,7 28,8 28,2 28,6 28,7 28,6 28,7 

Tháng 10 26,1 27,3 25,3 25,4 26,1 24,1 26,1 27,3 
Tháng 11 24,0 22,6 21,7 23,5 22,7 20,3 22,7 22,6 
Tháng 12 18,0 20,5 17,3 19,1 18,9 17,2 18,9 20,5 

TB cả năm 24,8 24,6 24,4 24,4 25,2 24,5 25,3 24,6 
Nguồn: Niên giám thống kê Hải Dương (cũ) năm 2024 - Cục Thống kê tỉnh Hải Dương (cũ) 

*) Nắng và bức xạ 
- Nắng: Tổng số giờ nắng qua các năm dao động trong khoảng từ 1225 - 1572 

giờ/năm. Chế độ nắng liên quan chặt chẽ tới chế độ bức xạ và tình trạng mây. Từ tháng 12 
năm trước đến tháng 4 năm sau, bầu trời thường u ám, nhiều mây, nên số giờ nắng ít nhất 
trong năm, sang tháng 5, trời ấm lên số giờ nắng tăng lên và nhiều hơn so với các tháng 
trước. 

Bảng 3.2. Số giờ nắng tại Hải Dương (cũ) từ năm 2017 đến năm 2024 
           Năm             
Tháng 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tháng 1 115 108 68 120 61 27 34,4 52,8 
Tháng 2 21 31 96 23 85 38 73,4 68,5 
Tháng 3 22 26 36 24 32 87 36,3 31,9 
Tháng 4 138 124 84 126 72 74 107,4 36,1 
Tháng 5 211 225 171 222 174 228 118,8 135,3 
Tháng 6 227 213 147 217 138 171 178,2 254 
Tháng 7 151 150 115 153 116 146 161,8 228,5 
Tháng 8 199 211 168 192 132 142 172,1 172,1 
Tháng 9 135 121 139 122 146 172 222,2 222,2 
Tháng 10 165 154 198 169 132 172 145,1 126,5 
Tháng 11 101 124 67 103 64 156 145,9 145,9 
Tháng 12 50 62 86 52 75 114 153,8 97,9 

TB cả năm 1.535 1.549 1.375 1.524 1.225 1.528 1.549 1.572 
Nguồn: Niên giám thống kê Hải Dương (cũ) năm 2022 - Cục Thống kê tỉnh Hải Dương (cũ) 

- Đặc điểm về Bức xạ: Là một vùng nằm trong vùng nội chí tuyến, có độ cao mặt trời 
lớn, thời gian chiếu sáng dài nên khu vực dự án có được một chế độ bức xạ rất dồi dào với 
bức xạ thực tế hàng năm đạt tới trị số 120 Kcal/cm2/năm. So với tổng lượng bức xạ lý 
thuyết thì tổng lượng bức xạ thực tế chỉ chiếm 50 – 60%. Sự phân bố tổng lượng bức xạ 
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thực tế hàng tháng có sự biến thiên và có sự khác biệt giữa sự biến thiên của chúng với sự 
biến thiên của bức xạ lý thuyết hàng tháng. 

* Lượng mưa 
- Chế độ mưa cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Khi mưa rơi sẽ cuốn theo 

bụi và các chất ô nhiễm có trong khí quyển cũng như các chất ô nhiễm trong mặt đất, nơi 
mà nước mưa sau khi rơi sẽ chảy qua. Chất lượng nước mưa tùy thuộc vào chất lượng khí 
quyển và môi trường khu vực. 

- Chế độ mưa của khu vực dự án có những đặc điểm như sau: 
+ Tổng lượng mưa trung bình hàng năm dao động 1.256 - 2.073 mm. Số ngày mưa 

trong năm vào khoảng 130 - 140 ngày.   
+ Mùa mưa: Kéo dài 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10. Trong mùa mưa tập trung tới 

80% lượng mưa cả năm. Lượng mưa tăng dần từ đầu mùa tới giữa mùa, đạt tới cực đại vào 
tháng 8, khoảng 386 - 672 mm. Các tháng 6, 7, 9 mỗi tháng cũng có lượng mưa trung bình 
khoảng 51 - 454 mm. 

+ Mùa ít mưa: 6 tháng còn lại là mùa ít mưa, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 
Đặc biệt, tháng 02/2019 là 1 mm. Tháng có lượng mưa cực tiểu là tháng 02 và cực đại là 
tháng 11 với lượng mưa khoảng 1 - 248 mm. 

- Lượng mưa trung bình các tháng đo tại Hải Dương (cũ) từ năm 2017 đến năm 2024 
được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.3. Lượng mưa các tháng (mm) tại Hải Dương (cũ) từ năm 2017 đến năm 2024 
              Năm         
Tháng 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tháng 1 43 112 43 13 17 63 17 112 
Tháng 2 36 5 24 1 18 15,8 18 5 
Tháng 3 42 23 96 26 13 116 13 23 
Tháng 4 11 134 54 37 231 73,4 231 134 
Tháng 5 136 241 131 334 84 90,2 84 241 
Tháng 6 436 92 242 155 292 86,4 292 92 
Tháng 7 175 260 266 446 51 151,4 51 260 
Tháng 8 407 672 397 490 386 304,2 386 672 
Tháng 9 422 124 454 309 67 66,8 67 124 

Tháng 10 51 61 188 96 59 235,5 59 61 
Tháng 11 248 8 8 44 35 36,2 35 8 
Tháng 12 66 5 31 53 3 3,1 3 5 

TB cả năm 2.074 1.737 1.934 1.905 1.256 1.242 1.256 1.737 
Nguồn: Niên giám thống kê Hải Dương (cũ) năm 2023 – Cục Thống kê tỉnh Hải Dương (cũ) 

*) Về cường độ mưa ngày lớn nhất:  
Trên cơ sở số liệu lượng mưa quan trắc tại trạm Hải Dương từ năm 1974 – 2020 (46 

năm) cho thấy: 
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- Số liệu lượng mưa 1 ngày lớn nhất trung bình là 120,64 mm (năm lớn nhất là 1979 
với 238 mm). 

- Số liệu lượng mưa 3 ngày lớn nhất trung bình là 163,35 mm (năm lớn nhất là 2004 
với 282,7 mm). 

- Số liệu lượng mưa 5 ngày lớn nhất trung bình là 198,72 mm (năm lớn nhất là 1979 
với 336,2 mm). 

- Số liệu lượng mưa 7 ngày lớn nhất trung bình là 220,63 mm (năm lớn nhất là 1975 
với 340 mm). 

Số liệu này là cơ sở để tính toán các yếu tố thủy văn cũng như để tính toán lượng nước 
mưa chảy tràn cho khu vực dự án trong quá trình thi công. 

* Độ ẩm không khí 
- Độ ẩm không khí cũng là một trong những yếu tố tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến 

các quá trình chuyển hóa và phát tán các chất ô nhiễm trong khí quyển và quá trình trao đổi 
nhiệt của cơ thể con người. 

- Độ ẩm không khí trung bình các năm của khu vực Hải Dương dao động từ 82 - 85%, 
tương ứng với mức độ biến động 1 - 3%. Điều này cho thấy diễn biến độ ẩm trong những 
năm vừa qua ít biến động. Độ ẩm không khí trung bình các năm từ năm 2016 đến năm 2023 
được thể hiện tại bảng dưới đây: 

Bảng 3.4. Độ ẩm trung bình (%) tại Hải Dương (cũ) từ năm 2016 đến năm 2023 
                Năm             
Tháng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tháng 1 81 87 81 83 87 86 87 87 
Tháng 2 86 75 76 75 88 87 88 75 
Tháng 3 92 84 85 84 88 91 88 84 
Tháng 4 83 87 82 85 88 88 88 87 
Tháng 5 83 81 83 85 86 94 86 81 
Tháng 6 81 78 83 82 82 81 82 78 
Tháng 7 81 82 86 87 81 82 81 82 
Tháng 8 82 86 87 91 86 87 86 86 
Tháng 9 89 84 87 88 80 87 80 84 
Tháng 10 80 81 82 85 83 84 83 81 
Tháng 11 87 80 78 86 80 83 80 80 
Tháng 12 84 76 75 88 79 74 79 76 

TB cả năm 84 82 82 85 84 85 84 82 
Nguồn: Niên giám thống kê Hải Dương (cũ) năm 2023 - Cục Thống kê tỉnh Hải Dương (cũ) 

* Tốc độ gió và hướng gió 
- Gió là yếu tố khí tượng cơ bản nhất có ảnh hưởng đến sự lan truyền chất ô nhiễm 

trong không khí. Tốc độ gió càng cao thì chất ô nhiễm lan toả càng xa nguồn phát thải và 
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nồng độ chất ô nhiễm càng được pha loãng bởi không khí sạch và ngược lại. Hướng gió 
thay đổi làm cho mức độ ô nhiễm và khu vực bị ô nhiễm cũng biến đổi theo. 

- Hải Dương là tỉnh chịu ảnh hưởng của gió mùa. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau 
(mùa khô) chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và từ tháng 5 đến tháng 10 (mùa mưa), 
chịu ảnh hưởng của gió Đông Nam. Mùa Đông gió thường thổi tập trung ở hai hướng: Bắc - 
Đông Bắc và Đông - Đông Nam. Trong nửa đầu mùa đông, các hướng Bắc - Đông Bắc trội 
hơn một chút, nhưng từ tháng 2 trở đi, các hướng Đông - Đông Nam lại chiếm ưu thế. Mùa 
hè gió thường có hướng Nam, Đông Nam với tần suất 60 - 70%. Gió Tây khô nóng thường 
xuất hiện vài ngày vào nửa đầu mùa hè và nhìn chung ít ảnh hưởng tới nền khí hậu của 
vùng. Tốc độ gió trung bình tại khu vực đạt 1,9 m/s. 

- Tốc độ gió tối đa ở trong thời điểm 2016 - 2024 vào khoảng 3 m/s. 

Bảng 3.5. Vận tốc gió trung bình các tháng trong năm 
    Đơn vị: m/s 

Năm 
Vận tốc gió trung bình các tháng trong năm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
2017 2,0 2,0 1,7 1,7 2,1 2,1 1,9 1,6 1,7 1,6 1,7 1,8 
2018 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
2019 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
2020 2,0 3,0 2,0 1,8 2,0 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
2021 2,0 2,0 1,9 1,8 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 
2022 1,8 1,8 1,5 1,5 1,9 1,9 1,7 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 
2023 1,7 1,7 1,6 1,6 2,0 2,1 1,9 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7 

Nguồn: Niên giám thống kê Hải Dương (cũ) năm 2023 - Cục Thống kê tỉnh Hải Dương (cũ) 
e. Bão và áp thấp nhiệt đới 
- Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương (cũ): Bão xuất hiện hàng năm 

không đều, năm nhiều, năm ít, tính trung bình trong 1 năm tỉnh Hải Dương (cũ) chịu ảnh 
hưởng của 01 đến 02 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Có năm nhiều tới 5 cơn bão như năm 
1963, 1973 và 1996. Đặc biệt liên tục từ năm 1998 đến năm 2003 không có bão ảnh hưởng 
đến Hải Dương. Trong những năm gần đây, tỉnh Hải Dương, mỗi năm chịu ảnh hưởng trực 
tiếp của từ 01 đến 02 cơn bão, cụ thể như: Năm 2015, chịu ảnh hưởng của bão số 1 có gió 
giật cấp 6 - 7, có mưa to đến rất to, lượng mưa trung bình đo được từ 100 - 200 mm; Năm 
2016, chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1, 3 gây mưa to đến rất to kèm theo gió mạnh cấp 
6-7, giật cấp 8-9. Năm 2017, Hải Dương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 6, 10 gây 
mưa to đến rất to kèm theo gió mạnh. Năm 2018, Hải Dương chịu ảnh hưởng trực tiếp của 
cơn bão số 3 và cơn bão số 11 với tổng lượng mưa trung bình là 144,5 mm, gió cấp 6-7, giật 
cấp 8. Năm 2019, Hải Dương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 với mức gió cấp 6-
7, giật cấp 8, tổng lượng mưa trung bình là 100 mm. Năm 2020, Hải Dương chịu ảnh hưởng 
trực tiếp của cơn bão số 7 với tổng lượng mưa trung bình là 92 mm, gió cấp 6-7, giật cấp 8. 
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Năm 2024, Hải Dương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 với sức gió lên tới 220 
km/h và lượng mưa 400 mm. 

*) Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện khí tượng đến hoạt động của dự án 
Nhìn chung khí hậu của khu vực dự án mang tính chất khí hậu đồng bằng Bắc Bộ nóng 

ẩm, mưa nhiều, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa. Nhiệt độ, độ ẩm không khí tại khu 
vực đều ở ngưỡng dễ chịu nên không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của công nhân xây dựng 
của dự án. Lượng mưa và tốc độ gió tại đây thuận lợi cho quá trình pha loãng, chuyển hóa 
và tự làm sạch của chất thải phát sinh từ các hoạt động của dự án. Như vậy điều kiện khí 
tượng tại khu vực dự án thuận lợi cho quá trình hoạt động của dự án, không ảnh hưởng 
nhiều sinh hoạt của nhân dân khu vực lân cận. 

+ Hệ thống kênh mương tiếp nhận nước thải: 
Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án là mương phía Nam dự án có độ rộng 0,8m; 

chiều sâu trung bình 0,5m. Hiện tại nguồn tiếp nhận nước thải của các Công ty, dân cư trong 
khu vực. Mương thoát nước của khu vực có chức năng tiêu thoát nước cho khu vực. Mương 
do HTX dịch vụ nông nghiệp xã Thượng Hồng quản lý 
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Chương IV 
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN  

ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  
MÔI TRƯỜNG 

Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên thuê nhà xưởng để phục vụ sản xuất của Công 
ty TNHH Huy Phong với tổng diện tích thuê là 13.939 m2 để thực hiện dự án “Nhà máy sản 
xuất, gia công giầy dép xuất khẩu”, công suất sản xuất: 4.000.000 đôi/năm. 

Cơ sở hạ tầng và các hạng mục công trình phục vụ hoạt động sản xuất bao gồm nhà 
xưởng, văn phòng, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải 
và các công trình phụ như hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, tường rào, 
cổng, nhà bảo vệ, sân bãi, đường bộ,... đã được Công ty TNHH Huy Phong xây dựng và bố 
trí đồng bộ. 

Công ty chỉ thực hiện thi công lắp đặt máy móc thiết bị để phục vụ cho các dây chuyền 
sản xuất, không thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, thi công hạng mục hệ thống 
XLNT sinh hoạt, hệ thống xử lý khí thải, kho chứa chất thải,…  

Việc lắp đặt máy móc thiết bị được diễn ra nhanh chóng (dự kiến thời gian khoảng 20 
ngày), công ty thuê nhân công của đơn vị cung cấp máy móc thiết bị ước tính trung bình 
phát sinh chất thải từ hoạt động lắp đặt máy móc chủ yếu là những bao bì catton, nilon, đinh 
ốc vít thừa lỗi hỏng... khối lượng phát sinh khoảng 300kg, toàn bộ các loại chất thải này sẽ 
được thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý cùng với chất thải hiện tại của dự án, đối với 
nước thải sinh hoạt phát sinh từ công nhân lắp đặt máy móc thiết bị sẽ được xử lý như đối 
với nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án (tại chương này của 
báo cáo). Trong phạm vi báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này sẽ tập trung đánh 
giá cho giai đoạn hoạt động tổng thể của dự án. 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 
Căn cứ vào đặc tính công nghệ, dây chuyền sản xuất, hoạt động của dự án làm phát 

sinh các loại chất thải được tổng hợp trong bảng sau: 
Bảng 4.1. Tổng hợp các tác động môi trường từ hoạt động sản xuất 

Nguồn phát sinh  
chất thải Chất ô nhiễm Các yếu tố bị tác động  

Vận chuyển nguyên 
vật liệu, sản phẩm 

- Bụi, khí thải 
- Tiếng ồn 

- Môi trường không khí 
- Môi trường nước 
- Môi trường đất 
- Sức khỏe người lao động 
và người dân khu vực xung 
quanh  

Các hoạt động sản xuất 
giầy (chặt, cắt, in, may, 
quét keo, mài đế giầy) 

- Bụi từ quá trình cắt, may, pha da 
- Bụi từ quá trình mài đế 
- Hơi dung môi từ công đoạn in, 
hơi keo từ quá trình quét keo  
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Nguồn phát sinh  
chất thải Chất ô nhiễm Các yếu tố bị tác động  

- Hơi keo (hơi dung môi) từ quá 
trình sấy 
- CTR: Vải vụn, da vụn, lõi cuộn 
chỉ, chỉ thừa, nilon, vỏ thùng carton 
rách hỏng… 
- CTNH: Vỏ thùng keo, vỏ thùng 
mực in, giẻ lau dính thành phần 
nguy hại 

- Ảnh hưởng tới giao thông 
khu vực 
- Ảnh hưởng tới hệ sinh 
thái 

Hoạt động bảo dưỡng 
máy móc thiết bị 

- CTR, CTNH (giẻ lau dính dầu 
mỡ, dầu mỡ thải từ quá trình bảo 
dưỡng…) 
- Tiếng ồn 

Hoạt động của máy 
phát điện dự phòng 

- Khí thải 
- Tiếng ồn 

Hoạt động sinh hoạt 
của CBCNV  

- Khí thải từ bếp ăn 
- Nước thải sinh hoạt 
- CTR sinh hoạt 

Nước mưa chảy tràn - Nước mưa chảy tràn 
- CTR bị cuốn theo 

1.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 
a. Tác động đến môi trường nước 
* Nước thải sinh hoạt: 
Định mức sử dụng nước cho cán bộ nhân viên làm việc giờ hành chính và làm việc 

theo ca là 70 lít/người/ngày (Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13606:2023- Cấp nước – 
Mạng lưới đường ống và công trình, nhu cầu sử dụng sinh hoạt của 1 công nhân là 45 
lít/người/ca, do có tổ chức nấu ăn tại nhà máy nên định mức sử dụng nước nấu ăn theo 
TCVN 4513:1988 là 25 lít/suất ăn). Như vậy nhu cầu sử dụng nước tại dự án ước tính như 
sau: Q = 2.500 x 70 = 175.000 lít/ngày đêm ≈ 175 m3/ngày đêm. 

Nước thải phát sinh bằng 100% lượng nước cấp thì tổng lượng nước thải sinh hoạt 
phát sinh tại dự án là 175 m3/ngày. 

Dựa vào hệ  số tải lượng các chất bẩn trong nước thải sinh hoạt được trích dẫn tại 
TCVN 7957:2023 - Thoát nước và mạng lưới công trình bên ngoài - Yêu cầu thiết kế, nồng 
độ ô nhiễm tối đa của nước thải sinh hoạt được lượng hóa trong bảng sau: 

Bảng 4.2. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 
(Định mức cho 1 người) 

TT Thông số ô nhiễm Hệ số phát thải  
(g/người/ngày) 

Tải lượng trung 
bình (g/người/ca) 

1 Chất rắn lơ lửng 60 - 65(1) 21,7 
2 Nhu cầu oxy sinh học (BOD5) 55 - 60(1) 20,0 



32 

TT Thông số ô nhiễm Hệ số phát thải  
(g/người/ngày) 

Tải lượng trung 
bình (g/người/ca) 

3 Tổng phốt pho 1,1 - 1,2(1) 0,4 
4 Chất hoạt động bề mặt 2 - 2,5(2) 8,3 
5 Phosphat (PO43-) 3,3(2) 1,1 
6 COD 115-125(3) 41,7 
7 Tổng Nitơ 6-17(3) 5,7 
8 Amoni (NH4+) 3(3) 1,0 
9 Nitrat  0,75-1,50 0,5 

10 Sunfua 20 (mg/m3) (4) - 
11 Coliform 106-109(mg/m3) (4) - 

(Nguồn: (1) Theo TCVN 7957:2023; (2) TCVN 7957:2008; (3) Theo giáo trình công nghệ 
và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ - PGS.TS Trần Đức Hạ; (4): Sách Xử lý nước thải 

đô thị và công nghiệp, GS TS.Lâm Minh Triết) 
Thời gian làm việc trung bình của công nhân khoảng 8 giờ/ngày, do đó tải lượng chất 

ô nhiễm sẽ được tính trung bình cho 1 người/ca làm việc (trong thời gian trung bình 8 giờ) 

Bảng 4.3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây 
dựng và lắp đặt máy móc thiết bị 

TT Thông số ô nhiễm Nồng độ  
(mg/l) 

QCVN 14:2025/ 
BTNMT (Bảng 2, Cột B)) 

1 Chất rắn lơ lửng 481 ≤100 
2 Nhu cầu oxy sinh học (BOD5) 444 ≤30 
3 Tổng phốt pho 9 ≤3 
4 Chất hoạt động bề mặt 19 ≤5 
5 Phosphat (PO43-) 24 - 
6 COD 926 ≤90 
7 Tổng Nitơ 126 ≤30 
8 Amoni (NH4+) 22 ≤8 
9 Nitrat  11 - 
10 Sunfua 20 ≤0,5 
11 Coliform 106-109 ≤5.000 

Ghi chú:  
QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt và 

nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. 
Đánh giá:  
Từ các số liệu tính toán trong bảng trên cho thấy, các thông số gây ô nhiễm môi trường 

trong nước thải sinh hoạt hầu hết vượt QCVN 14:2025/BTNMT (bảng 2, cột B) nhiều lần khi 
chưa được xử lý.  

=> Tác động đến môi trường: Nước thải sinh hoạt có chứa các hợp chất hữu cơ dễ bị vi 
sinh vật phân hủy làm giảm lượng ôxy trong nguồn nước, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp 
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của các loài thủy sinh. Chất dinh dưỡng Nitơ, Phốt pho tạo điều kiện cho rong, tảo phát 
triển, có thể gây ra hiện tượng phú dưỡng, làm mất cân bằng sinh thái, ngoài ra còn có rất 
nhiều vi sinh vật gây bệnh. Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong nước thải sẽ phát sinh các 
chất khí gây mùi như H2S, NH3, CH3SH (mecaptan),... Nhưng khối lượng nhỏ và phạm vi 
phát tán không lớn nên mức độ tác động được đánh giá là không lớn. 

- Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt như sau: 
+ Chất hữu cơ: Các chất hữu cơ có khả năng bị phân huỷ sinh học cao, do đó làm 

giảm oxy hoà tan trong nước, ảnh hưởng tới hệ thuỷ sinh vật. Ngoài ra, đây cũng là một 
trong những nguyên nhân làm phú dưỡng nước. 

+ Chất rắn lơ lửng: Sự hiện diện của các chất rắn lơ lửng trong môi trường nước làm 
giảm tính thẩm mỹ của nước. Nó làm giảm tính truyền quang của nước do đó ảnh hưởng tới 
các loài thuỷ thực vật sống ở lớp đáy. Các chất rắn này cũng là giá thể tốt để các sinh vật 
phát triển. Ngoài ra, hiện tượng lắng đọng của chất rắn này theo thời gian làm giảm khả 
năng vận chuyển nước của thủy vực tiếp nhận. 

+ Các chất dinh dưỡng (Nitơ, Phốt pho): Ảnh hưởng lớn nhất của hai yếu tố này đến 
thuỷ vực tiếp nhận là khả năng gây ra hiện tượng phú dưỡng. Hiện tượng phú dưỡng có thể 
khiến các loài động vật dưới nước bị chết, gây ra mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. 

+ Các loại vi khuẩn: Trong nước thải sinh hoạt luôn chứa một lượng vi khuẩn gây tả, 
lị, thương hàn... Tuỳ theo điều kiện môi trường mà các loại sinh vật này có thể tồn tại trong 
thời gian dài hay ngắn. Khi nhiễm vào nguồn nước, chúng  có khả năng phát tán và gây 
bệnh cho người và động vật sử dụng nguồn nước này vào mục đích sinh hoạt. 

* Nước thải sản xuất: 
+ Nước làm mát nhà xưởng được tuần hoàn tái sử dụng và không thải ra ngoài môi 

trường. 
* Nước mưa chảy tràn: 
Khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực của dự án  cuốn theo đất, cát, chất cặn 

bã, xuống cống thoát nước, làm tăng độ đục của nguồn tiếp nhận. Nếu lượng nước này 
không được quản lý tốt  gây tác động xấu đến nguồn nước mặt, nước ngầm và đời sống thuỷ 
sinh trong khu vực. 

Lưu lượng nước mưa được xác định theo TCVN 7957:2023/BXD của Bộ Xây dựng - 
Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài - Yêu cầu thiết kế. 

Q = q × F × β × ψ (l/s) 
Trong đó:   
Q: Lưu lượng tính toán (l/s) 
q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 
F: Diện tích lưu vực thoát nước mưa, F = 1,3939 ha. 
β: Hệ số phân bố mưa, β =1,0 
ψ: Hệ số dòng chảy, áp dụng với mái nhà, mặt phủ bê tông chọn ψ = 0,75 
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q: Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức sau: 

q    
 n

n

bt
PCqb






lg120 20  

Trong đó: 
p: Chu kỳ ngập lụt (năm) 
q20, b, c, n: Đại lượng phụ thuộc đặc điểm khí hậu tại địa phương. Lấy theo tài liệu 

Phương pháp và kết quả nghiên cứu cường độ mưa tính toán ở Việt Nam, Viện khí tượng 
thủy văn 1979, với số liệu của 47 trạm theo dõi mưa bằng phương pháp quy hồi của tác giả 
Trần Việt Liễn: 

q20: Cường độ mưa trong 20 phút, với địa phận tỉnh Hải Dương, các hệ số khác như 
sau: C = 0,2587; n = 0,7794, q20 = 275,1; P = 5 (năm), b = 15,52 

t: Thời gian tập trung nước mưa (phút), được xác định như sau: 
t = t0 + t1 + t2 

Trong đó: 
t0: thời gian nước chảy đến rãnh đường 
t1: thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu 
t2: thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán 
Lấy t = 15 phút. Kết quả tính toán xác định được cường độ và tổng lưu lượng nước mưa 

của khu vực dự án trong giai đoạn vận hành: q = 365,62 l/s.ha, Q = 1930 l/s. 
Trong nước mưa đợt đầu thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích luỹ trên bề mặt như: 

dầu, mỡ, bụi, đất cát… của quá trình này từ những ngày không mưa. Lượng chất bẩn tích tụ 
trong nước mưa theo thời gian được xác định theo công thức sau: 

   )(exp1max kgFTkMG z   
 Trong đó: 
 Mmax: Lượng bụi tích luỹ lớn nhất trong khu vực dự án, Mmax = 50 kg/ha 
 kz : Hệ số động lực tích luỹ chất bẩn ở trong khu vực dự án, kz = 0,3 ng- 
 T: Thời gian tích luỹ chất bẩn, T = 180 ngày 
 F: Diện tích khu vực dự án, 1,3939 ha 
 Áp dụng công thức trên để tính toán cho khu vực Dự án như sau:  

G = 50  [1–exp (-0,3180)]  1,3939 ≈ 347 (kg). 
Vậy lượng cặn trong nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực dự án trong 180 ngày là 

347 kg. 
- Đánh giá khả năng tiêu thoát, ngập úng của khu vực: 
Như vậy, khi có mưa thì lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án là không lớn, 

bao gồm nước mưa từ mái nhà, đường giao thông, bãi cỏ. Nước mưa chảy tràn còn cuốn 
theo đất, cát, chất rắn lơ lửng gây ảnh hưởng đến nguồn nước.  

Nhìn chung, nước mưa ít gây ô nhiễm do hàng ngày đã thực hiện công tác vệ sinh tại 
các khu vực trong dự án. Tác động của nước mưa chảy tràn chỉ diễn ra theo mùa và theo 
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thời gian có mưa, không kéo dài trong cả năm.  
b. Chất thải rắn và chất thải nguy hại 
* Chất thải rắn sinh hoạt: 
a. Chất thải sinh hoạt  
Khi đi vào hoạt động ổn định thì tổng số lượng cán bộ, công nhân viên của dự án là 

2.500 người (1 ca làm việc 8 giờ/ngày) Tại dự án không tổ chức nấu ăn (do đó không bố trí 
bếp nấu ăn) và mua suất ăn công nghiệp từ đơn vị cung cấp đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm.  

Theo QCVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, 
định mức rác thải sinh hoạt cho một người là 1,3 kg/người/ngày đêm (tính cho 24 giờ/ngày) 
~ 0,5 kg/người/ngày (tính cho 8 giờ/ngày) thì khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại dự 
án là:  

0,5 kg/người x 2.500 người = 1.250 kg/ngày 
Chất thải sinh hoạt của dự án sẽ được giao cho nhà thầu có đủ năng lực vận chuyển, xử 

lý theo quy định. Tần suất thu gom chất thải 1 lần/ngày, không để tồn đọng quá 24h tại Nhà 
máy để tránh ô nhiễm mùi do các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học nên tác động của nguồn 
thải này là không đáng kể. 

Ngoài ra, định kỳ Công ty sẽ tiến hành vệ sinh các bể tự hoại. 
* Bùn bể tự hoại và trạm xử lý nước thải 
Lượng bùn thải khi thực hiện xử lý nước thải ước tính khoảng 0,02 lít/người/ngày. Với 

tổng số lượng lao động làm việc tại dự án tối đa là 2.500 người, tỉ trọng bùn 1,5 tấn/m3 thì 
khối lượng bùn thải phát sinh như sau: 

 M = 0,02 lít/người/ngày x 2.500 người x 312 ngày/năm = 15.600 lít/năm = 15,6 
m3/năm = 23,4 tấn/năm. 

Chủ dự án sẽ kí hợp đồng với đơn vị chức năng hút bùn thải trực tiếp từ bể tự hoại và 
đưa đi xử lý theo quy định. Do đó, tác động của nguồn thải này là không đáng kể và có thể 
giảm thiểu bằng biện pháp quản lý. 

* Chất thải rắn sản xuất: 
CTR phát sinh từ quá trình sản xuất của Nhà máy bao gồm: Vải vụn, da vụn, lõi chỉ, 

chỉ thừa, đế hỏng, bao bì carton thải bỏ,… Ước tính lượng CTR sản xuất phát sinh khi Nhà 
máy đi vào vận hành ổn định như sau: 

Bảng 4.4. Lượng CTR phát sinh từ quá trình sản xuất trong giai đoạn vận hành ổn định 

TT Tên chất thải Trạng thái 
tồn tại 

Khối lượng 100% 
công suất (kg/năm)  

Mã  
chất thải 

1 Mực in, hộp chứa mực in 
văn phòng thải Rắn 20 08 02 08 

2 Ba via da vụn, đế cao su, 
xốp vụn…… Rắn 31.960 10 01 08 

3 Vải thừa, hỏng Rắn 50.000 12 09 09 
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TT Tên chất thải Trạng thái 
tồn tại 

Khối lượng 100% 
công suất (kg/năm)  

Mã  
chất thải 

4 Bùn thải từ bể phốt Bùn 5.000 12 06 13 

5 Giấy và bao bì giấy các 
tông thải bỏ Rắn 10.500 18 01 05 

 Tổng   97.480  
Nguồn: Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên. 

- Đánh giá tác động: Đây là loại chất thải rắn không bị phân hủy sinh học, được Công 
ty tiến hành thu gom và tận dụng vào các mục đích sử dụng khác. Do đó những loại chất 
thải này ít gây tác hại đến môi trường xung quanh. 

* Chất thải nguy hại: 
Căn cứ vào lượng CTNH phát sinh từ hoạt động sản xuất hiện tại của Nhà máy thì 

khối lượng các CTNH phát sinh khi Nhà máy đi vào hoạt động ổn định như sau: 
Bảng 4.5. Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sản xuất trong giai đoạn vận 

hành ổn định 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Khối lượng 
100% công 

suất (kg/năm)  

Mã 
CTNH 

1 
Bao bì cứng thải bằng kim loại nhiễm 
TPNH 

Rắn 8.500 18 01 02 

2 Bao bì mềm thải Rắn 2.500 18 01 01 
3 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 450 18 01 03 

4 
Giẻ lau dung môi, dính dầu mỡ CTNH, Tấm 
lọc, lõi lọc từ hệ thống điều hòa 

Rắn 2156 18 02 01 

5 Pin, ắc quy thải Rắn 100 16 01 12 

6 Keo, dung môi thải Rắn 1.200 08 03 01 

7 Nước thải lẫn keo, dung môi Rắn 8.450 08 03 03 

8 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 105 16 01 06 

9 Dầu thủy lực tổng hợp thải Rắn 500 17 01 06 

10 
Các loại dầu động cơ, hộp số,  
bôi trơn thải khác 

Rắn 270 17 02 04 

 Tổng   25.807,4  

Nguồn: Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên. 
- Đánh giá tác động:  
Các loại chất thải nguy hại trên là loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm môi truờng 

đất và môi trường nước cao do khó phân hủy sinh học và có khả năng gây ngộ độc cho các 
loài sinh vật trên cạn cũng như dưới nước. Khi dầu chảy tràn trên mặt đất, mặt nước hay 
bám trên bề mặt các loài sinh vật  làm ngăn cản sự hòa tan oxy vào đất, nước hay ngăn cản 
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sự trao đổi chất của sinh vật, từ đó làm chậm sự phát triển và có thể gây hủy hoại sinh vật, 
dẫn đến mất cân bằng sinh thái. Đối với con người: khi tiếp xúc với các chất thải nguy hại 
mà không có các thiết bị bảo hộ lao động trong một thời gian dài  bị xâm nhập qua đường 
hô hấp, qua da gây ra các bệnh về đường hô hấp và có thể gây ung thư da. 

c. Khí thải 
* Ô nhiễm do hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải: 
- Tải lượng ô nhiễm do bụi cuốn theo: 
Theo ước tính của Công ty, tổng khối lượng nguyên nhiên liệu, hóa chất và sản phẩm 

cần vận chuyển khi Nhà máy đi vào hoạt động ổn định khoảng 10.000 tấn/năm. Công ty sử 
dụng xe 15 tấn thì trung bình có khoảng 3 lượt xe chở NVL, sản phẩm ra vào Nhà máy mỗi 
ngày. Ngoài ra, có khoảng 2.500 lượt xe máy của CBCNV ra vào Nhà máy. 

Để tính toán lượng bụi này, áp dụng các giả thiết sau:  
Bảng 4.6. Các điều kiện tính toán của các phương tiện giao thông 

Nguồn phát sinh 
Vận tốc 

trung bình 
(km/h) 

Tải trọng 
(tấn/xe) 

Số bánh 
(cái/xe) 

Quãng đường 
tính toán  

(km) 
Xe tải (3 xe/ngày) 50 15 10 50 
Xe máy (2.500 xe/ngày) 30 0,09 02 05 

Hệ số phát sinh khí thải từ các phương tiện giao thông cơ giới theo Tier 2 (trích 
bảng 1.22 - phụ lục 1, Văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/2/2024  của Bộ Tài 
nguyên và môi trường) như sau:  

Bảng 4.7: Hệ số phát thải ô nhiễm của các phương tiện giao thông  
Phương tiện  Đơn vị  Bụi  CO  NOx  

Xe máy (4 thì, chạy xăng)  g/km  0,014  32,8  0,225  
Xe ô tô con (động cơ xăng)  g/km  0,0022  37,3  2,53  
Xe tải nặng (7,5-16 tấn), chạy dầu  g/km  0,3344  2,13  8,92  

Giả sử các phương tiện đều hoạt động trong cùng 1 giờ, tải lượng phát thải các chất ô 
nhiễm của các phương tiện giao thông trong khu vực dự án trong bảng sau:  

Bảng 4.8: Tải lượng chất ô nhiễm trong khí thải từ các phương tiện vận chuyển  

Loại xe  
Quãng 
đường  
(km)  

Số 
lượt 
xe  

Tải lượng (mg/m.h)  

Bụi  CO  NOx  

Xe máy (4 thì, chạy xăng)  0,15  2500 0,3129  733,08  5,028  

Xe tải nặng (7,5-16 tấn), chạy dầu  0,15  1  0,05016  0,3195  1,338  
Tổng   0,36471  761,3745  8,263  

Quy đổi đơn vị (mg/m.s)   0,0001  0,2115  0,0023  
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Từ tải lượng của các chất ô nhiễm đã tính toán ở trên, áp dụng mô hình tính toán 
Sutton xác định nồng độ trung bình của bụi TSP tại một điểm bất kỳ trên tuyến đường vận 
chuyển như sau: 

 
 
 

Trong đó:  
C – Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 
E – Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/ms) 
Z – Độ cao của điểm tính toán (m) 
h – Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m) 
u – Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s) 
δz – Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z(m) 
Trị số hệ số khuếch tán chất ô nhiễm δz theo phương đứng (z) với độ ổn định của khí 

quyển tại khu vực là B, được xác định theo công thức:  
δz = 0,53 × x0,73  (m) 
x: Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió thổi, m 

Bảng 4.9. Điều kiện tính toán nồng độ trung bình của bụi TSP  
Mùa hè Mùa đông 

Hướng 
gió 

Vận tốc 
TB 

Nhiệt 
độ 

Độ ổn 
định khí 
quyển 

Hướng 
gió 

Vận tốc 
TB 

Nhiệt 
độ 

Độ ổn 
định khí 
quyển 

ĐN 2,0(m/s) 27,70C B ĐB 1,8(m/s) 20,30C B 
Từ đó tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí tại các khoảng cách 10m, 

20m xuôi theo chiều gió như sau: 

Bảng 4.10. Nồng độ bụi trong không khí giai đoạn vận hành 

Thông số 
ô nhiễm 

E 
mg/ms 

C (mg/m³) 
Mùa hè 

C (mg/m³) 
Mùa đông 

QCVN 05:2023/ 
BTNMT (mg/m3) 

Trung bình 1h 10m 20m 10m 20m 
Bụi 0,83 0,238 0,142 0,265 0,158 0,3 
SO2 0,19 0,055 0,033 0,061 0,036 0,35 
NO2 13,33 3,816 2,274 4,240 2,527 0,2 
CO 2,69 0,768 0,458 0,854 0,509 30 
HC 0,74 0,212 0,126 0,236 0,140 5 

Nhận xét:  
Theo tính toán ở bảng trên cho thấy ở khoảng cách 10m, 20m hai bên của tuyến đường 

xe chạy thì nồng độ bụi, SO2,CO và HC đạt QCCP, riêng nồng độ NO2 vượt QCCP theo 
quy định của QCVN 05:2023/BTNMT. Tuy nhiên hoạt động vận chuyển không diễn ra 
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đồng thời mà rải rác các giờ trong ngày do đó  có sự pha loãng nên ảnh hưởng của quá trình 
này là không đáng kể. 

Bên cạnh đó, lượng xe máy của CBCNV của Nhà máy khi dự án đi vào hoạt động ổn 
định khá đông, khoảng lượt 2.500 chiếc xe máy. Tuy nhiên hoạt động này chỉ gây ô nhiễm 
cục bộ trong khoảng thời gian đi làm và lúc tan tầm của công nhân nên tác động của hoạt 
động này đến môi trường là không lớn. 

* Bụi, khí thải từ các hoạt động sản xuất của Nhà máy: 
- Ô nhiễm bụi từ các khu vực sản xuất công đoạn chặt, may mũ giầy, mài đế 
- Mũ giầy: Cấu tạo của mũ giày gồm có từ 1 đến 2 lớp là lớp ngoài cùng và lớp lót, 

bằng da, vải hoặc bằng polyurethan (là một loại nhựa tổng hợp - PU). Quá trình cắt và may 
mũ giày đều phát sinh một lượng bụi vải dạng sơ sợi do cắt, may trên chất liệu vải hoặc bụi 
mịn do cắt, may trên chất liệu da và polyurethan. 

Hầu hết bụi phát sinh từ các công đoạn cắt, may, mài đế đều lắng đọng ngay tại các 
máy cắt, máy may, máy mài đế chỉ có một phần nhỏ bụi có kích thước rất nhỏ  bay lơ lửng 
trong không khí. Bụi có thể xâm nhập vào cơ thể con người và động vật qua đường hô hấp, 
bụi bám lên quần áo, bám lên da. Nếu tiếp xúc lâu ngày  dẫn đến viêm phổi, viêm da. Đây là 
những bệnh nghề nghiệp mà những công nhân lâu năm trong ngành may mặc có thể mắc 
phải. Tuy nhiên, những tác động có hại đến sức khỏe của công nhân có thể được hạn chế bởi 
các phương tiện bảo hộ lao động trong quá trình sản xuất. Những tác động từ bụi vải có thể 
xem như không đáng kể do bụi này không phát tán đi xa khỏi khu vực sản xuất. 

- Ô nhiễm do hơi dung môi từ quá trình dán keo 
Trong quá trình sản xuất, gia công giày, có dùng một khối lượng các loại keo dán, thuốc 

tẩy vệ sinh. Trong các loại hóa chất này có dùng các loại dung môi hữu cơ để hòa tan, nên khi 
dùng sẽ có một lượng lớn hơi dung môi bay vào môi trường không khí (chủ yếu tại các khu 
vực làm việc bên trong các nhà xưởng). 

Tải lượng VOC phát thải được thể hiện trong bảng sau: 
Bảng 4.11: Thành phần VOC và tỷ lệ phát thải 

Nguyên liệu Thành phần VOC Tỷ lệ phát thải (%) 
Dung môi 1,5 % 0,8 

Nguồn: Control of Volatile Organic Compound Emission from wood furniture 
manufacturing Operations – EPA 

Từ thành phần và hệ số phát thải, có thể tính toán được tải lượng phát thải như sau: 

Bảng 4.12: Tải lượng VOC phát thải tại dây chuyền sản xuất 

TT Tên nguyên liệu/khu vực 
Khối 
lượng 

(kg/năm)

Khối lượng 
VOC (kg/năm)

Tải lượng 
phát thải 
(kg/năm) 

SVOC 

(mg/h) 

- Dung môi keo sử dụng 1.500 22,5 0,15 72 
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Áp dụng công thức tính toán nồng độ chất ô nhiễm trong phòng trong điều kiện cân 
bằng ổn định tại khu vực dán keo tại nhà máy có thể ước tính nồng độ này: 

C(∞) =  

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng. Ô nhiễm môi trường không khí, Nhà xuất bản khoa học kỹ 
thuật 

Trong đó: 
C(∞): nồng độ ô nhiễm trong xưởng tại điều kiện ổn định (mg/m3). 
S: lượng ô nhiễm thải trong phòng (mg/h): 
V: thể tích không gian của khu vực dán keo (m3) (diện tích khu vực dán keo khu vực 

xưởng 1 khoảng 800 m2, khu vực xưởng 2 khoảng 1.500 m2 chiều cao 1,65 m tính theo 
chiều cao trung bình của công nhân lao động) 

Vx1 = 800 x 1,65 = 1.320 (m3) 
Vx2 = 1.500x1,65 =  2.475 (m3) 

Ca : Nồng độ chất ô nhiễm không khí xung quanh (ngoài xưởng).  
Lấy Ca =  Cbụi= 0,07 (mg/m3) (trung bình theo kết quả phân tích không khí khu vực 

làm việc. 
I: hệ số thay đổi không khí của phòng (lần/h). I = 1 
K: hệ số tự phân hủy chất ô nhiễm trong phòng (1/h); KVOC = 0 
Áp dụng công thức ta có nồng độ hơi dung môi phát sinh như sau: 
CVOCx1 = 0,055 mg/m3, CVOCx2= 0,029 mg/m3 

Các chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs bao gồm rất nhiều thành phần, trong đó gồm: 
hydrocacbon (propan, butan, hexan...), Axeton, methanol, ... Theo báo cáo của của Hiệp hội 
các bệnh về phổi ở Mỹ (American Lung Association), VOC có thể gây khó chịu mắt và da, 
các vấn đề liên quan đến phổi và đường hô hấp, gây nhức đầu, chóng mặt, các cơ bị yếu đi 
hoặc gan và thận bị hư tổn. Hiện tại, chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về ngưỡng 
cho phép đối với VOC, vì vậy chúng tôi tham khảo bộ tiêu chuẩn của Hội kỹ sư năng lượng, 
nhiệt và điều hòa không khí của Mỹ. Dưới đây là những tác động của VOC tới sức khỏe 
công nhân viên. 

Bảng 4.13: Ảnh hưởng của VOC 

Nồng độ (mg/m3) Tác động 
< 0,20 Chưa tạo ra tác động kích thích và khó chịu  

0,20 – 3,0 
Cảm thấy khó chịu và có thể dẫn đến các căng thẳng khác (khó 
chịu với ánh sáng, nhiệt độ vv) hoặc tiếp xúc tương tác 

3,0 – 25,0 Bị ảnh hưởng mạnh hơn và gây ra đau đầu nếu tiếp xúc thời gia dài  

> 25,0 
Gây độc cho  hệ thần kinh, con người dễ bị dị ứng, đau đầu, 
chóng mặt, nhức mắt, khó thở 

Nguồn: ASHRAE Draft Standard 62-199R  
Như vậy nồng độ VOC trong nhà xưởng theo số liệu đã tính toán chưa tạo ra tác động 

kích thích và khó chịu, chủ đầu tư cũng sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu để tránh tác 
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động lâu dài như: bố trí máy móc thiết bị trong nhà xưởng thông thoáng, bố trí các quạt 
thông gió công nghiệp, tại khu vực nhà xưởng bố trí hệ thống điều hòa công suất lớn, có 
chức năng làm mát, lọc không khí, tạo cảm giác dễ chịu cho người công nhân làm việc tại 
các vị trí quét keo. 

- Ô nhiễm do hơi dung môi từ quá trình in 
- Công ty sử dụng mực in gốc nước có thành phần 75% Nước, 15% Bột màu, 10% 

Nhựa Acrylic và sáp tổng hợp. 
+ Nước (75%): Là dung môi vô cơ, bay hơi nhưng không phải là VOC. 
+ Bột màu (15%): Là chất rắn, không bay hơi. 
+ Nhựa Acrylic và sáp tổng hợp (10%): Đây là các polyme/chất rắn (thành phần tạo 

màng), thông thường không bay hơi ở nhiệt độ thường. 
- Về mặt lý thuyết: Dựa tuyệt đối vào công thức bạn đưa, mực in này có 0% VOC. 

Lượng phát thải là 0. 
- Về mặt thực tế kỹ thuật: Ngay cả mực gốc nước thường vẫn chứa một lượng rất nhỏ 

(trace amount) các chất hữu cơ như Amin (để trung hòa pH) hoặc Glycol (để giữ ẩm đầu 
phun). Tuy nhiên, lượng này thường rất thấp (thường < 1%). 

Để đảm bảo tính an toàn cho báo cáo môi trường (tránh trường hợp bỏ sót các phụ gia 
nhỏ không liệt kê), báo cáo tính toán dựa trên giả định an toàn (Safety Factor) là 1% VOC. 
Lượng VOC phát thải (M): 

M=3.000×1%=30 kg/năm 
Thời gian làm việc: Giả sử 300 ngày/năm, 8 giờ/ngày = 2.400 giờ 
Tốc độ phát thải (E): 
E=30 kg/2.400 giờ = 0,0125 kg/giờ = 12.500 mg/giờ 
Thể tích khu vực nhà xưởng thực hiện công đoạn in (V): 
V=1.500 m2×7 m = 10.500 m3 
Tính toán nồng độ VOC (C) 
Áp dụng công thức  
C=E/(V×K)C=E/(V×K), với K là số lần trao đổi khí mỗi giờ. 
Khi nhà xưởng có quạt thông gió công nghiệp  
+ Hệ số trao đổi khí K≈10 lần/giờ. 
+ Lưu lượng gió Q = 10.500×10 = 105.000 m3/giờ. 
+ Nồng độ VOC: C=12.500/105.000≈0,12 mg/m3. 
Như vậy với công thức mực in (75% nước, 15% bột màu, 10% nhựa/sáp), nồng độ 

VOC phát sinh trong nhà xưởng không đáng kể, chưa tạo ra tác động kích thích và khó chịu. 
* Khí thải từ hoạt động của các máy phát điện dự phòng: 
Khi đi vào hoạt động ổn định, Dự án đầu tư 01 máy phát điện dự phòng công suất 175 

kW để phục vụ khi có sự cố mất điện. Nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện là dầu Diezel, 
khi chạy máy phát điện sẽ phát sinh ra một lượng khí thải như bụi, CO, NOx, SO2... gây hại 
đến môi trường và sức khỏe con người.  
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Có thể ước tính được tải lượng chất ô nhiễm sinh ra trong khí thải máy phát điện khi 
hoạt động và nồng độ ô nhiễm theo giả thiết sau:  

- Công suất  175 kW 
- Lượng dầu tiêu thụ  48,2 lít DO/h (tương đương 42,89 kg/h) 

- Hàm lượng C: 80,5 %; H: 11,25%; S: 0,35%; O: 1,68%; N: 3,72%; độ tro: 
0,5%; độ ẩm trong dầu: 2% (Nguồn: Tổng Hộ kinh doanh xăng dầu Việt Nam). 

- Hệ số thừa không khí:                 α  = 1,5. 
- Hệ số cháy không hoàn toàn là:  η  = 0,5%. 
- Hệ số tro bụi bay theo khói:        a  = 0,3. 
- Nhiệt độ của khói thải (oC):         tk = 1500C. 
Kết quả dự báo nồng độ các chất ô nhiễm môi trường không khí từ máy phát điện tính 

toán được trình bày trong bảng sau:  
Bảng 4.14. Kết quả tính toán lượng khí phát thải của máy phát điện 175 kW 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
QCVN 19:2024/BTNMT 
mức B, Cmax (mg/Nm3) 

1 SO2 mg/Nm3 51,2 ≤100 
2 CO mg/Nm3 74,16 ≤300 
3 NOx mg/Nm3 25,01 ≤70 
4 Bụi mg/Nm3 10,25 ≤20 
Ghi chú:  
- QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, mức 

B. 
Nhận xét: 
So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của máy phát điện công suất 175 kW 

với tiêu chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT, mức B cho thấy tất cả các chất ô nhiễm chính 
(SO2, NOx, CO, bụi) khi chạy máy phát điện có nồng độ nhỏ hơn giới hạn cho phép. Thực 
tế, máy phát điện được sử dụng trong trường hợp mất điện mạng lưới, do đó, nguồn ô nhiễm 
phát sinh từ máy phát điện mang tính chất gián đoạn, mức độ tác động đến môi trường xung 
quanh được đánh giá là không cao. 

1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 
a. Tiếng ồn  
* Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông: 
Các phương tiện giao thông ra vào Nhà máy chủ yếu là xe máy và xe ô tô. Mức ồn tối 

đa từ hoạt động của các phương tiện giao thông thể hiện ở bảng sau: 
Bảng 4.15. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện giao thông 

TT Phương tiện  
vận chuyển  

Mức ồn trung bình 
cách nguồn 1m 

(dBA) 

Mức ồn cách 
nguồn 50m 

(dBA) 

Mức ồn cách 
nguồn 100m 

(dBA) 
1 Xe tải 88,0 54,0 48,0 
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TT Phương tiện  
vận chuyển  

Mức ồn trung bình 
cách nguồn 1m 

(dBA) 

Mức ồn cách 
nguồn 50m 

(dBA) 

Mức ồn cách 
nguồn 100m 

(dBA) 
2 Xe máy  75,0 41,0 35,0 

QCVN 24:2016/BYT ≤85 dBA - 
QCVN 26:2025/BTNMT - 70 dBA 

Ghi chú: 
- QCVN 26:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 
- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức cho phép tiếng 

ồn tại nơi làm việc.  
Nhận xét: 
Theo bảng trên, mức ồn của từng loại phương tiện giao thông ít gây ảnh hưởng đến 

môi trường khu vực Nhà máy và khu vực dân cư xung quanh. Tuy nhiên, việc tập trung một 
lượng lớn xe máy trong giờ đi làm và giờ tan tầm cũng gây ảnh hưởng đến môi trường trong 
khu vực Nhà máy song không nhiều do thời gian gây ồn chỉ diễn ra trong một thời gian 
ngắn. 

* Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất: 
Tiếng ồn phát sinh chủ yếu tại một số công đoạn như chặt, dập, may, máy phát điện. 

Mặt khác, theo kết quả đo hiện nay cho thấy trong khu vực sản xuất tiếng ồn không lớn và 
đạt quy chuẩn cho phép. Khi mở rộng sản xuất các hoạt động sản xuất tương tự do vậy có 
thể nhận thấy tiếng ồn không phải là vấn đề lớn của Công ty.  

Ngoài ra, khi xảy ra sự cố mất điện, hoạt động của các máy phát điện dự phòng tại Nhà 
máy  phát sinh tiếng ồn. Tuy nhiên, sự cố mất điện xảy ra không thường xuyên, không kéo 
dài nên ảnh hưởng của tiếng ồn đối với người lao động tại Nhà máy là không đáng kể. 

- Đánh giá tác động: 
Tiếng ồn ở mức độ ít hay nhiều cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe người công nhân do 

họ phải tiếp xúc trong một thời gian dài, gây ảnh hưởng tới năng suất lao động. Các tác 
động của tiếng ồn lên người công nhân bao gồm: Gây mệt mỏi, mất tập trung, căng thẳng và 
có thể về lâu dài làm giảm thính lực. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động 
của tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các bộ 
phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người được thể hiện 
cụ thể ở các dải tần khác nhau: 

Bảng 4.16. Tác hại của tiếng ồn đến người nghe 
Mức ồn (dB) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 
100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 
120 Ngưỡng chói tai 
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Mức ồn (dB) Tác động đến người nghe 
130 – 135 Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí nhớ và điên 

145 Giới hạn mà con người có thể chịu được đối với tiếng ồn 

150 Nếu chịu đựng lâu  bị thủng màng nhĩ 

160 Nếu tiếp xúc lâu  gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 
 

b. Tác động của nhiệt độ  
Trong quá trình hoạt động của nhà máy sản xuất giầy dép, nhiệt phát sinh chủ yếu ở máy 

sấy keo. Loại máy này sử dụng điện năng để vận hành, trong quá trình hoạt động diễn ra sự 
biến đổi điện năng thành nhiệt năng, quá trình làm việc của máy  làm tỏa nhiệt ra môi trường.  

Lượng nhiệt phát ra môi trường làm việc  ảnh hưởng đến sức khỏe người công nhân 
lao động trực tiếp, làm cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể công nhân sản sinh ra nhiều 
nhiệt sinh học hơn. Nếu khả năng thích ứng của cơ thể người lao động không đủ để trung 
hòa các nhiệt dư thì gây ra trạng thái mệt mỏi, làm tăng khả năng gây chấn thương và có thể 
xuất hiện dấu hiệu lâm sàng của bệnh do nhiệt cao. Trong điều kiện phải làm việc thời gian 
dài ở nhiệt độ cao  gây rối loạn các hoạt động sinh lý của cơ thể và gây ảnh hưởng trực tiếp 
đến hệ thần kinh trung ương. Nếu quá trình này kéo dài có thể dẫn đến bệnh đau đầu kinh 
niên. Tuy nhiên, để giảm thiểu những tác động về nhiệt Công ty đã tiến hành xây dựng nhà 
xưởng thông thoáng, có hệ thống thông gió cưỡng bức nên những tác động của nhiệt đến 
sức khỏe và môi trường là không đáng kể.   

c. Các tác động khác 
* Các tác động đối với giao thông: 
Khi dự án đi vào hoạt động ổn định làm tăng thêm một lượng lớn phương tiện giao 

thông do việc vận chuyển các loại NVL, sản phẩm dẫn đến tăng mật độ giao thông làm tăng 
khả năng xảy ra tai nạn giao thông.  

* Tác động đến kinh tế - xã hội: 
- Tác động tích cực: 
+ Đem lại lợi nhận cho doanh nghiệp. 
+ Tạo công ăn việc làm cho lao động, nâng cao đời sống công nhân lao động. 
+ Đóng góp cho ngân sách Nhà nước. 
+ Là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và phát triển công nghiệp.  
- Tác động tiêu cực: 
+ Gia tăng dân số cơ học trong khu vực, có khả năng gây ra vấn đề phức tạp trong vấn 

đề ổn định văn hóa và trật tự an ninh khu vực dự án tuy nhiên vì dự án chủ yếu sử dụng lao 
động tại địa phương nên tác động này là không lớn. 

+ Việc vận chuyển NVL và sản phẩm của Nhà máy góp một phần làm tăng mật độ 
giao thông, hoạt động của Nhà máy làm tăng ô nhiễm bụi, khói thải của xe có thể ảnh hưởng 
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đến nhu cầu đi lại của nhân dân, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. 
* Tác động đến hệ sinh thái: 
- Hệ sinh vật trên cạn: 
Hầu hết các động vật đều rất nhạy cảm với môi trường bị ô nhiễm. Các chất ô nhiễm 

trong khí thải và chất thải rắn đều có tác động xấu đến thực vật và động vật gây ảnh hưởng 
có hại đối với nghề nông và nghề trồng vườn. Biểu hiện chính của nó là làm cho cây trồng 
chậm phát triển, đặc biệt là các sương khói quang hóa gây tác hại đến các loại rau trồng, 
đậu, lúa, ngô, các loại cây ăn trái và các loại cây cảnh. 

Các thành phần ô nhiễm trong môi trường không khí như bụi, SO2, NOx... ngay ở nồng 
độ thấp cũng làm chậm quá trình sinh trưởng của cây trồng, ở nồng độ cao làm vàng lá, hoa 
quả bị lép, bị nứt, và ở mức độ cao hơn cây  bị chết. 

Tuy nhiên, do các chất thải trên được kiểm soát bằng chương trình quan trắc định kỳ 
và được xử lý nên  hạn chế được những ảnh hưởng của chúng tới môi trường nói chung và 
hệ sinh thái nói riêng. 

- Hệ sinh vật dưới nước: 
+ Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất nếu không được xử lý triệt để  làm tăng 

hàm lượng các chất ô nhiễm (BOD5, COD, SS, các chất dinh dưỡng…) trong nước 
mương, sông gây suy thoái môi trường nước và ảnh hưởng đến các loài thủy sinh. 

+ Đất, cát, dầu mỡ theo nước mưa chảy tràn xuống lưu vực tiếp nhận và dầu mỡ do các 
phương tiện tàu thủy rơi rớt xuống nước  làm tăng độ đục, làm cản trở khả năng hấp thụ ôxi vào 
trong nước, từ đó  làm ảnh hưởng đến sự sống của các sinh vật trong nước tại khu vực. 

Tuy nhiên, nếu các chất thải trên được thu gom, xử lý kịp thời và đúng quy định thì 
những tác động trên tới hệ sinh vật dưới nước cũng như trên cạn là không nhiều. 

d. Đánh giá tác động của Nhà máy đối với các đơn vị sản xuất khác và khu vực 
xung quanh 

Dự án Nhà máy sản xuất và gia công giày thể thao xuất khẩu của Công ty TNHH sản 
xuất giày Phúc Liên nằm gần các công ty đang hoặt động như: Công ty TNHH Cơ Khí Nội 
Thất Đức Hà, Công ty TNHH sản xuất & thương mại Hưng Hoàng Phát. Do đó, trong quá 
trình hoạt động của Nhà máy và các đơn vị này không tránh khỏi việc cộng hưởng các yếu 
tố gây tác động đến môi trường. Tác động cộng hưởng gây lớn nhất ở đây ta có thể nhìn 
thấy rõ là khí thải, mùi, tiếng ồn và tình hình trật tự an toàn giao thông của khu vực: 

- Đối với khí thải, mùi: Khí thải phát sinh do các hoạt động sản xuất tuy đã được các 
đơn vị áp dụng các biện pháp giảm thiểu nhưng cũng không tránh khỏi việc cộng hưởng, 
đặc biệt là từ các hoạt động vận chuyển. Tại quá trình vận chuyển lượng bụi phát sinh từ các 
phương tiện giao thông gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Bụi bám lên lá làm 
giảm khả năng phát triển của cây. Bụi làm ảnh hưởng đến cảnh quan, sinh thái của khu vực. 

- Đối với nước thải: Công ty TNHH Huy Phong đã đầu tư xây dựng HTXL nước thải 
chung công suất 220 m3/ngày đêm. Công ty TNHH Huy Phong và Công ty TNHH sản xuất 
giày Phúc Liên đã thỏa thuận để Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên chịu trách nhiệm 
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quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải chung công suất 220m3/ngày đêm của cả 2 công 
ty. Nước thải sau xử lý của Công ty đảm bảo đạt QCCP và tự chảy Mương thoát nước mặt 
giáp công ty về phía Nam. 

- Đối với tình hình trật tự an toàn giao thông: Quá trình vận chuyển, đi lại của công 
nhân giờ tan tầm ảnh hưởng nhiều đến giao thông khu vực. Bên cạnh đó, hoạt động vận 
chuyển dễ gây áp lực lên kết cấu đường, dẫn tới biến dạng và kết cấu làm yếu nền đường, 
sụt lún nứt vỡ giảm tốc độ lưu thông trên đường. 

e. Các sự cố môi trường 
e1. Sự cố cháy nổ, chập điện 
* Nguyên nhân: 
- Do sự cố chập điện: Lượng điện năng tiêu thụ của Nhà máy tương đối lớn, tất cả các 

giai đoạn trong quá trình sản xuất đều sử dụng điện do vậy nguy cơ chập cháy điện khá cao.  
- Do nguyên, phụ liệu, sản phẩm của Công ty đa phần là vải, mút xốp... đây là loại vật 

liệu thuộc loại dễ cháy nổ.  
- Sự cố cháy nổ có thể do sự phóng điện của sét. 
- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt có thể gây cháy, bỏng hay tai nạn lao động khác 

nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 
+ Đặc điểm hoạt động Nhà máy phải sử dụng và dự trữ một lượng lớn hóa chất phục 

vụ sản xuất. Các hóa chất này có loại dễ cháy, đặc biệt là về mùa khô, nhiệt độ không khí 
cao, độ ẩm thấp và gặp nguồn kích cháy. 

+ Yếu tố tự nhiên: Sét đánh 
* Tác động: Khi xảy ra sự cố  gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tài sản Công ty, có 

thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không có biện pháp ứng phó sự cố kịp thời và hợp lý. Bên 
cạnh đó, cháy nổ còn làm ô nhiễm môi trường khu vực.  

e2. Sự cố sét đánh 
* Nguyên nhân: 
Sét đánh là hiện tượng phóng tia lửa điện giữa các đám mây tích điện và mặt đất khi 

đám mây dông này di chuyển gần mặt đất. 
Sét thường đánh vào những khu vực có đặc điểm sau: 
+ Đánh vào những ngọn cây cao, đặc biệt là những loại cây có nhiều rễ ăn sâu xuống 

đất, cây chứa nhiều nước và có khả năng dẫn điện tốt như cây đa, cây sến, cây sồi, cây dừa. 
+ Đánh vào những nơi có nguồn không khí nóng, đặc biệt là các ống khói. 
+ Đánh vào những nơi có dải đất sét chạy ngầm dưới đất hoặc những vùng có nhiều 

kim loại, đặc biệt là sắt hoặc mỏ sắt... 
Căn cứ vào đặc điểm những nơi có nhiều sét đánh có thể thấy vùng dự án không có 

những đặc điểm nêu trên, như vậy xác suất có sét đánh nhiều ở khu vực là ít, tuy nhiên vẫn 
có thể xảy ra hiện tượng sét đánh ở khu vực dự án. 

* Tác động: 
+ Nếu sét đánh thẳng vào người lao động  gây nguy hiểm đến tính mạng 
+ Nếu sét đánh vào nhà xưởng, phương tiện vận tải có thể gây cháy nổ, từ đó dẫn đến 
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thiện hại về người và tài sản của Công ty. 
Vì vậy để hạn chế sự tác động của sét đánh, dự án  lắp đặt hệ thống chống sét đạt tiêu chuẩn. 
e3. An toàn lao động 
* Nguyên nhân: 
+ Điều kiện sức khỏe lao động không đảm bảo. 
+ Công nhân không hiểu hết về quy trình vận hành máy móc thiết bị, không được học 

tập các nội quy về an toàn. 
+ Không trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân, không chấp hành mệnh lệnh... 
+ Máy móc thiết bị không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ… 
* Tác động: 
 Gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, thiệt hại về kinh tế. 
e4. An toàn giao thông 
Khu vực thực hiện dự án giáp tuyến đường trục chính của xã dẫn ra đường tỉnh 392 

(cách đường tỉnh 392 khoảng 1,5km) nên thuận lợi cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh 
cũng như vận chyển của Nhà máy. Tuy nhiên cũng có thể gây ảnh hưởng đến an toàn giao 
thông tại khu vực.  

* Nguyên nhân: Chủ yếu là do người tham gia giao thông không tuân thủ các quy 
định về tốc độ, làn đường; trạng thái tâm lý, sức khỏe không đảm bảo khi tham gia giao 
thông; biển báo chỉ dẫn giao thông bị hỏng hoặc bị mất. 

* Tác động: Khi sự cố xảy ra gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người, đến doanh thu của dự án và có thể gây thiệt hại về người.  

e5. An toàn vệ sinh thực phẩm 
* Nguyên nhân: 
+ Lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn sử dụng thực phẩm không sạch, thực phẩm bị 

nhiễm bẩn, thực phẩm có sử dụng nhiều chất kích thích… 
+ Chế biến thực phẩm không đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, dụng cụ chế biến 

không đảm bảo vệ sinh, khu vực chế biến bị ô nhiễm, người chế biến đang mang mầm bệnh… 
+ Thức ăn để lâu không được bảo quản đúng cách. 
* Tác động: 
Tùy từng mức độ có thể gây ngộ độc tới một hay nhiều người, ảnh hưởng tới sức khỏe 

của người lao động. 
e6. Sự cố hóa chất  
Trong quá trình lưu trữ, pha chế và sử dụng hóa chất (keo dán, mực in) có nguy cơ xảy 

ra sự cố tràn đổ, rò rỉ gây ô nhiễm môi trường, gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng 
con người. 

* Nguyên nhân: 
- Công nhân bất cẩn, thao tác không đúng kỹ thuật, không tuân thủ các quy định về an 

toàn khi làm việc với hóa chất gây ra tràn, đổ hóa chất, có thể gây bỏng đến người tiếp xúc 
trực tiếp, gây cháy hoặc hỏng vật liệu tiếp xúc trực tiếp. 

- Hệ thống giá đỡ, kệ chứa bị hỏng hay chứa quá trọng tải quy định; sắp xếp không đúng 
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kỹ thuật; bị ăn mòn bởi các hóa chất khác; va chạm với xe nâng trong quá trình vận hành,... 
- Thiết bị chứa bị hỏng do sử dụng quá lâu hoặc không đạt tiêu chuẩn. 
- Cháy nổ bất ngờ, bão lụt, thiên tai,... 
* Tác động: 
Các loại hóa chất của Nhà máy khi bị sự cố đổ tràn hay rò rỉ  tạo thành vũng trên mặt sàn, 

một số hóa chất có khả năng bay hơi  nhanh chóng hình thành hơi và khuếch tán vào môi 
trường không khí theo luồng không khí đối lưu  di chuyển tới các vị trí khác trong Nhà máy, 
dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời và nhiệt độ môi trường  làm tăng các phản ứng gây nguy 
hiểm cho sức khỏe của con người, gây ăn mòn các thiết bị máy móc, giảm tuổi thọ của các máy 
móc thiết bị và từ đó tăng nguy cơ gây ra các sự cố hóa chất khác trong Nhà máy. 

e7. Sự cố từ hệ HTXL nước thải 
* Nguyên nhân: Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải của Dự án, các sự 

cố xảy ra tại hệ thống xử lý nước thải có thể kể đến là: Ngộ độc vi sinh do môi trường xử lý 
không ổn định (pH tăng hoặc giảm, thiếu ôxi, dinh dưỡng,…), làm giảm hiệu quả xử lý, gây 
mùi hôi thối; Hệ thống xử lý nước thải buộc phải ngừng hoạt động do thiết bị bơm, thổi khí 
hỏng hoặc hệ thống ngừng làm việc do mất điện. 

* Tác động: Các sự cố này khi xảy ra, nước thải sẽ không được xử lý đảm bảo tiêu 
chuẩn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, sức khỏe của công nhân vận hành hệ thống. 
Trong trường hợp không được khắc phục kịp thời  gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi 
trường đất, môi trường nước tiếp nhận nước thải. 

e8. Các HTXL bụi, khí thải 
Chất thải làm ô nhiễm môi trường không khí trong quá trình sản xuất chủ yếu là bụi, 

hơi keo, hơi dung môi. Thực tế cho thấy khi các hệ thống trên ngừng hoạt động thì mức độ ô 
nhiễm bụi và hơi dung môi trong các khu vực sản xuất của Nhà máy là rất lớn, ảnh hưởng 
đến sức khỏe của công nhân là người trực tiếp tiếp xúc nhiều với các chất ô nhiễm.  

e9. Sự cố về dịch bệnh 
Khi dự án đi vào hoạt động ổn định  tập trung một lượng lớn công nhân làm việc trong 

nhà xưởng do đó nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh tại đây có thể xảy ra do lây chéo giữa 
các công nhân với nhau... Khi sự cố dịch bệnh xảy ra thường gây tổn thất và uy tín của công ty. 

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 
1.2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 
a. Hệ thống thu gom nước thải:  
+ Đối với nước thải sản xuất: Nước làm mát tại công đoạn đổ đế, làm mát nhà xưởng 

được tuần hoàn tái sử dụng và không thải ra ngoài môi trường 
+ Đối với nước thải sinh hoạt: đã được Công ty xây dựng từ năm 2013 đến nay, hệ 

thống đường ống thoát nước thải là BTCT D300 với tổng chiều dài là 1080 m; trên hệ thống 
thoát nước thải bố trí 51 hố ga. 

Điểm xả nước thải đã cắm biển báo đảm bảo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật 
Bảo vệ môi trường  

b. Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 
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Nước thải phát sinh từ các khu vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn và 
nước thải nhà ăn dẫn về HTXL nước thải.  

* Xử lý sơ bộ nước thải từ các khu vệ sinh: 

 
Hình 4.1. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

- Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại: 

Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng - lên men kỵ 
khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các vách 
ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên 
trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện 
động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa, đồng thời, cho phép 
tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Bể tự hoại cải tiến cho phép tăng thời gian 
lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm. Các ngăn cuối 
cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí 
gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc, và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. 

Hiện tại, Công ty có 4 bể phốt, trong đó có 1 bể phốt khu văn phòng, và 03 bể phốt 
khu vệ sinh công nhân, thể tích các khu bể phốt như sau:  

- Thông số kỹ thuật của các bể phốt: 

Bảng 4.17. Vị trí, kích thước bể phốt tại các khu nhà vệ sinh 

Vị trí bể phốt Chiều dài 
(m) 

Chiều rộng 
(m) 

Chiều sâu  
(m) 

Tổng thể tích 
(m3) 

01 bể phốt ở khu 
nhà ở chuyên gia  

3 
 3 1 9 

Khu WC2 4 3 1.5 18 

Khu WC3 4 3 1.5 18 

Khu WC4 4 3 1.5 18 

Khu WC5 4 3 1.5 18 

Tổng    85 
 

Cặn lắng 
 

Vách 

Tấm đan bê Nước thải sau xử lý 

Nước thải 

Ngăn 
thu và 

Phân 
hủy 

Ngăn 
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c. Hệ thống xử lý nước thải chung 
Công ty TNHH Huy Phong đã đầu tư xây dựng HTXL nước thải chung công suất 220 

m3/ngày đêm. Công ty TNHH Huy Phong và Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên đã 
thỏa thuận để Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên chịu trách nhiệm quản lý, vận hành 
hệ thống xử lý nước thải chung công suất 220m3/ngày đêm của cả 2 công ty. Nước thải sau 
xử lý của Công ty đảm bảo đạt QCCP và tự chảy Mương thoát nước mặt giáp công ty về 
phía Nam. 

- Nguyên lý: Công nghệ sinh học. 
- Chế độ vận hành: Liên tục. 
Sơ đồ công nghệ của hệ thống: 

 
Quy trình xử lý như sau:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 4.2: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

* Thuyết minh quy trình xử lý nước thải: 
1. Bể thu gom:  
Nước thải được gom theo hệ thống đường ống thu gom đựa về bể thu gom, bể thu gom 

có nhiệm vụ 

Bể điều hòa 

Bể chứa bùn thải 

Cơ chất 

Bể lắng sinh học 

Bể thiếu khí 

Máy thổi khí 

Tuần 
hoàn  

bùn 

Thu bùn định kỳ 

Bể hiếu khí 
+MBBR 

Javen 

Nước thải sinh hoạt 

Bể khử trùng 

Nước thải sau xử lý  

Hồi  
lưu khi 
nước 
chưa 
đạt 

Hồi lưu 

Nước 
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Có nhiệm vụ loại bỏ ra khỏi nước thải tất cả các vật có thể gây tắc nghẽn đường ống 
làm hư hại máy bơm và giảm hiệu quả xử lý của giai đoạn sau cụ thể: 

- Loại bỏ vật lơ lửng có kích thước lớn trong nước thải: Gỗ, giẻ, bông, vỏ hoa quả… 
- Loại bỏ cặn nặng như cát, mảnh kim loại, thuỷ tinh… 
- Tách các chất hoạt động bề mặt (Dầu, mỡ, váng nổi,…) 
2. Bể điều hòa: 
Nước thải sau khi được tập trung tại bể thu gom sẽ được bơm tại bể thu gom bơm lên 

bể điều hòa. 
- Dùng để điều hoà lưu lượng cũng như nồng độ nước thải. Trong bể có hệ thống đĩa 

phân phối khí, máy khuấy chìm để đảm bảo hoà tan và san đều nồng độ các chất bẩn trong 
thể tích toàn bể không cho cặn lắng trong bể nhằm ổn định cho các công đoạn xử lý tiếp 
theo. 

3. Bể thiếu khí (Anoxic) 
Nước sau khi qua bể điều hòa được đưa tới bể Anoxic tại bể này có nhiệm vụ khử các 

hợp chất hữu cơ chứa Nitơ và phôt pho trong nước thải.  
Tại bể này có đặt hệ thống khuấy trộn chìm nhằm tạo dòng rối trong nước tăng khả 

năng hòa trộn, khuấy đảo dòng nước. 
Trong bể xử lý diễn ra quá trình khử nitơ (denitrification) từ nitrat thành nitơ dạng khí 

N2 đảm bảo nồng độ nitơ trong nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường. Quá trình sinh 
học khử nitơ liên quan tới quá trình ôxi hoá sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước 
thải sử dụng Nitrat hoặc Nitrit như chất nhận điện tử thay vì dùng ôxi. Trong điều kiện thiếu 
oxi diễn ra phản ứng khử nitơ: 

C10H19O3N + NO3-  N2 + CO2 + NH3 + H+ 
Quá trình chuyển hoá này được thực hiện bởi vi khuẩn nitrat chiếm khoảng 10 - 80% 

khối lượng vi khuẩn trong bùn hoạt tính. Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động 0,04 đến 0,42 
gN-NO3-/g MLSS.ngày, tỉ số F/M càng cao thì tốc độ khử Nitơ càng lớn. 

4. Bể hiếu khí (kết hợp giá thể MBBR) 
 Nước sau khi qua bể Anoxic được đưa tới bể MBBR. Thành phần còn lại chủ yếu là  

chất hữu cơ hòa tan trong nước, các lơ lửng khó  lắng còn sót lại. Nhờ có hệ vi sinh vật bám 
dính trên lớp đệm vi sinh. Khi nước thải chảy qua lớp đệm thì các thành phần hữu cơ COD, 
BOD ,N và P  sẽ được các vi sinh vật hấp thụ gần như hoàn toàn. Đồng thời với quá trình đó 
là các mảng bám sinh học có chứa cặn và vi sinh già chết sẽ liên tục bong ra và theo nước 
thải chảy sang bể lắng. 

Hệ thống bể xử lý sinh học có mục đích là ôxy hoá COD, BOD, thành phần chủ yếu là 
chất hữu cơ hòa tan trong nước, tại bể liên tục xảy ra phản ứng oxy hóa chất hữu cơ hòa tan 
thành CO2, H2O, cặn và cơ chất mới cho tế bào vi sinh. Nhờ có hệ vi sinh vật bám dính trên 
lớp đệm vi sinh. Khi nước thải chảy qua lớp đệm thì các thành phần hữu cơ COD, BOD, N 
và P sẽ được các vi sinh vật hấp thụ 70 - 75%. Đồng thời với quá trình đó là các mảng bám 
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sinh học có chứa cặn và vi sinh già chết sẽ liên tục bong ra và theo nước thải chảy sang bể 
lắng sinh học. 

Cụ thể với một số quá trình như Nitrification - Denitrification. Và hấp thụ phần lớn 
phốt pho và các tế bào vi khuẩn, ngoài ra còn phân hủy một số hợp chất khác thể hiện như 
sau: 

Nước thải từ bể lắng sơ bộ cùng với bùn hoạt tính tuần hoàn từ bể lắng vào bể xử lý 
sinh học. Nồng độ bùn hoạt tính từ 1.000 - 3.000 mg/l và nồng độ bùn tuần hoàn từ 5.000 - 
7.000 mg/l. Nồng độ bùn hoạt tính càng cao, khả năng xử lý BOD của bể càng lớn. Oxi 
được cung cấp bằng máy thổi khí và hệ thống phân phối khí từ đáy bể có hiệu quả khuếch 
tán oxi vào trong nước thải cao tạo điều kiện cho vi sinh vật sử dụng để ôxi hoá nước thải. 
Phương trình phản ứng: 

Chất hữu cơ + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí  CO2 + H2O + NH3 + 
C5H7NO2 (vi khuẩn mới) + Năng lượng 

Quá trình hô hấp nội bào là quá trình ôxi hoá bùn (vi khuẩn) được thể hiện bằng 
phương trình sau: 

C5H7NO2 + O2  vi khuẩn  CO2 + H2O + NH3 + E 
Bên cạnh quá trình phân giải các chất hữu cơ thành CO2 và H2O, vi khuẩn hiếu khí 

Nitrosomonas và Nitrobacter còn oxi hoá NH3 thành Nitrit và cuối cùng thành Nitrat. Các 
phương trình phản ứng như sau: 

Vi khuẩn Nitrosomonas: 
NH4+ + O2  NO-2 + H+ + H2O 
Vi khuẩn Nitrobacter: 
NO2- + O2  NO3- + H+ + H2O 
Bể xử lý sinh học của của Trạm được thiết kế theo công nghệ đặc biệt, kết hợp công 

nghệ hiếu khí, công nghệ thiếu khí và yếm khí. Với công nghệ đặc biệt này việc loại bỏ các 
chất ô nhiễm như COD, BOD,  Nitơ… rất đáng kể và rất linh động trong quá trình xử lý.  

Hệ thống cấp oxy cho bể xử lý sinh học được cấp bởi 2 máy thổi khí thông qua hệ 
thống đường ống công nghệ và đĩa phân phối khí tinh 

Giá thể vi sinh MBBR: Giá thể vi sinh là một loại vật liệu được bổ sung vào quá trình 
xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học để tăng diện dích tiếp xúc giữa vi sinh và nước 
thải. Từ đó gia tăng sinh khối làm quá trình phân hủy sinh học diễn ra nhanh chóng với hiệu 
suất xử lý cao. 

5. Bể lắng: Bể lắng có nhiệm vụ lắng bùn, cặn vi sinh của cụm bể xử lý sinh học phía 
trước. Bùn lắng được hút liên tục sang bể chứa bùn và tuần hoàn 1 phần lại bể Anoxic, 
MBBR. 

6. Khử trùng 
Nước thải sau khi qua bể lắng đã đảm bảo gần như hoàn toàn chỉ tiêu. Riêng chỉ tiêu vi 

sinh là không đạt. Để đảm bảo chỉ tiêu vi sinh là coliform thì ta tiến hành khử trùng. Bằng 
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cách châm hóa chất khử trùng vào bể khử trùng. Nước thải sẽ được tiếp xúc với hóa chất 
khử trùng. Sau thời gian tiếp xúc khoảng 30 phút thì toàn bộ vi khuẩn và các vi sinh vật gây 
bệnh sẽ bị chết và bất hoạt gần như hoàn toàn. Nước thải sau bể khử trùng đảm bảo đạt 
QCVN 14:2025/BTNMT, bảng 2, mức B trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận của khu vực.  

7. Bể chứa bùn 
Bùn được bơm hút bùn từ bể lắng, nước rửa lọc, bùn bể thu gom,… Sẽ được xả vào bể 

chứa bùn. Ở đây bùn sẽ được xử lý làm giảm lượng nước và định kỳ được đơn vị có chức 
năng hút đi xử lý. Lượng nước dư trong quá trình xử lý bùn được tuần hoàn quay lại bể thu 
gom để tiếp tục xử lý.  

Bảng 4.18. Thông số kỹ thuật và thiết bị của hệ thống xử lý 
TT Hạng mục  Số lượng Thông số 
I Hạng mục xây dựng   
1 Bể điều hòa 01 109m3 (6,9m x 4,5m x 3,5m ) 
2 Bể thiếu khí 01 62,5 m3 (6,41m x 4,9m x 3,5m ) 
3 Bể hiếu khí 01 92,61 m3 (5,4m x 4,9m x 3,5m ) 
4 Bể lắng 01 84 m3 (4,9m x 4,9m x 3,5m ) 
5 Bể khử trùng 01 28,4 m3(5,4m x 1,5m x 3,5m ) 
6 Bể bùn 01 42,9 m3(4,9m x 2,5m x 3,5m ) 
II Thiết bị đầu tư   

1 Bơm nước thải chìm 2 cái 
Lưu lượng: Q=9-12 m3/h, cột áp: H=5m, 
công suất P=2,0 Hp,  điện 1 pha/220V/50Hz 

2 Vật liệu màng sinh học 50m3  

3 Máy thổi khí 3cái 
Q=1,79m3/phút, H =4m, P= 4Kw 
điện áp 380V 

4 Đĩa phân phối khí 32  
5 Bơm bùn tuần hoàn  Q=4,8m3/h, H =4,8m, P= 4Kw 
6 Bơm hóa chất  Q= 30lit/h,H =21m,P=0,45Kw 
7 Bồn chứa hóa chất 1 cái Dung tích 500lit 

8 
Đường điện kỹ thuật, 
đường ống công nghệ 

1 bộ Bằng nhựa, kết hợp kẽm 

9 Hệ thống tủ điều khiển  01 tủ Máy điều khiển: Hàn Quốc 
III Hóa chất sử dụng  Clorine, Javen hàm lượng 0,5% 

 
* Quy trình vận hành của hệ thống 
Trước khi bắt đầu vận hành hệ thống phải tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu sau:  
+ Nắm vững các quy trình chung để đảm bảo an toàn điện, quy trình an toàn lao động 

PCCC, quy trình vận hành an toàn hệ thống, quy trình ứng phó sự cố nước thải;  
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+ Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho hệ thống, trạng thái các thiết bị ngắt mạch, màn 
hình cảm ứng và các thông số trên màn hình;  

+ Kiểm tra mực nước các bồn hóa chất xem đèn tín hiệu báo mực trên màn hình.  
+ Kiểm tra xem các van, đảm bảo mở đúng theo Sơ đồ công nghệ;  
+ Kiểm tra, đảm bảo hóa chất đủ cung cấp cho hệ thống; 
 + Kiểm tra thiết bị, bồn bể, bơm, van, đường ống;  
+ Kiểm tra các thông số: mùi; mức độ phân phối đều nước, màu sắc và lượng váng bọt 

trên bề mặt, mức độ sục khí tại bể SBR; độ trong và đục của dòng ra, loại chất rắn trên bề 
mặt và trong nước sau xử lý tại bể khử trùng. 

 + Hàng ngày, cán bộ vận hành ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành của các trạm xử lý. 
Quá trình pha hoá chất cần phải lưu ý:  

+ Mang đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động: Quần áo, găng tay, kính, khẩu trang…  
+ Kiểm tra máy khuấy, bơm vận chuyển hóa chất, van đường vào, ra của bơm vận  

chuyển hóa chất, van xả đáy bồn chứa;  
+ Trong thời gian bổ sung hoá chất vào bồn vẫn xả nước từ từ sao cho đến mức gần 

đầy bồn, dung dịch đã sẵn sàng để sử dụng. 
 Quy trình vận hành trong trường hợp non tải 

Khi không có nước thải quần thể sinh vật trong hệ thống giải quyết và xử lý nước thải 
sẽ thiếu thức ăn và xảy ra hiện tượng kỳ lạ phân hủy nội bào. Vi sinh vật chết sẽ nổi trên bề 
mặt bể sinh học và bể lắng dẫn đến mất hoạt tính và thất thoát vi sinh, ngoài ra còn làm 
ngày càng tăng lượng cặn lơ lửng trong nước . 

- Giải pháp: 
Giảm lượng oxy cung cấp xuống mức thấp (DO khoảng 1-2 mg/l) để duy trì hệ vi sinh 

bằng cách giảm thời gian thổi khí của máy thổi khí vào bể sinh học hiếu khí. 
Duy trì, bổ trợ thêm các chất dinh dưỡng thiết yếu cho vi sinh. Có thể bổ trợ nguồn 

Cacbon từ ngoài vào (như mật rỉ, methanol … ) vào bể sinh học thiếu khí, hiếu khí. 
- Loại bỏ lượng vi sinh vật chết trong hệ thống để tránh hiện tượng kỳ lạ sinh khối 

phân hủy kỵ khí sinh ra các chất độc, gây ảnh hưởng tác động cho hệ thống  
 Quy trình vận hành trong trường hợp đủ tải: Vận hành theo đúng quy trình. 

- Cấp điện cho các thiết bị. 
- Xác nhận giá trị cài đặt. 
- Tham khảo “Cài đặt giá trị vận hành” 
- Kiểm tra còi báo và giải quyết sự cố nếu có yêu cầu. 
- Bật máy thổi khí “AUTO”. Máy thổi khí không thể dừng hoạt động quá 8 tiếng đồng 

hồ. 
- Bơm cấp hóa chất đều bật sang chế độ “AUTO”. 
- Tất cả các bơm nước hoặc bơm bùn đều bật sang chế độ “AUTO” hoặc “MEN”. 
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- Luôn luôn theo dõi và đảm bảo các bơm vận hành đúng. Kiểm tra các dòng lưu chất 
và tình trạng xử lý khi hệ thống vận hành liên tục. 

 Quy trình vận hành hệ thống trong trường hợp quá tải:  
Khi hệ thống bị quá tải về lưu lượng, các công trình đơn vị không đủ thời gian phản 

ứng để phân hủy chất ô nhiễm dẫn đến hiệu suất xử lý của hệ thống giảm xuống, ảnh hưởng 
đến nước thải đầu ra. Bên cạnh đó, lượng nước thải vượt quá sức chứa của hệ thống sẽ dẫn 
đến việc tràn nước thải ra bên ngoài. 

Khi hệ thống bị quá tải về nồng độ chất ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến quá trình hoạt động 
của các hạng mục xử lý, đặc biệt là quá trình xử lý sinh học. Vấn đề sốc tải ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sự hoạt động của vi sinh, làm giảm khả năng xử lý các chất ô nhiễm, hệ 
thống thường xuyên xảy ra sự cố trong quá trình vận hành dẫn đến tốn chi phí khắc phục sự 
cố. 

Phòng ngừa sự cố xảy ra: 
+ Tăng cường oxy: Máy thổi khí trong xử lý nước thải là thiết bị quan trọng. Chúng 

đảm nhiệm chức năng khuếch tán khí, cung cấp oxi từ không khí vào nước để tăng cường sự 
phát triển vi sinh vật và nâng cao hiệu quả của quá trình xử lý.  Để XLNT trong trường hợp 
quá tải hệ thống XLNT, Công ty tăng cường thời gian hoạt động của máy thổi khí để tăng 
cường oxy vào bể hiếu khí của hệ thống XLNT. 

+ Bổ sung vi sinh vật: Một trong các biện pháp sinh học giúp hệ thống xử lý nước thải 
quá tải giảm áp lực là bổ sung số lượng vi sinh vật hiếu khí cung cấp thêm oxy cần thiết 
giúp cho vi sinh vật hoạt động, phát triển. Khi lượng vi sinh vật cao hơn thì có thể phân hủy 
các chất hữu cơ rất tốt và hỗ trợ cho hệ thống xử lý nước thải bớt áp lực, giảm phát sinh mùi 
hôi. Duy trì, bổ trợ thêm các chất dinh dưỡng thiết yếu cho vi sinh. Có thể bổ trợ nguồn 
Cacbon từ ngoài vào (như mật gỉ đường, methanol …) vào bể thiếu khí và hiếu khí. 

+ Trong trường hợp sốc tải: Công ty gom nước tại bể gom và xử lý theo từng mẻ. 
Trong trường hợp bể gom không trữ đủ thì Công ty dừng hoạt động giặt và thuê đơn vị có 
chức năng tới hút nước thải đem đi xử lý để không ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước 
thải sau xử lý.  

* Nhân lực vận hành hệ thống: 1 nhân viên chung vận hành HTXL nước thải sinh 
hoạt và hệ thống xử lý bụi, khí thải. 

* Định mức tiêu hao điện năng của trạm xử lý nước thải 
Trạm xử lý công suất 220 m3/ngày đêm, định mức tiêu hao hoảng 0,65 Kwh/m3 nước 

thải. Tương đương khoảng 143 Kwh/ngày. 
* Định mức hóa chất, cơ chất sử dụng:  
+ NaOCl: 0,0625 kg/1 m3 nước thải. Khối lượng sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 

của dự án: 13,75 kg/ngày. 
+ Cơ chất: 0,01 kg/1 m3 nước thải. Khối lượng sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 

của dự án: 2,2 kg/ngày. 
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d. Nước mưa chảy tràn 
Hệ thống thoát nước mưa của Nhà máy bao gồm:  
Hệ thống thoát nước mưa của Công ty bao gồm:  
- Hệ thống thoát nước mái: Nước mưa theo các ống PVC Φ90  dẫn từ trên mái các nhà 

xưởng chảy xuống hệ thống cống thoát nước mặt ở phía dưới.  
- Hệ thống thoát nước mặt: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ bề mặt nền được thu gom 

vào rãnh thoát nước mưa xây gạch (rộng x sâu = 50cm x 50cm), độ dốc 2%, phía trên đậy 
nắp bê tông, hệ thống chạy dọc theo các trục đường giao thông nội bộ, khoảng cách 5m bố 
trí 01 hố ga (dài x rông x sâu = 50cm x50cm x 50cm), tổng số 23 hố ga. Nước sau đó được 
rả ra mương thoát nước của khu vực nằm giáp công ty về phía Nam tại 01 điểm xả.  

Ngoài ra, để giảm thiểu lượng chất bẩn hòa tan vào trong nước mưa chảy tràn, Công ty 
còn thực hiện các biện pháp sau: 

- Bê tông và nhựa hóa toàn bộ mặt sân và các tuyến đường giao thông nội bộ.  
- Trồng cây xanh, thảm cỏ tại các khu vực đất trống, các khuôn viên nhằm ngăn chặn 

sự rửa trôi chất bẩn theo nước mưa cũng như tạo độ xốp cho mặt đất để thấm một phần 
nước mưa nhằm làm giảm lượng nước mưa chảy vào hệ thống thoát. 

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ toàn bộ mặt bằng khu vực Công ty nhằm loại bỏ tất cả 
đất cát và các chất bẩn khác có thể trôi theo nước mưa gây ô nhiễm. 

Hệ thống thu gom nước mưa theo sơ đồ sau: 
 

 
 
 

 
 

Hình 4.3. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa của Nhà máy 
1.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông 
Công ty đang thực hiện các biện pháp sau: 
- Bố trí bãi để xe gần cổng ra vào của Nhà máy. Các xe ra vào đều có nhân viên bảo vệ 

hướng dẫn chỗ đỗ và chỗ để xe hợp lý. 
- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở NVL, sản phẩm hợp lý, để tránh hiện tượng tắc 

nghẽn giao thông tại các tuyến đường trong khu vực. Không để tình trạng nổ máy xe trong 
khi chờ xếp hàng hóa. Tất cả các xe, máy móc tham gia vận chuyển đều được kiểm tra định 
kỳ đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn môi trường mới được phép hoạt 
động. 

Ngoài ra, Công ty còn thực hiện các biện pháp: 
- Bê tông hóa toàn bộ sân, đường giao thông nội bộ của Nhà máy.  

Mương 
thoát 
nước 

Nước 
mưa 

Nước mưa 
trên sân, 
đường 

Rãnh thoát, cống thoát  
nước mưa 

Hố ga 
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- Hàng ngày nhân viên vệ sinh Công ty có trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ sân, đường đi 
nội bộ,… cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh. 

- Trồng cây xung quanh khu vực Nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi. Công ty  sử 
dụng đất cho cây xanh đúng với tỷ lệ theo quy hoạch được duyệt. 

b. Công trình xử lý bụi, khí thải khu vực sản xuất:  
- Trong các xưởng sản xuất: Bố trí hệ thống quạt treo tường, quạt thông gió công 

nghiệp.  
- Tại khu vực in + dán keo: công ty bố trí hệ thống điều hòa chức năng làm mát bằng 

nước và lọc không khí công suất lớn (YK-LK002) 
- Khu vực mài đế: Bố trí chụp hút, hệ thống lọc bụi bằng hệ thống lọc bụi túi di động 
b1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí trong khu vực sản xuất 

Giảm thiểu tác động xấu của hơi dung môi tới sức khỏe người lao động và điều hòa vi 
khí hậu các xưởng sản xuất, Công ty đã thực hiện biện pháp thông gió tự nhiên kết hợp 
thông gió cưỡng bức. 

Gió vào nhà xưởng qua các cửa thông gió phía trên mái và qua các cửa ra vào của nhà 
xưởng, còn không khí bên trong nhà xưởng được quạt hút hút ra ngoài. Hỗ trợ cho quá trình 
lưu thông không khí, tại các khu vực gia công đế giày còn lắp đặt các quạt trần và quạt gió 
công nghiệp. 

 

Hình 4.4: Sơ đồ thông gió cưỡng bức của các xưởng sản xuất 

Công ty sử dụng hệ thống quạt thông gió cưỡng bức của nhà máy làm thông thoáng nhà 
xưởng. Bao gồm 10 quạt thông gió loại to đặt ở phía cuối xưởng và 15 quạt thông gió công 
nghiệp loại nhỏ và nhiều quạt nhỏ treo tường khác đặt tại các vị trí phát sinh ra hơi dung môi… 
Các quạt gió này đã được Công ty TNHH Huy Phong lắp đặt trước khi giao lại cho Công ty 
TNHH sản xuất giày Phúc Liên. 

Thông số kỹ thuật của các quạt thông gió thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 4.19. Thông số kỹ thuật của quạt thông gió  

Các loại quạt  
thông gió 

Số 
lượng 
(cái) 

Công 
suất 
(w) 

Vòng 
tua 

(v/p) 

Lưu 
lượng 

gió 
(m3/h) 

Kích thước(mm) 

Dài Rộng Cao 

Quạt thông gió vuông 10 110 450 450.00 1.3800 400 1.380 

Quạt thông gió công 
nghiệp loại nhỏ 15 60 1.400 2.280 284 - 284 

Ngoài ra còn thực hiện các biện pháp sau: 
- Nguyên liệu để tránh xa nguồn lửa, để nơi thoáng mát. 
- Nơi làm việc nghiêm cấm lửa, giữ thoáng tốt, đậy kín lắp khi không dùng. 
- Tránh tiếp xúc trực tiếp, khi sử dụng mang thiết bị bảo hộ thích đáng. 
b2. Biện pháp giảm thiểu đối với hơi keo và hơi dung môi 
Tại khu vực in + dán keo (tại nhà xưởng số 2: công ty bố trí hệ thống điều hòa chức 

năng làm mát bằng nước và lọc không khí công suất lớn (YK-LK002),  

 

 

 
Hình 4.5: Cơ chế làm việc của hệ thống điều hòa chức năng làm mát bằng nước và lọc 

không khí công suất lớn (YK-LK002) 

Tấm làm mát Bộ lọc không khí 
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*/ Nguyên lý làm việc: Làm mát bằng sự bay hơi của nước 
Khác với điều hòa nhiệt độ (máy lạnh) dùng gas để làm lạnh sâu và tách ẩm, hệ thống 

YK-LK002 hoạt động dựa trên nguyên lý bay hơi nước tự nhiên để hấp thụ nhiệt từ không 
khí nóng, giúp giảm nhiệt độ và bổ sung độ ẩm. 

*/ Quy trình làm việc từng bước 
Hệ thống vận hành theo một vòng tuần hoàn khép kín gồm 4 bước chính: 
- Bước 1: Cấp nước và thẩm thấu (Chuẩn bị) 
+ Máy bơm nước (chìm trong bình chứa) sẽ bơm nước chạy theo đường ống dẫn lên 

hệ thống phân phối ở đỉnh máy. 
+ Nước chảy tuần hoàn từ trên xuống dưới qua các tấm làm mát (Wet curtain/Cooling 

Pad) có cấu trúc dạng tổ ong, làm ướt hoàn toàn các tấm này. 
- Bước 2: Hút khí nóng và Lọc thô 
+ Quạt gió công suất lớn sẽ tạo lực hút mạnh, hút không khí nóng từ môi trường xung 

quanh đi vào bên trong máy. 
+ Trước khi vào sâu bên trong, không khí đi qua Lưới lọc bụi (Air filter) bên ngoài để 

giữ lại các hạt bụi lớn, rác nhỏ hoặc côn trùng. Đây là bước lọc không khí đầu tiên. 
- Bước 3: Trao đổi nhiệt và Lọc tinh (Tại tấm làm mát) 
+ Luồng khí nóng đi xuyên qua tấm làm mát (Wet curtain) đang ướt đẫm nước.[2] 
+ Tại đây xảy ra quá trình vật lý: Nước bay hơi sẽ thu nhiệt của không khí. Nhiệt độ 

của luồng khí sẽ giảm xuống nhanh chóng (thường từ 3-7 độ C tùy độ ẩm môi trường). 
+ Đồng thời, tấm làm mát ướt cũng đóng vai trò như một màng lọc thứ hai, giữ lại bụi 

mịn mà lưới lọc bên ngoài chưa cản hết. Bụi bẩn này sẽ bị dòng nước cuốn trôi xuống bình 
chứa (do đó cần vệ sinh bình chứa định kỳ). 

- Bước 4: Thổi khí mát ra ngoài 
+ Sau khi được làm mát và lọc sạch, luồng khí tươi mát (Fresh Air) được quạt thổi 

mạnh ra không gian sử dụng, giúp giảm nhiệt độ phòng và tạo cảm giác thoáng đãng. 
Bảng 4.20. Thông số kỹ thuật của hệ thống: 

Ký hiệu hệ thống YK-LK002 

Lưu lượng gió lớn nhất 25000m³/h 

Điện áp 220V 

Tần số 50Hz 

Công suất 2200W 

Lưu lượng nước tiêu thụ 15L/H 

Bình chứa nước 45L 

Kích thước 1150*1150*1150MM 

Trọng lượng 64KGS 
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 c. Xử lý bụi quá trình mài đế, bavia 

 Dự án sử dụng hệ thống máy mới, hiện đại của Trung Quốc sản xuất, bao gồm hai loại: 

+ Hệ thống lọc bụi túi di động: loại nhỏ một túi hoặc hai túi vải: 10 thiết bị, bản vẽ 
cấu tạo của lọc bụi túi di động như sau: 

 
Hình 4.6. Hệ thống lọc bụi túi di động 

 Thuyết minh quy trình của lọc bụi di động: 
Không khí có lẫn bụi bên ngoài đi vào bên trong túi vải, bụi được giữ lại bên trong túi, rơi 

xuống ngăn lắng và trữ bụi, không khí thoát ra bên ngoài túi vải và ra ống dẫn. 

Để giũ bụi khỏi bề mặt bên trong túi vải, thiết bị có bố trí hệ thống giũ bụi. Khi cần giũ 
bụi thì tháo dây giũ bụi khỏi móc, túi vải sẽ chùng xuống dưới tác dụng của lực bản thân, khi 
kéo dây giũ bụi thông qua cần kéo, thanh giũ bụi được đẩy lên và túi vải được kéo căng ra. 
Năng suất lọc khoảng 150 – 180 m3/h trên 1m2 diện tích bề mặt vải lọc.  

+ Hệ thống lọc bụi cyclon kết hợp lọc bụi túi: 2 cụm thiết bị đặt bên ngoài nhà xưởng 
mài đế, bên trong nối các ống dẫn hút bụi từ các vị trí mài đế, sau đó hút vào hệ thống lọc 
bụi xyclon để lắng một phần lớn bụi mài đế có kích thước lớn, còn một phần lượng bụi nhỏ 
chưa lắng hết sẽ được đưa qua lọc bụi túi vải trước khi thải ra môi trường tiếp nhận.  

Tại cửa của các máy mài bố trí hệ thống quạt hút, ống hút để hút bụi vào hệ thống lọc 
bụi. Các túi đựng này sẽ được thu gom định kỳ 1 tháng 2 lần đảm bảo hệ thống thu hồi luôn 
hoạt động tốt. 

Hiệu suất hoạt động của hệ thống đạt 90%, khối lượng phát sinh khoảng 420 kg/năm, 
định kỳ chuyển đến kho chứa chất thải 1 tuần/lần. 

* Giải pháp ánh sáng  
Nhà máy lắp đặt 25 đèn bảo vệ chiếu sáng bên ngoài khu vực nhà xưởng với tổng công 

suất 5kw. Trong các phân xưởng sản xuất Dự án lắp đặt hệ thống đèn tuýp chiếu sáng phía 
trên song song với các khu vực làm việc của công nhân, khoảng cách chiếu sáng từ đèn tới 
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các vị trí làm việc của công nhân là 1-1,5m. Công suất mỗi đèn là 25W, đảm bảo cho công 
nhân làm việc trong môi trường có đủ ánh sáng theo tiêu chuẩn Việt Nam (TC 3733-
2002/QĐ – BYT). 

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt và thông thoáng nhà xưởng:  
Quá trình hoạt động của các động cơ như hệ thống máy mài, máy sấy… phát sinh ra nhiệt 

nhất là vào những ngày nắng nóng, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân làm việc trực tiếp 
tại các vị trí đó. Để giảm thiểu ô nhiễm nhiệt những biện pháp sau sẽ thực hiện: 

- Tăng cường thông thoáng nhà xưởng bằng cách phát huy tác dụng của gió tự nhiên 
bằng hệ thống cửa theo tiêu chuẩn nhà công nghiệp. 

- Tại các nhà xưởng, quạt thông gió công nghiệp có tổng công suất 60-110Kw được 
đưa vào sử dụng làm thông thoáng nhà xưởng. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy. 

d. Biện pháp giảm thiểu khí thải đối với máy phát điện dự phòng 
Theo tính toán cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải kh 
 máy phát điện dự phòng hoạt động đều nhỏ hơn tiêu chuẩn cho phép. Mặt khác, máy 

phát điện sử dụng không thường xuyên, chỉ sử dụng trong trường hợp mất điện, tình trạng 
mất điện ở khu vực rất ít xảy ra. Tuy nhiên, để tránh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm 
cục bộ, Công ty có bố trí khu vực để máy phát điện riêng. 

1.2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 
a. Chất thải rắn sinh hoạt 
 + Hiện tại 
Công ty thực hiện các biện pháp sau: 
- Bố trí các thùng chứa bằng nhựa HDPE loại 10-220 lít có nắp đậy đặt tại các vị trí 

phát sinh chất thải như nhà ăn, nhà điều hành, xưởng sản xuất, xung quanh sân đường.  
CTR sinh hoạt được đưa về kho chứa lưu trữ và chờ đơn vị thu gom tới vận chuyển xử lý 
theo đúng quy định. 

- Bố trí công nhân vệ sinh có nhiệm vụ thu gom CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp, 
CTNH. Công nhân đều được trang bị BHLĐ như găng tay, khẩu trang, ủng, chổi, xẻng… 

- Bố trí kho lưu giữ chất thải sinh hoạt có diện tích 20m2, kho có nền bê tông, mái tôn, 
tường gạch. Kho lưu giữ chất thải sinh hoạt nằm trong kho chứa rác thải có tổng diện tích là 
200 m2; trong đó khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt 20m2, kho lưu giữ CTR thông thường 
là 150 m2; kho lưu giữ CTNH có diện tích là 30 m2.  

- Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, xử lý. Tần suất thu gom: 
1 ngày/lần. 

+ Khi điều chỉnh công suất: giữ nguyên biện pháp đã áp dụng. 
b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 
 + Hiện tại 
Công ty thực hiện các biện pháp sau: 
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- Bố trí các thùng chứa bằng nhựa HDPE, dung tích 50-100 lít/thùng tại khu vực sản 
xuất. Chất thải được thu gom, tập kết về kho chứa CTR thông thường. 

- Bố trí kho lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường có diện tích 150m2, kho có 
nền bê tông, mái tôn, tường gạch, trong kho đặt các thùng chứa, có dán mã chất thải, dán 
biển tại cửa kho, quy cách kho đảm bảo theo quy định. Kho lưu giữ chất thải công nghiệp 
thông thường nằm trong kho chứa rác thải có tổng diện tích là 200 m2; trong đó khu vực lưu 
giữ chất thải sinh hoạt 20m2, kho lưu giữ CTR thông thường là 150 m2; kho lưu giữ CTNH 
có diện tích là 30 m2.  

- Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ tới thu gom, vận chuyển và 
xử lý theo đúng quy định của Nhà nước. Tần suất 1 tuần/lần hoặc đột xuất. 

+ Khi điều chỉnh công suất: giữ nguyên biện pháp đã áp dụng, tuy nhiên tăng tần suất 
thu gom. 

c. Chất thải nguy hại 
+ Hiện tại 
Công ty thực hiện các biện pháp sau: 
- Phân loại chất thải ngay tại nguồn. 
- Trang bị các thùng chứa bằng nhựa HDPE, có nắp đậy, dung tích 220 lít/thùng và 

bồn chứa bằng nhựa dung tích 1 m3, được dán tên và mã chất thải nguy hại. 
- Bố trí kho lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường có diện tích 30m2, kho có kết 

cấu tường xây gạch, mái lợp tôn, nền BTCT có lớp chống thấm, có cửa ra vào kiểm soát, có 
biển dấu hiệu cảnh báo đảm bảo theo đúng quy định. Kho lưu giữ chất thải nguy hại nằm 
trong kho chứa rác thải có tổng diện tích là 200 m2; trong đó khu vực lưu giữ chất thải sinh 
hoạt 20m2, kho lưu giữ CTR thông thường là 150 m2; kho lưu giữ CTNH có diện tích là 30 
m2.  

- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu phòng cháy 
chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường 
hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng, có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa 
kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 

- Bố trí công nhân vệ sinh có nhiệm vụ thu gom CTR sinh hoạt, CTR công  nghiệp, 
CTNH. Công nhân đều được trang bị BHLĐ như găng tay, khẩu trang, ủng, chổi, xẻng… 

- Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, vận chuyển 
và xử lý Theo đúng quy định của Nhà nước. Tần suất 1 tháng/lần hoặc đột xuất. 

+ Khi điều chỉnh công suất: giữ nguyên biện pháp đã áp dụng, tuy nhiên tăng tần suất 
thu gom 

1.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung, Công ty thực hiện các biện pháp như 

sau:  
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- Sử dụng đệm chống ồn được lắp đặt ở chân của thiết bị, lò xo giảm xóc cho các thiết 
bị, máy móc có độ ồn lớn. 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ ăn mòn của các chi tiết và cho 
dầu bôi trơn định kỳ. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân: Quần áo bảo hộ lao động, 
giày, mũ, găng tay, kính mắt, khẩu trang, bịt tai chống ồn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy móc thiết bị. Định kỳ duy tu, bảo dưỡng 
với tần suất 03 tháng/lần. 

1.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khi dự án đi vào vận hành 
a. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 
* Biện pháp phòng ngừa: 
- Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật. 
- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất; tần 

suất bảo dưỡng 06 tháng/lần. 
- Trang bị các thiết bị dự phòng (máy bơm, máy thổi khí,…) để thay thế sử dụng ngay 

khi có sự cố hỏng thiết bị.  
- Các hóa chất sử dụng tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất. 
- Cập nhật đầy đủ nhật ký vận hành các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của 

hệ thống, đồng thời tạo cơ sở để phát hiện sự cố sớm nhất. 
* Biện pháp khắc phục: 
- Thông báo cho phụ trách kỹ thuật tại Công ty hỗ trợ khắc phục sự cố. 
- Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dưỡng/khắc phục sự cố. 
- Xác định chất lượng nước thải đầu ra sau khi khắc phục sự cố, chỉ thải ra môi trường 

khi chất lượng đạt tiêu chuẩn. 
- Thay thế kịp thời các bộ phận bị hư hỏng. 
- Trong trường hợp xảy ra sự cố như nghẹt bơm, vỡ đường ống hoặc nước thải xử 

lý không đạt tiêu chuẩn phải ngưng hoạt động hệ thống để tiến hành kiểm tra, sửa chữa. 
- Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố hoặc chất lượng nước thải sau xử lý không đạt 

yêu cầu quy định của giấy phép môi trường, Công ty tiến hành dừng ngay việc xả nước thải ra 
nguồn tiếp nhận và lưu chứa nước thải tại các bể của hệ thống để thực hiện các biện pháp 
khắc phục, xử lý. Sau khi khắc phục sự cố  tiếp tục quy trình xử lý; trường hợp không thể 
khắc phục và không còn khả năng lưu chứa tại các bể trong hệ thống thì Công ty thuê đơn vị 
có chức năng hút nước thải mang đi xử lý trong thời gian khắc phục.  

Bảng 4.21: Cụ thể các sự cố thường gặp và cách khắc phục như sau: 
Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

Bể điều hòa 

Bơm yếu hoặc 
không chạy 

- Do tác rác dẫn đến kẹt 
cánh quạt bơm                                                      

- Vệ sinh rọ rác hàng ngày tại hố gom 
- Tháo bơm ra kiểm tra lại 
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Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

- Mất nguồn điện cấp 
vào 

- Bơm hỏng  thay bơm khác đúng chủng 
loại 
- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào bơm 

- Phao tín hiệu hỏng - Kiểm tra lại phao 
- Thay phao nếu phao hỏng 

Tràn nước bể 
điều hòa 

- Bơm bể điều hòa sang 
thiếu khí bị lỗi 
- Đường thu gom quá tải 

- Kiểm tra bơm bể điều hòa 
- Kiểm tra đường thu gom và các đường xả 
nước thải các nhà vệ sinh, kiểm tra bồn vệ 
sinh xem có bị hở nước hay không 

Không có khí 
cấp vào bể 

- Máy thổi khí 
- Chưa mở van điều 
chỉnh 

- Kiểm tra lại máy thổi khí 
- Kiểm tra lại van điều chỉnh khí ở bể điều 
hòa 

Bể thiếu khí 

Bùn không đảo 
hoặc đảo không 
đều 

- Do chưa mở máy 
hoặc mở máy không 
đúng 
-  Motor khuấy có vấn 
đề 

- Điều chỉnh lại motor khuấy  
- Kiểm tra lại máy hoặc có biện pháp khắc 
phục 

Nước đảo 
nhưng không 
có bùn, màu 
nước trong 
hoặc đen 

- Do vận hành sai dẫn 
tới mất bùn - Tiến hành nuôi cấy lại 

Máy yếu hoặc 
không chạy 

- Mất nguồn điện cấp 
vào 

- Máy hỏng  thay máy khác đúng chủng 
loại 
- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào máy 

Bể hiếu khí 

Bơm yếu hoặc 
không chạy 

- Mất nguồn điện cấp 
vào 

- Bơm hỏng  thay bơm khác đúng chủng 
loại 
- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào bơm 

Không có khí 
cấp vào bể 

- Máy thổi khí 
- Chưa mở van điều 
chỉnh 

- Kiểm tra lại máy thổi khí 
- Kiểm tra lại van điều chỉnh khí ở bể hiếu 
khí 

Đệm vi sinh bị 
bung và không 
cố định 1 chỗ 

- Hỏng chức năng cố 
định đệm trên mặt bể 
- Đệm hết thời hạn sử 
dụng (12-24 tháng) 

- Chăng và cố định lại lớp đệm vi sinh bị 
bung 
- Thay thế đệm mới nếu hết thời hạn sử dụng 

Mất bùn hoặc 
bùn bị vỡ nhỏ 

- Do sục khí 
- Sai quy trình vận hành 
hoặc mất điện,… 

- Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống. 
- Nuôi cấy vi sinh lại 

Bể sinh học 
chứa đầy bọt 
trắng 

- Hỗn hợp rắn lơ lửng 
có thể thấp  
- Vi sinh bị ức chế dẫn 
đến phân hủy nội bào 

- Giảm thải bùn, tăng hỗn hợp rắn lơ lửng 
- Xem lại hệ thống vận hành 
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Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 
Khí không đều 
trên bề mặt bể, 
bọt khí đường 
kính không 
nằm trong 
khoảng 4-5mm  

- Bị mất áp cho dàn khí 
- Đĩa khí hết thời hạn sử 
dụng 

- Điều chỉnh lại van khí thay đổi áp cho phù 
hợp 
- Thay thế đĩa khí mới nếu hết hạn sử dụng 

Bể lắng 

- Bơm yếu hoặc 
không chạy 
- Bùn nổi nhiều 

- Mất nguồn điện cấp 
vào 
- Bùn bị phân hủy kỵ 
khí và lắng chưa hiệu 
quả do quy trình hoặc 
cấu tạo bể lắng 

- Bơm hỏng  thay bơm khác đúng chủng 
loại                                                           
- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào bơm 
- Kiểm tra lại quy trình vận hành bể anoxic 
và bể hiếu khí 
- Bể lắng không tĩnh nước có những dòng 
chuyển động 

Tràn bể lắng 
- Đường bơm bể điều 
hòa điều chỉnh không 
đúng công suất 

- Điều chỉnh lại công suất theo công suất 
thiết kế của đường bơm bể điều hòa sang 
thiếu khí 

Độ đậm đặc 
trong bùn hồi 
lưu rất thấp 

- Tỉ lệ bùn hồi lưu quá 
cao 
- Dạng hình sợi phát 
triển 

- Giảm tỷ lệ bùn hồi lưu 
- Kiểm tra sự tăng trưởng, phát triển pH, DO 
và thêm clo 

Bể khử trùng 
Mọc tảo rêu 
hoặc có vi sinh 
vật phù du 

- Hóa chất khử trùng Kiểm tra hóa chất khử trùng, kiểm tra bơm 
định lượng 

Nước màu 
không trong - Sai quy trình vận hành Kiểm tra lại quy trình vận hành 

b. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải 
* Biện pháp phòng ngừa:  
- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa chữa, 

khắc phục khi sự cố xảy ra.  
- Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống để có biện pháp 

kịp thời ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải.  
- Thường xuyên thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc thiết bị giảm 

thiểu ô nhiễm do khí thải, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.  
- Trang bị các thiết bị dự phòng (như 01 quạt hút) để thay thế cho các thiết bị của hệ 

thống khi xảy ra sự cố.  
* Biện pháp khắc phục: 
- Thông báo cho phụ trách xưởng, tổ cơ điện hỗ trợ khắc phục sự cố. 
- Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dưỡng/khắc phục sự cố. 
- Xác định chất lượng khí thải đầu ra sau khi khắc phục sự cố, chỉ thải ra môi trường 

khi chất lượng đạt tiêu chuẩn. 
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- Giảm công suất thiết bị sản xuất có hệ thống xử lý khí thải bị sự cố, khắc phục ngay 
các nguyên nhân gây ra sự cố. 

- Thay thế kịp thời các thiết bị hỏng. 
- Dừng hoạt động sản xuất tại khu vực có thiết bị hỏng cho đến khi thiết bị hoạt động 

bình thường. 
- Khi sự cố ở mức nghiêm trọng, Công ty báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền và tạm ngừng hoạt động sản xuất phát sinh khí thải để khắc phục sự cố. 
c. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với CTR và CTNH 
- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường, phục hồi môi trường 
sau sự cố môi trường theo Điều 122, Điều 124, Điều 125, Điều 126 Luật Bảo vệ môi 
trường.  

- Phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất  
+ Chủ dự án xây dựng phương án phòng chống sự cố hóa chất, niêm yết tại nhà 

máy và thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất theo quy định.  
+ Bảo quản hóa chất trong các thiết bị chuyên dụng, đậy kín đảm bảo không rơi vãi 

trong quá trình vận chuyển, sử dụng.  
- Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với kho chứa CTNH - Lập sổ theo dõi tải lượng 

phát sinh của từng loại CTNH. 
+ Yêu cầu công nhân thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo từng loại riêng biệt, 

tuyệt đối không để CTNH có khả năng tương tác với nhau đặt gần nhau.  
+ Bố trí thiết bị, dụng cụ phong cháy chữa cháy (PCCC), vật liệu hấp thụ (cát), 

xẻng trong kho CTNH để ứng phó khi có sự cố xảy ra.  
+ Khi có sự cố rò rỉ, phát tán CTNH ra môi trường xung quanh, chủ dự án sẽ thu 

gom CTNH vào thùng chứa, kho chứa và đưa đi xử lý theo đúng quy định.  
- Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ  
+ Trang bị hệ thống báo cháy, các dụng cụ phòng cháy chữa cháy (như máy bơm 

nước, vòi xịt nước, bình CO2, bình bọt hoá chất,…) cũng như các tiêu lệnh chữa cháy bố 
trí tại các vị trí thích hợp, dễ nhìn, thuận tiện cho việc sử dụng khi có sự cố xảy ra.  

+ Thường xuyên kiểm tra và chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về an toàn 
phòng cháy chữa cháy cho khu vực kho nguyên liệu và thành phẩm. Diễn tập phương án 
phòng cháy chữa cháy theo phương án đã được xây dựng. 

d. Đối với biện pháp PCCC 
Công ty thực hiện các biện pháp sau: 
- Công nhân trực tiếp sản xuất phải quản lý chặt chẽ các nguồn nhiệt, các thiết bị máy 

móc khi hoạt động có thể sinh lửa, nhiệt, các chất sinh lửa, nhiệt. Khi sử dụng phải có các 
biện pháp an toàn. 

- Công nhân trực tiếp sản xuất phải thao tác vận hành máy móc, thiết bị đúng quy 
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trình, thường xuyên kiểm tra các bộ phận sinh nhiệt, thực hiện bảo dưỡng định kỳ thiết bị 
máy móc. 

- Công nhân trực tiếp sản xuất phải nắm vững các tính chất, đặc điểm nguy hiểm cháy, 
nổ của các loại nguyên vật liệu, vật tư hóa chất có trong Nhà máy. 

- Bảo quản, sắp xếp các loại hàng hóa, vật tư thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu theo 
đúng quy định và theo từng loại riêng biệt. Không sắp xếp chung các loại vật tư, nguyên 
liệu, hàng hóa mà khi tiếp xúc với nhau có thể tạo phản ứng gây cháy, nổ. 

- Bố trí các thiết bị, dây chuyền sản xuất và nguyên liệu có tính chất nguy hiểm về 
cháy, nổ tại những khu vực khác nhau. Đảm bảo các khoảng cách an toàn về PCCC. 

- Định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức PCCC cho cán bộ công nhân viên và kiểm tra 
đôn đốc mọi người thực hiện nghiêm túc an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chữa 
cháy bên ngoài.  

- Tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng về PCCC phổ biến kiến thức, huấn luyện 
thực hành định kỳ hàng năm cho các cán bộ công nhân viên tại Nhà máy về an toàn lao 
động, phòng chống cháy nổ khi có sự cố xảy ra. 

- Cấm hút thuốc, sử dụng các vật dụng phát ra lửa tại các khu vực dễ cháy nổ, đảm bảo 
cách ly an toàn. 

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, công nghệ theo đúng quy trình của 
nhà sản xuất. 

- Các thiết bị, các đường dây điện đảm bảo độ an toàn do nhà sản xuất quy định cũng 
như các quy định chung về chung về cách điện, cách nhiệt. Mỗi thiết bị điện đều có một cầu 
dao điện riêng độc lập với các thiết bị khác. 

- Phối hợp với các cơ quan PCCC để trang bị đầy đủ các thiết bị và bố trí lắp đặt tại 
các khu vực có nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ tại những nơi cần thiết. 

- Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ theo quy định. 
- Thành lập đội PCCC trong Công ty. 
- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ hở, 

thiếu sót về công tác PCCC. 
* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ: 
- Khi phát hiện có sự cố cháy nổ phải báo ngay cho toàn Nhà máy biết bằng hệ thống 

đèn báo. 
- Cắt điện tại khu vực cháy. 
- Triển khai các biện pháp chữa cháy bằng các dụng cụ, thiết bị có tại Nhà máy. 
- Thông báo cho cơ quan PCCC đến chữa cháy. 
d. Biện pháp phòng cháy các thiết bị điện 
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- Các thiết bị điện được tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng, phải 
có thiết bị bảo vệ khi quá tải. Những khu vực nhiệt độ cao, dây điện phải đi ngầm hoặc được 
bảo vệ kỹ. 

- Hệ thống dẫn điện, chiếu sáng được thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi các công trình 
khác nhằm chống chập mạch dẫn đến cháy nổ theo phản ứng dây chuyền. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống dây điện trong toàn khu vực hoạt động của công ty 
như hộp cầu dao phải kín, cầu dao tiếp điện tốt. 

e. Hệ thống chống sét và tiếp đất 
Bố trí một hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị. Tất cả các vỏ máy tủ điện và các 

phần kim loại của hệ thống điện đều phải nối đất. Hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị 
được thiết kế đi độc lập với hệ thống nối đất chống sét. Điện trở nối đất của hệ thống an 
toàn cho các thiết bị phải đảm bảo nhỏ hơn 4Ω.  

Hệ thống chống sét cho công trình sử dụng đầu kim thu sét được sản xuất theo công 
nghệ tiên tiến. Dây nối đất dùng loại cáp đồng trục được bọc đồng bằng 3 lớp cách điện đặc 
biệt có thể lắp ngay bên trong công trình để cách ly hoàn toàn dòng sét ra khỏi công trình và 
hạn chế tác hại của trường điện từ lên các thiết bị điện tử. Sử dụng kỹ thuật nối hình tia chân 
chim đảm bảo tổng trở đất thấp và giảm điện thế bước gây nguy hiểm cho người và thiết bị. 
Điện trở nối đất của hệ thống chống sét phải đảm bảo <10 Ω. 

f. An toàn lao động 
- Tổ chức các lớp huấn luyện về vệ sinh và an toàn lao động. 
- Lập bảng hướng dẫn, nội quy vận hành thiết bị, máy móc. Các công nhân tham gia 

vận hành máy móc, thiết bị được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách, đúng quy 
trình. Biết cách giải quyết khi có sự cố xảy ra. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn khi vận hành. 
- Trang bị cho công nhân đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động. 
- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi sản xuất, bố trí hợp lý các thiết bị, 

máy móc để ngăn ngừa tai nạn. 
- Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động. 
- Thiết lập các bảng hướng dẫn, nội quy vận hành thiết bị máy móc. 
- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố điện. 
* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố mất an toàn lao động: 
- Ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị và các hoạt động tại nơi có sự cố. 
- Không được buộc người lao động tiếp tục làm việc hoặc trở lại nơi làm việc khi các 

nguy hiểm chưa được khắc phục. 
- Thực hiện các biện pháp để cứu người và tài sản, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. 

Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có người bị tai nạn. 
- Bố trí phòng nằm nghỉ, nằm chờ cho người lao động khi gặp sự cố an toàn lao động 

tại văn phòng và căn tin. 
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- Kịp thời thông báo với chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố. 
g. Giải pháp an toàn giao thông 
- Phân luồng giao thông phù hợp, có kế hoạch điều động xe vận tải một cách khoa học 

nhằm tránh hiện tượng kẹt xe nhất là vào giờ cao điểm. 
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe nhằm phòng tránh tai nạn giao 

thông, rò rỉ nhiên liệu và cháy nổ thùng xe. 
- Nghiêm cấm vận tải vượt quá tải trọng của xe quy định. 
- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục lái xe về tuân thủ các quy định an toàn giao thông. 
h. Biện pháp ngăn ngừa sự cố rò rỉ, tràn hóa chất 
Công ty thực hiện các biện pháp sau: 
- Có cán bộ chuyên trách kiểm tra tình hình kho chứa hóa chất hàng ngày, để kịp thời 

xử lý khi hàng hóa trong kho có hiện tượng như chảy đổ, thủng rách, hư hại do côn trùng, 
chuột cắn phá hoặc mất mát. Đặc biệt là các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố cao dễ cháy nổ, 
độc hại tới môi trường… Công tác kiểm tra phải được thực hiện cả bên trong và bên ngoài 
kho, kiểm tra các dụng cụ thiết bị ứng phó sự cố, hệ thống báo động và thông tin liên lạc… 
Khi phát hiện những hư hỏng công trình phải ghi nhận, báo cáo và lên kế hoạch sửa chữa 
kịp thời. 

- Có sổ ghi chép đầy đủ chính xác số lượng hóa chất trong kho đảm bảo đúng chủng loại.  
- Hóa chất xuất nhập kho được thực hiện đúng quy trình, quy định an toàn hóa chất 

nhằm phát hiện kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra. 
Khi có sự cố rò rỉ, tràn hóa chất, Công ty  thực hiện các biện pháp sau: 
- Khi phát hiện ra sự cố tất cả các CBCNV có trách nhiệm thông báo ngay cho cán bộ 

phụ trách an toàn của Dự án.  
- Người không có nhiệm vụ và không có phương tiện bảo hộ không được đi vào khu 

vực xảy ra sự cố. 
- Không được sử dụng nước để dội và thải hóa chất vào hệ thống cống thoát. 
- Cách ly khu vực tràn hóa chất với các khu vực khác. 
- Rải cát, khoanh vùng xung quanh không cho hóa chất tràn sang nơi khác. Rải các loại 

vật liệu thấm hút như giẻ lau, mùn cưa... lên hóa chất, chú ý khi tiếp xúc với hóa chất phải 
có bảo hộ lao động đầy đủ như bao tay cao su, khẩu trang, mặt nạ phòng độc, giầy, ủng bảo 
hộ... sau đó vệ sinh sạch  bằng cát và các vật liệu hấp thụ. Sàn sau đó được rửa sạch và dẫn 
nước thải thải rửa sang hệ thống xử lý nước thải sản xuất. 

- Nếu sự cố lớn vượt khả năng khắc phục của Công ty thì báo ngay cho các cơ quan 
quản lý địa phương để cùng phối hợp xử lý.  

k. Biện pháp phòng chống dịch bệnh 
Để phòng ngừa sự cố dịch bệnh có thể xảy ra, Công ty thực hiện các biện pháp như 

sau: 
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- Tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên trong công ty sống lành mạnh, bảo vệ sức 
khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường. 

- Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại Công ty. 
- Tuyên truyền cho CBCNV về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh như sau: 
+ Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, hoặc bằng 

dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 60% cồn). 
+ Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở 

y tế. 
+ Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn 

giấy, khăn vải, khuỷu tay áo. 
+ Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý xây dựng lối sống lành 

mạnh. 
+ Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 
+ Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, và khó thở, người dân hãy tự cách ly tại nhà, đeo 

khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 
+ Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 
+ Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại các ứng dụng khai báo y tế trên và thường 

xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ của bản thân. 
Các biện pháp ứng phó sự cố dịch bệnh: Khi có dịch bệnh phát sinh, Ban phòng chống 

dịch  kết hợp với chính quyền và các cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý kịp 
thời: 

+ Áp dụng các biện pháp cách ly ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh ra khu vực dân 
cư lân cận. 

+ Khoanh vùng dịch bệnh, làm công tác vệ sinh như phun chất khử trùng. 
+ Rà soát người ra vào Công ty trong thời gian có khả năng lây nhiễm dịch bệnh. 
l. Giảm thiểu tác động tới chất lượng nước của nguồn tiếp nhận 
Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo đạt QCVN 

14:2025/BTNMT cột B  mương thoát nước chung của khu vực. 
Nước thải của dự án sẽ làm gia tăng hàm lượng các chất ô nhiễm (BOD, COD, SS và các 

chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học) đối với nguồn tiếp nhận nước thải; gây suy thoái môi trường 
nước và ảnh hưởng đến các loài thủy sinh. 

Để đảm bảo chất lượng nguồn nước của kênh mương tiếp nhận nước thải của khu vực, 
Công ty xử lý nước thải đảm bảo đạt QCVN 14:2025/BTNTM cột B trước khi xả ra ngoài 
môi trường. Do đó  các tác động của việc xả thải đến hệ thống kênh mương thủy lợi cũng 
như hệ sinh thái của khu vực là không đáng kể. 

Ngoài ra để đảm bảo chất lượng nguồn tiếp nhận sau khi tiếp nhận nước thải sau xử lý 
từ dự án, Công ty áp dụng các biện pháp như sau:  
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- Dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước mưa và nước thải hoàn toàn tách 
biệt và riêng rẽ. 

 - Thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh của Công ty về hệ thống XLNT. 
- Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các công nhân viên làm việc tại 

dự án, xem môi trường là tài sản chung cần được bảo vệ, thực hiện tiết kiệm nước. 
- Công ty xây dựng phương án phòng chống sự cố môi trường để đảm bảo không để 

nước thải chưa xử lý đạt tiêu chuẩn ra ngoài môi trường. Khi xảy ra sự cố, lập tức thông báo 
cho chính quyền địa phương, triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục.  

- Không xâm phạm, chiếm dụng đất hành lang bảo vệ của kênh mương thủy lợi. 
2. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
2.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

Bảng 4.22. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

TT Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

1 Nước thải 

Hệ thống thu gom riêng biệt nước mưa, nước thải 

Bể phốt xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt  

HTXL nước thải công suất 220 m3/ngày đêm 

2 Khí thải 

Hệ thống điều hòa chức năng làm mát bằng nước và lọc không khí 
công suất lớn (YK-LK002)   

Hệ thống lọc tụi túi di động 

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Biện pháp trồng cây xanh và bê tông hóa sân đường 

Biện pháp vệ sinh công nghiệp trong nhà xưởng 

3 CTR, CTNH 

Hệ thống và thiết bị công trình lưu giữ, thu gom CTR sinh hoạt 

Thiết bị lưu giữ, thu gom CTR sản xuất 

Khu vực chứa CTR thông thường, khu vực chứa CTNH  

4 

Các hạng 
mục công 

trình phòng 
ngừa, ứng 

phó sự cố và 
các công 
trình khác 

Hệ thống phòng chống cháy nổ, chống sét 

Biện pháp an toàn lao động 

Biện pháp an toàn giao thông 

Biện pháp ngằn ngừa sự cố rò rỉ, tràn hóa chất 

Biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm 

Biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Biện pháp phòng chống, ứng phó với sự cố của HTXL nước thải,  
 
2.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết 

bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 
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- Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự 
động liên tục. 
 - Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải của dự 
án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.23. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

TT Các công trình, thiết bị bảo vệ môi trường Kế hoạch xây lắp 

1 Hệ thống thu gom nước mưa, nước thải riêng biệt Đã xây dựng 

2 Bể phốt xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt Đã xây dựng 

3 HTXL nước thải công suất 200 m3/ngày đêm Đã xây dựng 

4 Hệ thống lọc tụi túi di động 
Lắp đặt, bố trí trước khi 

đi vào hoạt động 

5 
Hệ thống điều hòa chức năng làm mát bằng nước và lọc 
không khí công suất lớn (YK-LK002)   

Lắp đặt, bố trí trước khi 
đi vào hoạt động 

 
2.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

Bảng 4.24. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

TT Các biện pháp bảo vệ môi trường 
Kế hoạch tổ chức 

thực hiện 

1 Thu gom và thoát nước mưa 

Vận hành trong thời 
gian hoạt động 

2 Thu gom nước thải về các HTXL nước thải  

3 Xử lý bằng sơ bộ nước thải sinh hoạt bằng bể phốt 

4 Vận hành HTXL nước thải công suất 220 m3/ngày đêm 

5 Vận hành hệ thống lọc tụi túi di động 

6 
Thu gom chất thải về các kho chứa chất thải. Thực hiện 
phân loại chất thải, thuê các đơn vị có chức năng thu gom 
và xử lý các loại CTR, CTNH tại Nhà máy 

7 Lắp đặt và vận hành hệ thống PCCC  

8 Lắp đặt các thiết bị chống sét, an toàn sử dụng điện 

9 Thực hiện các biện pháp an toàn lao động 

10 Thực hiện các biện pháp an toàn giao thông 

11 
Vận hành hệ thống điều hòa chức năng làm mát bằng nước 
và lọc không khí công suất lớn (YK-LK002)   

Vận hành trong thời 
gian hoạt động 
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2.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp BVMT 

Bảng 4.25. Kinh phí đầu tư các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
TT Nội dung Đơn vị Kinh phí 

1 Xây dựng hệ thống thoát nước mưa VNĐ Đã xây dựng 
2 Xây dựng hệ thống thu gom nước thải VNĐ Đã xây dựng 

3 Xây dựng bể phốt VNĐ Đã xây dựng 

4 
Xây dựng HTXL nước thải công suất 220 m3/ngày 
đêm 

VNĐ Đã xây dựng 

5 Lắp đặt hệ thống lọc tụi túi di động VNĐ 100.000.000 

6 
Lắp đặt hệ thống điều hòa chức năng làm mát bằng 
nước và lọc không khí công suất lớn (YK-LK002)   

VNĐ 1.000.000.000 

7 Lắp đặt các hệ thống PCCC  VNĐ Đã xây dựng 

8 Lắp đặt các thiết bị chống sét, an toàn sử dụng điện VNĐ Đã xây dựng 

` 

Bảng 4.26. Kinh phí vận hành các công trình BVMT 

TT Nội dung Đơn vị 
tính/năm 

Kinh phí 

1 Kinh phí nạo vét và vận hành hệ thống thoát nước mưa VNĐ 72.000.000  
2 Kinh phí nạo vét và vận hành hệ thống thoát nước thải VNĐ 30.000.000  
3 Kinh phí vận hành bể phốt VNĐ 50.000.000 

4 
Kinh phí vận hành HTXL nước thải chung công suất 
220 m3/ngày đêm 

VNĐ 800.000.000 

5 Kinh phí vận hành hệ thống lọc tụi túi di động VNĐ 20.000.000 

6 
Kinh phí vận hành hệ thống điều hòa chức năng làm 
mát bằng nước và lọc không khí công suất lớn (YK-
LK002)   

VNĐ 200.000.000 

7 Kinh phí thuê xử lý rác thải thông thường VNĐ 100.000.000 
8 Kinh phí thuê xử lý chất thải nguy hại VNĐ 50.000.000  
9 Kinh phí phòng chống diễn tập sự cố môi trường VNĐ 30.000.000  

10 
Kinh phí quản lý môi trường, lương tổ vệ sinh môi 
trường  

VNĐ 100.000.000  

 
 2.5. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 
Công ty thành lập thêm bộ phận quản lý môi trường và an toàn hóa chất, phòng chống 

rủi ro: Có 01 người phụ trách và 02 người thuộc đội vệ sinh môi trường của Công ty. 
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3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 
Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Dự án được xây dựng dựa trên các phương 

pháp đánh giá đang được áp dụng phổ biến hiện nay và dựa trên các tài liệu, số liệu có độ 
tin cậy: 

- Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của WHO: Phương pháp này 
do WHO thực hiện nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động của Dự án. Các 
hệ số ô nhiễm đối với từng loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, loại hình sản xuất 
đã được WHO quan trắc, phân tích, nghiên cứu, thống kê từ nhiều nguồn qua nhiều năm nên 
có mức độ tin cậy cao. Tuy nhiên, do sự phát triển của khoa học công nghệ ngày càng nhanh 
nên các số liệu có phần lạc hậu so với hiện tại song vẫn có thể chấp nhận được trong phạm 
vi của ĐTM. 

- Phương pháp thống kê: Là phương pháp đơn giản do chỉ cần thu thập và liệt kê từ 
các tài liệu, báo cáo khoa học đã có sẵn. Mức độ tin cậy của các số liệu phụ thuộc vào các tổ 
chức, cơ quan thống kê, nghiên cứu.   

- Phương pháp so sánh: Là phương pháp đơn giản và có độ tin cậy cao bởi chỉ cần so 
sánh kết quả quan trắc và phân tích môi trường với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

- Phương pháp kế thừa: Là phương pháp có độ tin cậy cao do kế thừa các thông tin 
của dự án giai đoạn trước và các dự án đang hoạt động có loại hình, quy mô, công nghệ 
tương tự.  

* Về các tài liệu sử dụng trong báo cáo 
Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trong báo cáo đều được tham chiếu từ các 

tư liệu chính thống đã và đang được áp dụng tại Việt Nam. Các sách giáo khoa, giáo trình 
đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại các trường Đại học như: Đại học 
Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc,... Các tài liệu, dữ liệu 
thống kê về tình hình KT - XH khu vực dự án được các nhà khoa học, cơ quan chính quyền 
theo dõi, tính toán, đo đạc rất cụ thể nên kết quả cũng đáng tin cậy.  

* Về nội dung của báo cáo 
- Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường. 

- Nêu và đánh giá đầy đủ các tác động môi trường, các rủi ro, sự cố có khả năng xảy ra 
trong quá trình hoạt động của dự án. Đồng thời đưa ra được các giải pháp khả thi để giảm 
thiểu tác động xấu của dự án tới môi trường.  
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Chương V 
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ các nhà vệ sinh công nhân tại các xưởng sản 
xuất. 

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ các nhà vệ sinh khu văn phòng. 

- Nguồn số 03: Nước thải nhà ăn  

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị 
trí xả thải 

1.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải chung theo 
đường ống nhựa PVC D200, dài 10 m, độ dốc 0,2% tự Nước sau xử lý được đổ vào mương 
thoát nước của khu vực nằm cạnh Công ty về phía Nam. 

1.2.2. Vị trí xả nước thải 

- Mương thoát nước của khu vực nằm cạnh Công ty về phía Nam thuộc xã Thượng Hồng, 
thành phố Hải Phòng. 

- Tọa độ xả thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30):  

X(m) = 2321626; Y(m) = 562894 

1.2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 220 m3/ngày đêm 
* Phương thức xả nước thải: 

- Nước thải sau khi xử lý được xả theo phương thức tự chảy. 

- Hình thức xả: Xả mặt, ven bờ. Điểm xả nước thải sau xử lý có biển cảnh báo, ký hiệu 
rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy định. 

* Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày. 

* Chất lượng nước thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu 
về bảo vệ môi trường và QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (cột B, bảng 2) cụ thể như sau: 

Bảng 5.1. Giới hạn đối với các thông số xả nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn 

vị 

Giá trị 
giới hạn 
cho phép 

Tần suất  
quan trắc  
định kỳ 

Quan trắc        
tự động,        
liên tục 

1 pH - 5 - 9 Không 
thuộc đối 

tượng quan 
định kỳ 

Không 
thuộc đối 

tượng quan 
trắc tự 

2 
Nhu cầu oxy sih hóa (BOD5 ở 
200C) mg/l ≤ 30 

3 Tổng Cacbon hữu cơ (TOC) mg/l ≤ 45 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn 

vị 

Giá trị 
giới hạn 
cho phép 

Tần suất  
quan trắc  
định kỳ 

Quan trắc        
tự động,        
liên tục 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l ≤ 100 theo quy 
định tại 

khoản 46 
điều 1 Nghị 

định 
05/2025/ 
NĐ-CP 

động, liên 
tục theo 
quy định 
tại khoản 
46 điều 1 
Nghị định 
05/2025/ 
NĐ-CP 

5 Amoni (N-NH4
+), tính theo N mg/l ≤ 8 

6 Tổng Nito (T-N) mg/l ≤ 30 

7 Tổng Phốt pho (T-P) mg/l ≤ 3 

8 Tổng Coliform 
MPN/ 
100ml 

≤ 5.000 

9 Sunfua (S2-) mg/l ≤ 0,5 

10 Dầu mỡ động thực vật mg/l ≤ 15 

11 Chất hoạt động bề mặt anion mg/l ≤ 5 
 
2. Nội dung đề nghị cấp phép khí thải 
Nguồn phát sinh khí thải của dự án phát sinh từ các hoạt động sản xuất (dán keo, in, 

mài đế), tuy nhiên theo tính toán tại chương IV, nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải 
trước khi xả vào môi trường: Theo phân tích tính toán đều đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 
trường theo QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ môi trường 
đối với bụi và các chất vô cơ, đảm bảo theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia về chất lượng không khí. Để đảm bảo sức khỏe của người công nhân làm việc liên 
tục tại các vị trí trong nhà xưởng, công ty cũng đã đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động 
đối với các hoạt động sản xuất. 

Do đó, dự án không đề nghị cấp phép xả khí thải, bụi. 
3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 
3.1. Nguồn phát sinh:  
- Nguồn số 01: Khu vực sản xuất nhà xưởng 1. 
- Nguồn số 02: Khu vực sản xuất nhà xưởng 2. 
- Nguồn số 03: Khu vực sản xuất nhà xưởng 3. 
3.2. Vị trí phát sinh 
- Nguồn số 1: X(m) = 2320902; Y(m) = 588864. 
- Nguồn số 2: X(m) = 2320860, Y(m) = 588850. 
- Nguồn số 3: X(m) = 2320813, Y(m) = 588824. 
 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o) 
3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  
Phải bảo đảm đáp theo quy định tại QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng độ 
rung; giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 
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Bảng 5.2. Giới hạn đối với các thông số đối với tiếng ồn và độ rung  

TT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tối đa cho phép 
Quy chuẩn kỹ thuật  

môi trường 
Từ 6 giờ 

đến trước 
18 giờ 

Từ 18 giờ 
đến trước 

22 giờ 

Từ 22 giờ 
đến trước 

6 giờ 

1 Tiếng ồn dBA 70 65 60 QCVN 26:2025/BNNMT 

2 Độ rung dB 75 75 70 QCVN 27:2025/BNNMT 

 
4. Quản lý chất thải 
4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

Bảng 5.3. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Khối lượng 
100% công 

suất (kg/năm)  

Mã 
CTNH 

1 
Bao bì cứng thải bằng kim loại nhiễm 
TPNH 

Rắn 8.500 18 01 02 

2 Bao bì mềm thải Rắn 2.500 18 01 01 
3 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 450 18 01 03 

4 
Giẻ lau dung môi, dính dầu mỡ CTNH, Tấm 
lọc, lõi lọc từ hệ thống điều hòa 

Rắn 2156 18 02 01 

5 Pin, ắc quy thải Rắn 100 16 01 12 

6 Keo, dung môi thải Rắn 1.200 08 03 01 

7 Nước thải lẫn keo, dung môi Rắn 8.450 08 03 03 

8 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 105 16 01 06 

9 Dầu thủy lực tổng hợp thải Rắn 500 17 01 06 

10 
Các loại dầu động cơ, hộp số,  
bôi trơn thải khác 

Rắn 270 17 02 04 

 Tổng   25.807,4  

 
4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Bảng 5.4. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

TT Tên chất thải Trạng thái 
tồn tại 

Khối lượng 100% 
công suất (kg/năm)  

Mã  
chất thải 

1 Mực in, hộp chứa mực in 
văn phòng thải Rắn 20 08 02 08 

2 Ba via da vụn, đế cao su, 
xốp vụn…… Rắn 31.960 10 01 08 
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TT Tên chất thải Trạng thái 
tồn tại 

Khối lượng 100% 
công suất (kg/năm)  

Mã  
chất thải 

3 Vải thừa, hỏng Rắn 50.000 12 09 09 
4 Bùn thải từ bể phốt Bùn 5.000 12 06 13 

5 Giấy và bao bì giấy các 
tông thải bỏ Rắn 10.500 18 01 05 

 Tổng   97.480  
4.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 
- Rác thải sinh hoạt chủ yếu là vỏ bao bì đựng thức ăn, thức ăn thừa hỏng phát sinh 

1.250 kg/ngày, khoảng 390 tấn/năm. 
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Chương VI 
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN  
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm  

TT Hạng mục công trình 
Thời gian  
vận hành  

thử nghiệm 

Công suất hoạt động của 
dự án đầu tư tại thời 

điểm kết thúc giai đoạn 
vận hành thử nghiệm 

1 Hệ thống XLNT Thời gian tối đa  
06 tháng   

70% công suất của dự án 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 
bị xử lý chất thải 

1.2.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 
thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 
xử lý chất thải 

TT Vị trí lấy mẫu Kí 
hiệu Thông số Tần suất Thời gian 

1 Nước thải đầu vào của 
hệ thống XLNT  NT1 

pH, BOD5, TOC, TSS, 
Amoni (N-NH4+); Sunfua; 
Tổng Nito, Tổng Phốt pho; 

Dầu mỡ động thực vật; Tổng 
các chất HĐBM; Tổng 

Coliforms 

Lấy 1 lần 
Trong giai 

đoạn 
VHTN 

2 Nước thải đầu ra của 
hệ thống XLNT  NT2 3 ngày 

liên tiếp 

Trong giai 
đoạn 

VHTN 
 
1.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 
- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để 

thực hiện kế hoạch. 
- Công ty Cổ phần môi trường Đại Nam. 
- Địa chỉ: Biệt thự số 18 BT4-2, khu nhà ở Trung Văn, Thành phố Hà Nội. 
Công ty Cổ phần môi trường Đại Nam đã được cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động 

theo nghị định 127/NĐ-CP ngày 31/12/2014 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch 
vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERT 288 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 
của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 
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- Đối với nước thải: Theo điểm b Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ và khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/1/2025 của Chính phủ, dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ. 

- Đối với khí thải: Theo quy định tại mục c, khoản 1 điều 98 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường 2020 và khoản 
47 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 của Chính phủ, dự án không thuộc 
đối tượng phải quan trắc khí thải thải định kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 
- Theo điểm a Khoản 2 Điều 97, Khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và khoản 46, 47 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/1/2025 của Chính phủ Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải, khí thải tự 
động, liên tục. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 
tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

- Không có. 
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm: Không có 
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Chương VII 
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Dự án Nhà máy sản xuất và gia công giày thể thao xuất khẩu tại Thôn Ngõ , Xã 
Thượng Hồng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam của Công ty TNHH sản xuất giày Phúc 
Liên khi đi vào hoạt động ổn định  tạo việc làm ổn định có thu nhập cao cho 2.500 lao động, 
góp phần phát triển công nghiệp của khu vực. Đây là dự án có tính khả thi và hiệu quả xã 
hội cao, phù hợp với chủ trương khuyến khích đầu tư và những ưu đãi đầu tư của Nhà nước 
nói chung và của thành phố Hải Phòng nói riêng. Dự án đi vào hoạt động ổn định  đóng góp 
cho ngân sách của địa phương và Nhà nước một khoản thu đáng kể thông qua các khoản 
thuế. 

Trong quá trình vận hành của Nhà máy  phát sinh các loại chất thải có thể gây ra các 
tác động xấu cho môi trường. Trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty 
đã nhận dạng được các loại chất thải phát sinh, đồng thời cũng đánh giá được hầu hết các 
tác động đó đến môi trường và đã đưa ra được các biện pháp ứng phó, giảm thiểu và xử lý. 
Các biện pháp đưa ra có tính khả thi cao và đối với quy mô của Nhà máy có thể thực hiện 
được. 

Công ty  thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu trong báo cáo đề 
xuất cấp Giấy phép môi trường để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo môi trường 
trong sạch trong quá trình hoạt động sản xuất.  

1. Cam kết BVMT trong quá trình hoạt động 
Công ty TNHH sản xuất giày Phúc Liên cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp, 

công trình bảo vệ môi trường theo đúng báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đã được 
phê duyệt và theo quy định của pháp luật. 

2. Cam kết thực hiện các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường có liên 
quan đến Dự án 

Cam kết trong quá trình thi công xây dựng mở rộng và vận hành, dự án đảm bảo đạt 
các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bao gồm: 

* Môi trường không khí: Các chất ô nhiễm trong khí thải của dự án khi thải ra môi 
trường bảo đảm đạt các tiêu chuẩn sau: 

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc 
cho phép bụi tại nơi làm việc. 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 
50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 
xung quanh. 

* Tiếng ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình hoạt động của dự án  đạt các tiêu chuẩn 
cho phép bao gồm: 

- QCVN 26:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 
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- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho 
phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

* Độ rung: Đảm bảo độ rung sinh ra từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị và hoạt động 
của dự án  đạt các quy chuẩn cho phép bao gồm: 

- QCVN 27:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.  
- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi 

làm việc. 
* Nước thải: Nước thải của Nhà máy sau xử lý đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường và QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 
hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (cột B, bảng 2) trước khi thoát ra mương thoát 
nước chung của khu vực. 

Công ty cam kết nâng cấp cải tạo hệ thống XLNT khi cơ quan quản lý nhà nước có 
yêu cầu về chất lượng nước thải sau xử lý đạt (cột A, bảng 2), QCVN 14: 2025/BTNMT. 

* Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Công ty cam kết toàn bộ các thông tin, thông số nêu trong bản Báo cáo đề xuất cấp 
Giấy phép môi trường nêu trên là hoàn toàn chính xác, trung thực, nếu có gì sai phạm chúng 
tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

PHỤ LỤC 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  
- Hợp đồng thuê đất 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. 
- Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải, khí thải kèm theo thuyết minh về quy trình vận hành của 
hệ thống xử lý nước thải, khí thải. 
- Bản vẽ quy hoạch mặt bằng của dự án 
- Bản vẽ quan trắc khí thải 
- Kết quả quan trắc môi trường nền của dự án 
 











































https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download




























S
L

SL
S
L

SL

SL SL SL

G
V

C
V

AI
R

AI
R

SL
SL

EL
EL

C
he
m

Ch
em

Ch
em

W
S

W
S

W
S

W
W

W
W

M

M

ELELELEL M

WWWW

L
1
0
1

L
A
H
H

H
H

H

L
A

L
S

H
S

P
A
1

I

T
D

OF
F

ON

ELELELELEL M

WWWWWW

ON

OF
F

L
1
01

L
A
H
H

H
H

H

L
A

L
S

T
D

H
S

P
A
2

I

W
W

SL
S
L

S
L

SL
SL

SL
SL

S
L

S
L

S
L

SL
SL

SL
S
L

S
L

S
L

SL
SL

SL
SL

SL
S
L

L
1
01

T
D

W
W

W
W

W
W

WW

A
IR

A
IR

AI
R

AI
R

M

SLSLSL

L
1
01

H
S

P
A
1

I
I

T
D

EL

ELELELELEL

SL

S
L

SL
SL

SL
S
L

S
L

S
L

SL
SL

SL
SL

P0
1/
A

P0
2/
A

P0
3/
A

AI
R

AI
R

AI
R

AI
R

A
IR

A
IR

A
IR

AI
R

AI
R

AI
R

AI
R

AI
R

AI
R

A
IR

A
IR

AI
R

AI
R

AI
R

AI
R

AI
R

AI
R

AI
R

A
IR

A
IR

AI
R

AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR

L
A
HH

L
A
HH

AIR

EL

W
W

W
W

SL SL

AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR

AI
R

AI
R

AI
R

A
IR

A
IR

A
IR

A
IR

AI
R

AI
R

AI
R

AI
R

A
IR

A
IR

A
IR

A
IR

AI
R

AI
R

AI
R

AI
R

AI
R

AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR

A
IR

BV

CV

IBH
S

AIR
AIR

AIR
AIR

AIR
AIR

A
IR

A
IR

AIR
AIR

AIR
AIR

AIR
AIR

B
Ể 

G
O

M
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I T

K
 - 

01

B
Ể 

Đ
IỀ

U
 H

Ò
A

 T
K

 - 
02

BỂ
 T

H
IẾ

U
 K

H
Í T

K
 - 

03
BỂ

 H
IẾ

U
 K

H
Í T

K
 - 

04
B

Ể 
LẮ

N
G

 T
K

 - 
05

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

 T
K

 -0
8

N
Ư

Ớ
C 

TH
Ả

I N
H

À
 V

Ệ 
SI

N
H

G
IỎ

 R
Á

C

TU
Ầ

N
 H

O
À

N
 B

Ù
N

G
IÁ

 T
H

Ể 
B

Á
M

 D
ÍN

H

M
Á

Y
 T

H
Ổ

I K
H

Í A
01

/A

Đ
Ạ

T 
LO

Ạ
I A

 Q
C

V
N

 4
0:

20
11

M
Á

Y
 T

H
Ổ

I K
H

Í

BƠ
M

 C
H

ÌM

B
Ơ

M
 Đ

ỊN
H

 L
Ư

Ợ
NG

BƠ
M

 L
Y

 T
Â

M
 T

R
Ụ

C 
N

G
A

N
G

C
H

Ữ
 V

IẾ
T 

TẮ
T:

FI
T:

 T
H

IẾ
T 

B
Ị Đ

O
 L

Ư
U

 L
Ư

Ợ
N

G
.

H
S:

 K
H

Ở
I Đ

Ộ
N

G
 T

A
Y

.
LS

H
: M

Ự
C 

N
Ư

Ớ
C

 C
A

O
.

LS
L:

 M
Ự

C
 N

Ư
Ớ

C
 T

H
Ấ

P.
LS

H
H

: M
Ự

C
 N

Ư
Ớ

C
 C

A
O

 N
H

Ấ
T.

LA
H

H
: Đ

ÈN
 B

Á
O

 M
Ự

C 
N

Ư
Ớ

C 
C

A
O

 N
H

Ấ
T.

M
: M

O
TO

R
.

P:
 B

Ơ
M

.4
B

L:
 M

Á
Y

 T
H

Ổ
I K

H
Í.

CP
: B

Ơ
M

 Đ
ỊN

H
 L

Ư
Ợ

N
G

.
H

C
: B

Ồ
N

 H
O

Á
 C

H
Ấ

T.
E:

 M
Á

Y
 S

Ụ
C 

K
H

Í C
H

ÌM

K
Ý

 H
IỆ

U
 Đ

Ư
Ờ

N
G

 Ố
N

G

Đ
Ư

Ờ
N

G
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

Đ
Ư

Ờ
N

G
 K

H
Í

Đ
Ư

Ờ
N

G
 B

Ù
N

Đ
Ư

Ờ
N

G
 Đ

IỆ
N

Đ
Ư

Ờ
N

G
 N

Ư
Ớ

C
 C

Ấ
P

Đ
Ư

Ờ
N

G
 H

O
Á

 C
H

Ấ
T

SƠ
 Đ

Ồ
 C

Ô
N

G
 N

G
H

Ệ 
X

Ử
 L

Ý
N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I S

IN
H

 H
O

Ạ
T

CÔ
N

G
 S

U
Ấ

T
 2

20
M

3/
N

G
À

Y
 Đ

ÊM

SƠ
 Đ

Ồ
 C

Ô
N

G
 N

G
H

Ệ 
X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

TK
08

WSWS

ELELELELELELEL M

SLSLSLSLSL

H
S

P
A
2

I

W
W

W
W

W
W

W
W

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

WSWS

AIRAIRAIR

A
IR

A
IR

A
IR

AIR
AIR

AIR

AIR AIR AIR

AIR AIR AIR AIR AIR AIR AIR

A
IR

A
IR

A
IR

A
IR

AIR

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

L
1
0
1

T
D

L
A
H
H

H
S

P
A
2

IEL

N
G

Ă
N

 T
Á

C
H

 B
Ù

N
 T

K
 - 

06

BỂ
 K

H
Ử

 T
RÙ

N
G

 T
K

 -0
7

P0
4/
A

EL

L
1
01

L
A
HH

T
D

H
S

P
A
2

I

EL EL

N
T-

C
N

01
/



M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 H

IỆ
N

 H
Ữ

U
 C

Ụ
M

 B
Ể

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 H

IỆ
N

 H
Ữ

U
 C

Ụ
M

BỂ

N
T-

C
N

02
/

BỂ KHO MÁY
KHÔNG SỬ DỤNG

60
0
20
0

52
00

54
00

20
020
0

11
00

11
0

51
00

20
0

17
71
0

49002002002500200

30
0

44
03

BỂ
 T

H
IẾ

U
 K

H
Í

B
Ể 

LẮ
N

G

BỂ
 H

IẾ
U

 K
H

Í
BỂ

 G
O

M
BỂ

 G
O

M

BỂ
CH

Ứ
A

 B
Ù

N

BỂ
 L

Ọ
C

BỂ
 L

Ọ
C

- 2
.4

0

- 2
.1

0

- 2
.1

0
- 2

.0
0

- 2
.4

5

- 1
.4

0
- 1

.2
5

1400

4900



M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

RÍ
 C

Ụ
M

 B
Ể 

SA
U

 C
Ả

I T
Ạ

O
CH

Ủ
 Đ

Ầ
U

 T
Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

RÍ
 C

Ụ
M

 B
Ể

SA
U

 C
Ả

I T
Ạ

O

BỂ KHO MÁY
KHÔNG SỬ DỤNG

20
0

70
0
10
0

70
0
10

0
70
0

10
0

70
0

200900200

1300

25
0

21
00

20
0

66
50

250

- 1
.1

5
+ 

4.
15

BỂ
 T

H
IẾ

U
K

H
Í

BỂ
 T

H
IẾ

U
K

H
Í

B
Ể 

TH
IẾ

U
K

H
Í

BỂ
 Đ

IỀ
U

 H
Ò

A

BỂ
 T

Á
C

H
 D

Ầ
U

M
Ỡ

20
0

26
90

21
0

200320020030002003000250

22
0

23
70

22
0

23
70

22
0

- 1
.4

0
+ 

1.
00

- 1
.4

0
+ 

1.
00

- 1
.4

0
+ 

1.
00

- 1
.2

5
+ 

1.
00

- 1
.1

5
+ 

4.
15

- 1
.1

5
+ 

4.
15

- 1
.1

5
+ 

4.
15

- 2
.1

0
+ 

1.
00

- 2
.0

0
+ 

1.
00

- 2
.4

5
+ 

1.
00

B
Ể 

H
IẾ

U
 K

H
Í

BỂ
 H

IẾ
U

 K
H

Í
- 2

.1
0

+ 
1.

00

N
G

Ă
N

 T
Á

C
H

BÙ
N

B
Ể 

LẮ
N

G

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

B
Ể 

K
H

Ử
 T

RÙ
N

G
H

Ố
 G

A
 K

IỂ
M

SO
Á

T

20
0

20
0

49
00

10
0 20
0

10
00

22
0

41
80

20
0 20
0

11
00

11
0

51
00

17
71
0

20
0

2004900200
200

2500200
150
2201060220

H
Ố

 G
O

M

800
220 1200 220

22
0

12
00

22
0



M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

RÍ
 N

Ắ
P 

CỤ
M

 B
Ể 

SA
U

 C
Ả

I T
Ạ

O
CH

Ủ
 Đ

Ầ
U

 T
Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

RÍ
 C

Ụ
M

 B
Ể

SA
U

 C
Ả

I T
Ạ

O

BỂ KHO MÁY
KHÔNG SỬ DỤNG

20
0

70
0
10
0

70
0
10

0
70
0

10
0

70
0

200900200

1300

25
0

21
00

20
0

66
50

250

- 1
.1

5
+ 

4.
15

BỂ
 T

H
IẾ

U
K

H
Í

BỂ
 T

H
IẾ

U
K

H
Í

B
Ể 

TH
IẾ

U
K

H
Í

BỂ
 Đ

IỀ
U

 H
Ò

A

BỂ
 T

Á
C

H
 D

Ầ
U

M
Ỡ

20
0

26
90

21
0

200320020030002003000250

22
0

23
70

22
0

23
70

22
0

- 1
.4

0
+ 

1.
00

- 1
.4

0
+ 

1.
00

- 1
.4

0
+ 

1.
00

- 1
.2

5
+ 

1.
00

- 1
.1

5
+ 

4.
15

- 1
.1

5
+ 

4.
15

- 1
.1

5
+ 

4.
15

- 2
.1

0
+ 

1.
00

- 2
.0

0
+ 

1.
00

- 2
.4

5
+ 

1.
00

B
Ể 

H
IẾ

U
 K

H
Í

BỂ
 H

IẾ
U

 K
H

Í
- 2

.1
0

+ 
1.

00

N
G

Ă
N

 T
Á

C
H

BÙ
N

B
Ể 

LẮ
N

G

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

B
Ể 

K
H

Ử
 T

RÙ
N

G
H

Ố
 G

A
 K

IỂ
M

SO
Á

T

20
0

20
0

49
00

10
0 20
0

10
00

22
0

41
80

20
0 20
0

11
00

11
0

51
00

17
71
0

20
0

20049000
400

2500200
150
2201060220

H
Ố

 G
O

M

1200 220

22
0

12
00

22
0

- 1
.1

5
+ 

4.
05

20
0

BỂ
 T

Á
C

H
 D

Ầ
U

M
Ỡ

Ố
ng

 th
oá

t k
hí

uP
V

C 
C2

 Ø
60

220



M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

RÍ
 N

H
À

 Đ
IỀ

U
 H

À
N

H
CH

Ủ
 Đ

Ầ
U

 T
Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

BỂ KHO MÁY
KHÔNG SỬ DỤNG

20
0

70
0
10
0

70
0
10

0
70
0

10
0

70
0

200900200

1300

25
0

21
00

20
0

66
50

250

- 1
.1

5
+ 

4.
15

BỂ
 T

H
IẾ

U
K

H
Í

BỂ
 T

H
IẾ

U
K

H
Í

B
Ể 

TH
IẾ

U
K

H
Í

BỂ
 Đ

IỀ
U

 H
Ò

A

BỂ
 T

Á
C

H
 D

Ầ
U

M
Ỡ

20
0

26
90

21
0

200320020030002003000250

22
0

23
70

22
0

23
70

22
0

- 1
.4

0
+ 

1.
00

- 1
.4

0
+ 

1.
00

- 1
.4

0
+ 

1.
00

- 1
.2

5
+ 

1.
00

- 1
.1

5
+ 

4.
15

- 1
.1

5
+ 

4.
15

- 1
.1

5
+ 

4.
15

- 2
.1

0
+ 

1.
00

- 2
.0

0
+ 

1.
00

- 2
.4

5
+ 

1.
00

B
Ể 

H
IẾ

U
 K

H
Í

BỂ
 H

IẾ
U

 K
H

Í
- 2

.1
0

+ 
1.

00

N
G

Ă
N

 T
Á

C
H

BÙ
N

B
Ể 

LẮ
N

G

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

B
Ể 

K
H

Ử
 T

RÙ
N

G
H

Ố
 G

A
 K

IỂ
M

SO
Á

T

20
0

20
0

49
00

10
0 20
0

10
00

22
0

41
80

20
0 20
0

11
00

11
0

51
00

17
71
0

20
0

20049000
400

2500200
150

2201060220

H
Ố

 G
O

M

1200 220

22
0

12
00

22
0

- 1
.1

5
+ 

4.
05

20
0

BỂ
 T

Á
C

H
 D

Ầ
U

M
Ỡ

Ố
ng

 th
oá

t k
hí

uP
V

C 
C2

 Ø
60

220

M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

RÍ
 N

H
À

 Đ
IỀ

U
H

À
N

H

16
90

700



M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

RÍ
 T

H
IẾ

T 
BỊ

 D
Ư

Ớ
I N

Ắ
P 

BỂ
CH

Ủ
 Đ

Ầ
U

 T
Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

RÍ
 T

H
IẾ

T 
BỊ

D
Ư

Ớ
I N

Ắ
P 

BỂ

BỂ KHO MÁY
KHÔNG SỬ DỤNG

20
0

70
0
10
0

70
0
10

0
70
0

10
0

70
0

200
900200

1300

25
0

21
00

20
0

66
50

BỂ
 Đ

IỀ
U

 H
Ò

A

BỂ
 T

Á
C

H
 D

Ầ
U

M
Ỡ

200320020030002003000250

22
0

23
70

22
0

23
70

22
0

B
Ể 

H
IẾ

U
 K

H
Í

BỂ HIẾU KHÍ
BỂ

 H
IẾ

U
 K

H
Í

B
Ể 

LẮ
N

G

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

B
Ể 

K
H

Ử
 T

RÙ
N

G
H

Ố
 G

A
 K

IỂ
M

SO
Á

T

20
0

20
0

49
00

10
0 20
0

10
00

22
0

41
80

20
0 20
0

11
00

11
0

51
00

17
71
0

20
0

2004900200
200

2500200
300

2201060220

20
0

26
90

21
0

H
Ố

 G
O

M

220 1200 220

12
00

22
0



M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

R
Í T

H
IẾ

T 
BỊ

 T
RÊ

N
 N

Ắ
P 

BỂ
CH

Ủ
 Đ

Ầ
U

 T
Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

BỂ KHO MÁY
KHÔNG SỬ DỤNG

20
0

70
0
10
0

70
0
10

0
70
0

10
0

70
0

200900200

1300

25
0

21
00

20
0

66
50

250

- 1
.1

5
+ 

4.
15

BỂ
 T

H
IẾ

U
K

H
Í

BỂ
 T

H
IẾ

U
K

H
Í

B
Ể 

TH
IẾ

U
K

H
Í

BỂ
 Đ

IỀ
U

 H
Ò

A

BỂ
 T

Á
C

H
 D

Ầ
U

M
Ỡ

20
0

26
90

21
0

200320020030002003000250

22
0

23
70

22
0

23
70

22
0

- 1
.4

0
+ 

1.
00

- 1
.4

0
+ 

1.
00

- 1
.4

0
+ 

1.
00

- 1
.2

5
+ 

1.
00

- 1
.1

5
+ 

4.
15

- 1
.1

5
+ 

4.
15

- 1
.1

5
+ 

4.
15

- 2
.1

0
+ 

1.
00

- 2
.0

0
+ 

1.
00

- 2
.4

5
+ 

1.
00

B
Ể 

H
IẾ

U
 K

H
Í

BỂ
 H

IẾ
U

 K
H

Í
+ 

1.
00

N
G

Ă
N

 T
Á

C
H

BÙ
N

B
Ể 

LẮ
N

G

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

B
Ể 

K
H

Ử
 T

RÙ
N

G
H

Ố
 G

A
 K

IỂ
M

SO
Á

T

20
0

20
0

49
00

10
0 20
0

10
00

22
0

41
80

20
0 20
0

11
00

11
0

51
00

17
71
0

20
0

20049000
400

2500200
150

2201060220

H
Ố

 G
O

M

1200 220

22
0

12
00

22
0

20
0

BỂ
 T

Á
C

H
 D

Ầ
U

M
Ỡ

Ố
ng

 th
oá

t k
hí

uP
V

C 
C2

 Ø
60

220

M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

RÍ
 N

H
À

 Đ
IỀ

U
H

À
N

H

16
90

700

TỦ
 Đ

IỆ
N

Ố
ng

 th
oá

t k
hí

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Ố
ng

 th
oá

t k
hí

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Ố
ng

 th
oá

t k
hí

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Ố
ng

 th
oá

t k
hí

uP
V

C 
C2

 Ø
90



M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

RÍ
 Đ

ĨA
 P

H
Â

N
 P

H
Ố

I K
H

Í
CH

Ủ
 Đ

Ầ
U

 T
Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

RÍ
 Đ

ĨA
 P

H
Â

N
PH

Ố
I K

H
Í

BỂ KHO MÁY
KHÔNG SỬ DỤNG

20
0

70
0
10
0

70
0
10

0
70
0

10
0

70
0

200
900200

1300

25
0

21
00

20
0

66
50

BỂ
 Đ

IỀ
U

 H
Ò

A

BỂ
 T

Á
C

H
 D

Ầ
U

M
Ỡ

200320020030002003000250

22
0

23
70

22
0

23
70

22
0

B
Ể 

LẮ
N

G

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

B
Ể 

K
H

Ử
 T

RÙ
N

G
H

Ố
 G

A
 K

IỂ
M

SO
Á

T

20
0

20
0

49
00

10
0 20
0

10
00

22
0

41
80

20
0 20
0

11
00

11
0

51
00

17
71
0

20
0

2004900200
200

2500200
300

2201060220

20
0

26
90

21
0

H
Ố

 G
O

M

220 1200 220

12
00

22
0

600

55
0

10
00

10
00

11
30

87
0

55
0

400 1000 1000 1000 1000 500

55
0

55
0

400 1000 1000 1000 1000 500

16
00

11
00

11
00

11
00

50
0

500 1000 1000 1000 1000 400

1500 1000 1180

50
0



M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

RÍ
 G

IÁ
 T

H
Ể 

BỂ
 H

IẾ
U

 K
H

Í V
À

 T
H

IẾ
U

 K
H

Í
CH

Ủ
 Đ

Ầ
U

 T
Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

RÍ
 G

IÁ
 T

H
Ể

B
Ể 

H
IẾ

U
 K

H
Í V

À
 T

H
IẾ

U
 K

H
Í

BỂ KHO MÁY
KHÔNG SỬ DỤNG

20
0

70
0
10
0

70
0
10

0
70
0

10
0

70
0

200
900200

1300

25
0

21
00

20
0

66
50

BỂ
 Đ

IỀ
U

 H
Ò

A

BỂ
 T

Á
C

H
 D

Ầ
U

M
Ỡ

200320020030002003000250

22
0

23
70

22
0

23
70

22
0

B
Ể 

LẮ
N

G

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

B
Ể 

K
H

Ử
 T

RÙ
N

G
H

Ố
 G

A
 K

IỂ
M

SO
Á

T

20
0

20
0

49
00

10
0 20
0

10
00

22
0

41
80

20
0 20
0

11
00

11
0

51
00

17
71
0

20
0

2004900200
200

2500200
300

2201060220

20
0

26
90

21
0

H
Ố

 G
O

M

220 1200 220

12
00

22
0

600

55
0

10
00

10
00

11
30

87
0

55
0

400 1000 1000 1000 1000 500

55
0

55
0

400 1000 1000 1000 1000 500

G
IÁ

 T
H

Ể 
SI

N
H

H
Ọ

C

G
IÁ

 T
H

Ể 
SI

N
H

H
Ọ

C

G
IÁ

 T
H

Ể 
SI

N
H

H
Ọ

C

G
IÁ

 T
H

Ể 
SI

N
H

H
Ọ

C

12
00

1200

12
00

1200

12
00

1200



M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

RÍ
 Đ

Ư
Ờ

N
G

 Ố
N

G
 N

Ư
Ớ

C
CH

Ủ
 Đ

Ầ
U

 T
Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

M
Ặ

T 
B

Ằ
N

G
 B

Ố
 T

RÍ
 Đ

Ư
Ờ

N
G

Ố
N

G
 N

Ư
Ớ

C

BỂ KHO MÁY
KHÔNG SỬ DỤNG

BỂ
 Đ

IỀ
U

 H
Ò

A

B
Ể 

H
IẾ

U
 K

H
Í

BỂ HIẾU KHÍ
BỂ

 H
IẾ

U
 K

H
Í

BỂ
 C

H
Ứ

A
 B

Ù
N

H
Ố

 G
O

M

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
90

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
90

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
90

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
90

Lỗ
 c

hả
y 

trà
n

30
0 

x 
30

0m
m

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Lỗ
 th

ôn
g 

đá
y

50
0 

x 
50

0m
m

Ố
ng

 ch
ảy

 tr
àn

lấ
y 

nư
ớc

 m
ặt

uP
V

C 
C2

 Ø
16

0

Lỗ
 th

ôn
g 

đá
y

40
0 

x 
40

0m
m

Ố
ng

 ch
ảy

 tr
àn

lấ
y 

nư
ớc

 đ
áy

uP
V

C 
C2

 Ø
16

0

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C 

C2
 Ø

16
0

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C 

C2
 Ø

16
0

Tấ
m

 c
hắ

n 
bù

n
th

ép
 sơ

n 
ch

ốn
g

gỉ
 d

ầy
=1

,5
m

m
Ố

ng
 th

ôn
g 

đá
y

uP
V

C 
C2

 Ø
16

0

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
34

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
34

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
34

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
34

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C 

C2
 Ø

16
0

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C 

C2
 Ø

90

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C 

C2
 Ø

90

Ố
ng

 ch
ảy

 tr
àn

uP
V

C 
C2

 Ø
90

Lỗ
 th

ôn
g 

đá
y

30
0 

x 
30

0m
m

Lỗ
 th

ôn
g 

gi
ữa

40
0 

x 
40

0m
m

Lỗ
 th

ôn
g 

gi
ữa

40
0 

x 
40

0m
m

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n 
th

oá
t r

a
m

ôi
 tr

ườ
ng

 u
PV

C 
C2

Ø
11

0

G
IÁ

 T
H

Ể 
SI

N
H

H
Ọ

C

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C 

C2
 Ø

90



Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C 

C2
 Ø

16
0

± 
0.

00
 =

 c
os

t m
ặt

 đ
ất

100 1000 300 1600 200

200

100

3500

+ 
1.

10

10
0 20
020

0 20
0

18
50

80
0

19
50

10
0 10
020
0 20
0

50
00

20
0 20

020
0 20

0
70

0
20
0 10
020
0

47
00

20
0 20
050 20

020
0

22
63

20
020

0

21
11
3

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

27

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

27

Ố
ng

 k
hí

 c
hí

nh
 sắ

t
Ø

11
0

Ố
ng

 k
hí

 c
hí

nh
 sắ

t
Ø

11
0

Ố
ng

 k
hí

 c
hí

nh
 sắ

t
Ø

11
0

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

27

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

27

± 
0.

00
 =

 co
st

 m
ặt

 đ
ất

+4
.1

5

+4
.6

0

-1
.5

5

Lỗ
 th

ôn
g 

đá
y

50
0 

x 
50

0m
m

± 
0.

00
 =

 co
st 

m
ặt

 đ
ất

100 1000 300 1600 200
200

100

3500

+ 
1.

10

10
0

20
0

20
0

20
0

18
50

80
0

19
50

10
0

10
0

20
0

20
0

50
00

20
0

20
0

20
0

20
0

70
0

20
0

10
0

20
0

47
00

20
0

20
0

50
20

0
20
0

22
63

20
0

20
0

21
11
3

± 
0.

00
 =

 c
os

t m
ặt

 đ
ất

+4
.1

5

+4
.6

0

-1
.5

5

Ố
ng

 th
oá

t k
hí

uP
V

C 
C2

 Ø
90

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C 

C2
 Ø

16
0

Ố
ng

 ch
ảy

 tr
àn

lấ
y 

nư
ớc

 đ
áy

uP
V

C 
C2

 Ø
16

0

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

1-
1

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

2-
2

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

C
H

I T
IẾ

T 
CÔ

N
G

 N
G

H
Ệ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

1-
1,

 2
-2

X
íc

h 
ké

o 
bơ

m

X
íc

h 
ké

o 
bơ

m



Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C 

C2
 Ø

16
0

± 
0.

00
 =

 c
os

t m
ặt

 đ
ất

100 1000 300 1600 200

200

100

3500

+ 
1.

10

10
0 20
020

0 20
0

18
50

80
0

19
50

10
0 10
020
0 20

0
50
00

20
0 20

020
0 20

0
70
0

20
0 10
020
0

47
00

20
0 20
050 20

020
0

22
63

20
020

0

21
11
3

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

27

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

27

Ố
ng

 k
hí

 c
hí

nh
 sắ

t
Ø

11
0

Ố
ng

 k
hí

 c
hí

nh
 sắ

t
Ø

11
0

Ố
ng

 k
hí

 c
hí

nh
 sắ

t
Ø

11
0

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

27

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

27

+4
.6

0

Ố
ng

 th
oá

t k
hí

uP
V

C 
C2

 Ø
90

± 
0.

00
 =

 co
st 

m
ặt

 đ
ất

100 1000 300 1600 200
200

100

3500

+ 
1.

10

10
0

20
0

20
0

20
0

18
50

80
0

19
50

10
0

10
0

20
0

20
0

50
00

20
0

20
0

20
0

20
0

70
0

20
0

10
0

20
0

47
00

20
0

20
0

50
20

0
20
0

22
63

20
0

20
0

21
11
3

± 
0.

00
 =

 c
os

t m
ặt

 đ
ất

+4
.1

5

+4
.6

0

-1
.5

5

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C 

C2
 Ø

16
0

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

4-
4

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

3-
3

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

C
H

I T
IẾ

T 
CÔ

N
G

 N
G

H
Ệ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

3-
3,

 4
-4

± 
0.

00
 =

 co
st

 m
ặt

 đ
ất

+4
.1

5

Lỗ
 th

ôn
g 

đá
y

50
0 

x 
50

0m
m

X
íc

h 
ké

o 
bơ

m

Ố
ng

 ch
ảy

 tr
àn

lấ
y 

nư
ớc

 đ
áy

uP
V

C 
C2

 Ø
16

0



± 
0.

00
 =

 co
st

 m
ặt

 đ
ất

1100 300 1100 200 100

2800

± 
0.

00
 =

 co
st 

m
ặt

 đ
ất

± 
0.

00
 =

 c
os

t m
ặt

 đ
ất

20
0

24
00

20
0

11
45

10
0

11
45

20
0

21
60

20
0 20
0

13
00

10
0

13
00

20
0 25

020
0

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

5-
5

-1
.5

5

+ 
4.

15

62
50

20
0 20

020
0

20
00

20
0 20
0

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

27

Ố
ng

 ch
ảy

 tr
àn

uP
V

C 
C2

 Ø
90

Lỗ
 th

ôn
g 

gi
ữa

40
0 

x 
40

0m
m

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
90

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

60

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Lỗ
 th

ôn
g 

đá
y

50
0 

x 
50

0m
m

± 
0.

00
 =

 co
st 

m
ặt

 đ
ất1100 300 1100 200 100

2800

± 
0.

00
 =

 co
st 

m
ặt

 đ
ất

± 
0.

00
 =

 c
os

t m
ặt

 đ
ất

20
0

24
00

20
0

11
45

10
0

11
45

20
0

21
60

20
0

20
0

13
00

10
0

13
00

20
0

25
0

20
0

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

6-
6

-1
.5

5

+ 
4.

15

62
50

20
0

20
0

20
0

20
00

20
0

20
0

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

27

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C 

C2
 Ø

90

Lỗ
 th

ôn
g 

gi
ữa

40
0 

x 
40

0m
m

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

60

Lỗ
 th

ôn
g 

đá
y

50
0 

x 
50

0m
m

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C 

C2
 Ø

16
0

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Ố
ng

 th
oá

t k
hí

uP
V

C 
C2

 Ø
90

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

C
H

I T
IẾ

T 
CÔ

N
G

 N
G

H
Ệ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

5-
5,

 6
-6

X
íc

h 
ké

o 
bơ

m



± 
0.

00
 =

 co
st

 m
ặt

 đ
ất

1100 300 1100 200 100

2800

± 
0.

00
 =

 co
st 

m
ặt

 đ
ất

± 
0.

00
 =

 c
os

t m
ặt

 đ
ất

20
0

24
00

20
0

11
45

10
0

11
45

20
0

54
60

25
020

0

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

7-
7

-1
.5

5

+ 
4.

15

62
50

20
0 20

020
0

20
00

20
0 20
0

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

60

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

± 
0.

00
 =

 co
st 

m
ặt

 đ
ất1100 300 1100 200 100

2800

± 
0.

00
 =

 co
st 

m
ặt

 đ
ất

± 
0.

00
 =

 c
os

t m
ặt

 đ
ất

20
0

24
00

20
0

11
45

10
0

11
45

20
0

21
60

20
0

20
0

13
00

10
0

13
00

20
0

25
0

20
0

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

8-
8

-1
.5

5

+ 
4.

15

62
50

20
0

20
0

20
0

20
00

20
0

20
0

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

27

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C 

C2
 Ø

90

Lỗ
 th

ôn
g 

gi
ữa

40
0 

x 
40

0m
m

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

60

Lỗ
 th

ôn
g 

đá
y

50
0 

x 
50

0m
m

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C 

C2
 Ø

16
0

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Ố
ng

 th
oá

t k
hí

uP
V

C 
C2

 Ø
90

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

C
H

I T
IẾ

T 
CÔ

N
G

 N
G

H
Ệ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

7-
7,

 8
-8

X
íc

h 
ké

o 
bơ

m



± 
0.

00
 =

 c
os

t m
ặt

 đ
ất

± 
0.

00
 =

 co
st

 m
ặt

 đ
ất

+ 
1.

00

+ 
0.

50

2400 200
100

22
0

23
70

22
0

23
70

22
0

54
00

± 
0.

00
 =

 co
st 

m
ặt

 đ
ất

-1
.5

5

+ 
4.

15

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

60

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

27

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C 

C2
 Ø

16
0

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C 

C2
 Ø

16
0

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

9-
9

25
0 20

0
62
50

20
0 20

020
0

17
80

20
0 20
0

94
80

± 
0.

00
 =

 c
os

t m
ặt

 đ
ất

± 
0.

00
 =

 co
st 

m
ặt

 đ
ất

+ 
1.

00

+ 
0.

50

2400 200 100

22
0

23
70

22
0

23
70

22
0

54
00

± 
0.

00
 =

 c
os

t m
ặt

 đ
ất -1
.5

5

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

60

Ố
ng

 ch
ảy

 tr
àn

uP
V

C 
C2

 Ø
16

0

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

10
-1

0

25
0

20
0

62
50

20
0

20
0

20
0

17
80

20
0

20
0

94
80

+ 
4.

15

Ố
ng

 th
oá

t k
hí

uP
V

C 
C2

 Ø
90

Lỗ
 th

ôn
g 

đá
y

50
0 

x 
50

0m
m

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

C
H

I T
IẾ

T 
CÔ

N
G

 N
G

H
Ệ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

9-
9,

 1
0-

10

X
íc

h 
ké

o 
bơ

m



± 
0.

00
± 

0.
00

20012001000

2700

22
0

10
60

22
0 30

020
0

25
00

20
0

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
60

Lỗ
 th

ôn
g 

đá
y

30
0 

x 
30

0m
m

Lỗ
 th

ôn
g 

gi
ữa

40
0 

x 
40

0m
m

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

11
-1

1

± 
0.

00
± 

0.
00

20012001000

2700

22
0

10
60

22
0

30
0

20
0

25
00

20
0

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

12
-1

2

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C

 C
2 

Ø
16

0

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
uP

V
C 

C2
 Ø

27

Ố
ng

 k
hí

 n
há

nh
sắ

t Ø
27

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C

 C
2 

Ø
90

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

C
H

I T
IẾ

T 
CÔ

N
G

 N
G

H
Ệ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

11
-1

1,
 1

2-
12

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
90



± 
0.

00
± 

0.
00

20012001000

2700

22
0

10
60

22
0 30

020
0

25
00

20
0

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C
 C

2 
Ø

60

Lỗ
 th

ôn
g 

gi
ữa

40
0 

x 
40

0m
m

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

13
-1

3

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C

 C
2 

Ø
16

0

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C

 C
2 

Ø
16

0

± 
0.

00
± 

0.
00

20012001000

2700

22
0

10
60

22
0

30
0

20
0

25
00

20
0

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

14
-1

4

Lỗ
 th

ôn
g 

gi
ữa

30
0 

x 
30

0m
m

Lỗ
 th

ôn
g 

gi
ữa

40
0 

x 
40

0m
m

Ố
ng

 c
hả

y 
trà

n
uP

V
C

 C
2 

Ø
16

0

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

C
H

I T
IẾ

T 
CÔ

N
G

 N
G

H
Ệ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

CH
Ủ

 Đ
Ầ

U
 T

Ư

  C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 G
IÀ

Y
 P

A
N

TA
V

IỆ
T 

N
A

M

Đ
ỊA

 Đ
IỂ

M
 :

BÌ
N

H
 G

IA
N

G
 - 

H
Ả

I D
Ư

Ơ
N

G

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 H

Ệ 
TH

Ố
N

G
 X

Ử
 L

Ý
 N

Ư
Ớ

C 
TH

Ả
I

SI
N

H
 H

O
Ạ

T 
CÔ

N
G

 S
U

Ấ
T 

22
0M

3/
 N

G
À

Y
 Đ

ÊM

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T 
:

G
IÁ

M
 Đ

Ố
C

 :

D
Ự

 Á
N

 :

Đ
Ơ

N
 V

Ị T
Ư

 V
Ấ

N
 - 

TH
IẾ

T 
K

Ế

CÔ
N

G
 T

Y
 T

N
H

H
 M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

V
IN

A
X

A
N

H

Đ
ỊA

 C
H

Ỉ :
 S

Ố
 5

1 
K

IM
 M

Ã
 T

H
Ư

Ợ
N

G
 - 

BA
 Đ

ÌN
H

- H
À

 N
Ộ

I

Đ
IỆ

N
 T

H
O

Ạ
I :

 0
4.

62
8.

61
6.

82

W
EB

SI
TE

: w
w

w
.v

in
ax

an
h.

ne
t

N
G

À
Y

 H
O

À
N

 T
H

À
N

H
SỐ

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

 V
Ẽ

TÊ
N

 B
Ả

N
 V

Ẽ 
:N

G
U

Y
ỄN

 T
RỌ

N
G

 V
Ũ

M
Ặ

T 
C

Ắ
T 

13
-1

3,
 1

4-
14

Ố
ng

 b
ơm

uP
V

C 
C2

 Ø
90


